
 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 

 

 

 

NGUYỄN THU HUYỀN 

 

 

 

 

PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC  

Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

     

 

 

 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI – 2018



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 

 

 

 

NGUYỄN THU HUYỀN 

 

 

 

 

PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC  

Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

     

Chuyên ngành: LL&PP dạy học bộ Giáo  dục chính trị 

Mã số: 9.14.01.11 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. TRẦN ĐĂNG SINH 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI – 2018 



 i 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các phân tích, 

đánh giá, kết quả điều tra thực tế, thực nghiệm sƣ phạm và kết luận trong Luận án 

do tôi thực hiện. Các số liệu dẫn trong Luận án là trung thực và chƣa đƣợc công bố 

trong bất cứ công trình nào. 

 

Hà Nội, tháng 9  năm 2018 

Tác giả 

 

 

 

Nguyễn Thu Huyền 



 ii 

MỤC LỤC 

Trang 

Lời cam đoan ......................................................................................................... i 

Mục lục ................................................................................................................. ii 

Các từ viết tắt trong luận án ................................................................................. vi 

Danh mục bảng biểu ........................................................................................... vii 

Danh mục biểu đồ ..............................................................................................viii 
 

MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................... 1 

2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................. 2 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ....................................................................... 2 

4. Giả thuyết khoa học ............................................................................................... 3 

5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 3 

6. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................... 3 

7. Những luận điểm cần bảo vệ ................................................................................. 4 

8. Điểm mới của luận án ............................................................................................ 4 

9. Kết cấu luận án ...................................................................................................... 5 

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP 

DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC 

HỌC Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM .................................................... 6 

1.1. Một số nghiên cứu về phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học ..................................................................................................................... 6 

1.1.1. Nghiên cứu khái niệm phương pháp dạy học giải quyết vấn đề .................. 6 

1.1.2. Nghiên cứu đặc trưng của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề ...................... 8 

1.1.3. Nghiên cứu quy trình của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề ..................... 10 

1.1.4. Nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn 

đề trong dạy học .................................................................................................. 11 

1.2. Một số nghiên cứu về phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học môn Đạo đức học ............................................................................................. 15 



 iii 

1.2.1. Tầm quan trọng việc sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học Đạo đức học ................................................................................. 15 

1.2.2. Ưu thế khi sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học Đạo đức học .................................................................................................. 21 

1.3. Những vấn đề đặt ra để luận án tiếp tục giải quyết ..................................... 28 

Tiểu kết chƣơng 1 .................................................................................................. 29 

CHƢƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG 

PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC 

HỌC Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM .................................................. 30 

2.1. Cơ sở lý luận của  phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học 

môn Đạo đức học ở các trƣờng đại học sƣ phạm ................................................... 30 

2.1.1. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề .................................................... 30 

2.1.2. Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng của phương pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học Đạo đức học  ở các trường Đại học sư phạm ................... 43 

2.2. Cơ sở thực tiễn của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm....................................... 54 

2.2.1. Vài nét về các trường Đại học sư phạm trên địa bàn khảo sát .................. 54 

2.2.2. Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học 

Đạo đức học ở các trường Đại học sư phạm .......................................................... 56 

2.2.3. Đánh giá thực trạng khi sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Đạo đức học ở các trường Đại học Sư phạm ........................... 73 

2.2.4. Những vấn đề đặt ra đối với việc sử dụng phương pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trường Đại học sư phạm 

hiện nay ............................................................................................................... 79 

Kết luận chƣơng 2 ................................................................................................. 81 

Chƣơng 3. NGUYÊN TẮC VÀ CÁC NHÓM GIẢI PHÁP SỬ DỤNG 

PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC 

MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM .................... 83 

3.1. Nguyên tắc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm ........................................ 83 



 iv 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu môn học ..................................................... 83 

3.1.2. Nguyên tắc phát huy tính chủ động, tích cực học tập của sinh viên ................... 85 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức trong dạy học ................................... 86 

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ............................................................. 87 

3.1.5. Nguyên tắc xây dựng tình huống ............................................................... 89 

3.2. Các nhóm giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm ...................................... 91 

3.2.1. Nhóm giải pháp xây dựng chủ đề - tình huống khi sử dụng phương 

pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trường 

Đại học sư phạm ................................................................................................. 91 

3.2.2. Nhóm giải pháp phối hợp phương pháp dạy học giải quyết vấn đề với 

các phương pháp và kỹ thuật dạy học khác trong dạy học  môn Đạo đức học 

ở các trường Đại học sư phạm ............................................................................ 99 

3.2.3. Nhóm giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá việc sử dụng phương pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trường Đại 

học Sư phạm ...................................................................................................... 114 

Kết luận chƣơng 3 ............................................................................................... 120 

CHƢƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG 

PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO 

ĐỨC HỌC Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ...................................... 121 

4.1. Kế hoạch thực nghiệm sƣ phạm .................................................................. 121 

4.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm ............................................................... 121 

4.1.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm sư phạm ............................................ 121 

4.1.3. Giảng viên thực nghiệm sư phạm ............................................................ 121 

4.2. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm và quá trình chuẩn bị ...................... 122 

4.2.1. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ........................................................ 122 

4.2.2. Quá trình chuẩn bị thực nghiệm sư phạm ............................................... 123 

4.2.3. Tổ chức thực nghiệm ............................................................................... 124 

4.2.4. Kết quả bài kiểm tra đầu vào .................................................................. 125 

4.2.5. Các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm ............................................. 126 



 v 

4.2.6. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm ................................................. 127 

4.3. Kết quả thực nghiệm .................................................................................... 129 

4.4. Kết luận chung về thực nghiệm sƣ phạm ................................................... 137 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 139 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN 

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ....................................................................................... 147 

PHỤ LỤC 

 

 



 vi 

CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN 

 

STT Cụm từ viết tắt Diễn giải 

1 Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2 DH Dạy học 

3 GQVĐ Giải quyết vấn đề 

4 PPDHGQVĐ Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

5 TN Thực nghiệm 

6 ĐC Đối chứng 

7 ĐHSP Đại học Sƣ phạm 

8 THCVĐ Tình huống có vấn đề 

9 GV Giáo viên 

10 SV Sinh viên 

11 PP Phƣơng pháp 

12 PPDH Phƣơng pháp dạy học 

13 Nxb Nhà xuất bản 

 



 vii 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Trang 

Bảng 2.1.  Kết quả điều tra nhận thức của giáo viên về việc sử dụng PP giải 

quyết vần đề trong dạy học môn Đạo đức học ................................. 57 

Bảng 2.2.  Kết quả điều tra hình thức, biện pháp giáo viên sử dụng phƣơng 

pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các 

trƣờng Đại học sƣ phạm ................................................................... 59 

Bảng 2.3.  Kết quả điều tra về mức độ, tần suất và tính hiệu quả của những 

tiết học khi giáo viên sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Đạo đức học ...................................................... 61 

Bảng 2.4.  Tổng hợp ý kiến về việc thiết kế và sử dụng giáo án của đội ngũ 

giáo viên ........................................................................................... 64 

Bảng 2.5.  Kết quả điều tra về những hạn chế, khó khăn và cách khắc phục 

của giảng viên khi sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong 

dạy học môn Đạo đức học ................................................................ 69 

Bảng 2.6.  Mức độ và hiệu quả sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá ......... 71 

Bảng 4.1. Kết quả so sánh điểm số giữa nhóm thực nghiệm và đối chứng .... 125 

Bảng 4.2. Thống kê điểm số kết quả thực nghiệm sƣ phạm và các tham số 

thông qua xử lí số liệu thống kê của 5 trƣờng Đại học sƣ phạm 

chƣơng II, bài 3 (phần 1) ................................................................ 130 

Bảng 4.3.  Thống kê điểm số kết quả thực nghiệm sƣ phạm và các tham số 

thông qua xử lí số liệu thống kê của 5 trƣờng Đại học sƣ phạm bài 

1, chƣơng 6 (phần 1) ...................................................................... 132 

Bảng 4.4. Bảng thống kê tần số lần điểm tại các giá trị điểm số và trung 

bình cộng của các lớp thực nghiệm và đối chứng từ kết quả thực 

nghiệm bài 3 ( phần 1) ................................................................... 133 

Bảng 4.5.  Bảng thống kê tần số lần điểm tại các giá trị điểm số và trung 

bình cộng của các lớp thực nghiệm và đối chứng từ kết quả thực 

nghiệm bài 1, chƣơng VI ( phần 1) ................................................ 134 

Bảng 4.6.  Giá trị t và  của các lớp thực nghiệm với đối chứng 1 và đối chứng 2 ... 136 

Bảng 4.7. Giá trị t và  của các lớp thực nghiệm với đối chứng 1 và đối chứng 2 .... 136 



 viii 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 

Trang 

Biểu đồ 2.1.  Mức độ hấp dẫn của bài giảng có sử dụng phƣơng pháp giải 

quyết vấn đề trong dạy học mộ Đạo đức học ................................. 62 

Biểu đồ 2.2.  Mức độ cần thiết sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề ............. 63 

Biểu đồ 2.3. Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức học ....... 72 

Biểu đồ 4.1.  Tần suất (%) điểm số của lớp thực nghiệm và đối chứng ............ 126 

Biểu đồ 4.2.  Biểu đồ về tần số lần điểm tại các giá trị điểm số của nhóm 

thực nghiệm và đối chứng qua thực nghiệm sƣ phạm bài 3, 

chƣơng II (phần 1)........................................................................ 134 

Biểu đồ 4.3. Biểu đồ về tần số lần điểm tại các giá trị điểm số của nhóm 

thực nghiệm và đối chứng qua thực nghiệm sƣ phạm bài 1 

chƣơng 6 (phần 1) ........................................................................ 135 

 

 



 

 

1  

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm, nơi đào tạo giáo viên. Những ngƣời tham gia 

vào sự nghiệp trồng ngƣời, giáo dục sinh viên bằng cả nhân cách của mình. Vì 

vậy nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học cho sinh viên sƣ phạm ở các 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm là mục tiêu rất quan trọng. 

Xu hƣớng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cơ chế thị trƣờng đã đặt ra 

những yêu cầu mới trong giáo dục đạo đức nhân cách ngƣời công dân, ngƣời lao 

động hiện đại. Những ngƣời sống và làm việc có trách nhiệm, tôn vinh lối sống 

và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tình yêu thƣơng đồng loại… Thực tiễn 

hiện nay đang nảy sinh rất nhiều biểu hiện tiêu cực ở thế hệ trẻ nhƣ: sự lệch lạc 

trong định hƣớng giá trị sống, lối sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ …gây nên những lo 

lắng cho gia đình, ngƣời thân và toàn xã hội. Điều này đặt ra việc dạy và học 

môn Đạo đức học cho sinh viên ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm phải đổi mới 

nâng cao chất lƣợng dạy học môn học đáp ứng yêu cầu mới của đào tạo giáo 

viên hiện nay. 

Một trong những phƣơng pháp dạy học tích cực đó là phƣơng pháp dạy 

học giải quyết vấn đề “lấy hoạt động của ngƣời học làm trung tâm” nhằm phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của ngƣời học giúp cho ngƣời học tiếp 

cận một cách nhanh nhất, có hiệu quả với khối lƣợng tri thức nhân loại ngày 

càng lớn. 

Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là bƣớc tiến của khoa học sƣ 

phạm hiện đại. Đây là phƣơng pháp hƣớng mọi cố gắng để kích thích nhu cầu 

nhận thức từ bên trong, tạo ra khả năng tƣ duy độc lập và sáng tạo cho ngƣời 

học, nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. 

Qua nghiên cứu có thể thấy phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề tỏ ra thích 

hợp với việc dạy học Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm, vì đặc thù của môn 

học chứa đựng nhiều tình huống cần giải quyết. Hơn nữa Đạo đức học đóng một vai 

trò quan trọng, chủ đạo đến sự hình thành nhân cách, lối sống, đạo đức của sinh viên. 

Để hoàn thiện mình và trở thành ngƣời có nhân cách sống bản thân mỗi sinh viên 
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không ngừng tƣ duy, nỗ lực giải quyết mâu thuẫn ngay trong suy nghĩ và hành vi ứng 

xử trong cuộc cuộc sống cũng nhƣ trong học tập của mình. Do vậy, học Đạo đức học 

không chỉ đơn giản là học những tri thức khoa học, mà thông qua các tình huống của 

bài học sẽ giúp cho mỗi sinh viên nỗ lực tƣ duy, không ngừng rèn đức, luyện tài, để 

hiểu biết sâu sắc, đúng đắn về đạo đức. Khi sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề, thông qua việc giải quyết vấn đề, ngƣời học đƣợc lĩnh hội tri thức, kỹ năng và 

phƣơng pháp nhận thức. Nhƣ vậy, giải quyết vấn đề không còn chỉ thuộc phạm trù 

phƣơng pháp mà đã trở thành một mục đích dạy học, đƣợc cụ thể hóa thành một mục 

tiêu là phát triển năng lực giải quyết vấn đề, một năng lực có vị trí hàng đầu để con 

ngƣời có thể thích ứng đƣợc với sự phát triển của xã hội. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề, đã có nhiều bài viết tham luận về việc đổi mới phƣơng pháp dạy học Đạo 

đức học, nhƣng chƣa có một công trình khoa học nào nghiên cứu phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học 

sƣ phạm. Với mong muốn đƣợc góp phần vào việc đổi mới phƣơng pháp dạy 

học Đạo đức học nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo sinh viên nói chung và sinh 

viên các trƣờng Đại học sƣ phạm nói riêng tôi chọn đề tài “Phương pháp dạy 

học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trường Đại học sư 

phạm” làm đề tài nghiên cứu của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm nhằm đƣa ra những giải 

pháp nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học nói chung và dạy học 

môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm nói riêng. 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Quá trình dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm  

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Mối quan hệ giữa việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Đạo đức học với chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học ở các 

trƣờng Đại học sƣ phạm .  
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4. Giả thuyết khoa học 

Phƣơng pháp dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm thời 

gian qua còn nhiều hạn chế, hiệu quả chƣa cao. Qua nghiên cứu thấy rằng phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề phù hợp trong dạy học môn Đạo đức học. Trên cơ sở 

phân tích đƣợc thực trạng chỉ ra đƣợc nguyên nhân từ đó xây dựng đƣợc các giải 

pháp phù hợp trong việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học môn Đạo đức học sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn học này ở các 

trƣờng cao đẳng, đại học nói chung và ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm nói riêng 

5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm. 

 Xây dựng các giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng đại học sƣ phạm. 

 Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm các phƣơng pháp đã đề xuất. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Luận án nghiên cứu thực trạng việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở 5 trƣờng Đại học Sƣ phạm trên 

phạm vi cả nƣớc: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội; Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà 

Nội 2; Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế; Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên , 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Thời gian điều tra và thực nghiệm từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2016 

6. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp luận 

Luận án sử dụng phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 

chủ nghĩa duy vật lịch sử; lí luận dạy học hiện đại; lí luận và phƣơng pháp dạy 

học môn Đạo đức học 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

6.2.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận 

Luận án sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học cụ thể nhƣ: phân 

tích- tổng hợp,quy nạp, diễn dịch, lịch sử-cụ thể. 
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6.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 Phƣơng pháp điều tra xã hội học: Sử dụng phiếu hỏi với giảng viên, sinh 

viên để thu thập thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

Phƣơng pháp quan sát: Quan sát thái độ, sự chú ý, biểu hiện hứng thú, 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học Đạo đức học qua các buổi dự giờ, 

giảng dạy. 

Phƣơng pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến các nhà khoa học trong xây dựng 

đề cƣơng, lựa chọn phƣơng pháp xây dựng bộ phiếu khảo sát thực trạng. 

 Phƣơng pháp phỏng vấn giảng viên, sinh viên, nhà quản lí 

 Phƣơng pháp thực nghiệm: Thực nghiệm sƣ phạm để phân tích, đánh giá, 

so sánh nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng thông qua tác động của thực 

nghiệm, nêu kết luận và kiến nghị. 

6.2.3. Các phương pháp hỗ trợ 

Sử dụng toán thống kê và phần mềm toán học để xử lý các số liệu thu 

đƣợc trong điều tra thực trạng và thực nghiệm sƣ phạm nhằm rút ra những kết 

luận cần thiết. 

7. Những luận điểm cần bảo vệ 

 Sự phù hợp khi sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm 

 Thực tiễn dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm hiệu 

quả chƣa cao. 

 Đƣa ra nguyên tắc và giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm đạt hiệu quả, 

góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học nói chung và chất lƣợng 

dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm nói riêng 

8. Điểm mới của luận án 

 Luận án góp phần xây dựng cơ sở khoa học của việc sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm 
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 Phân tích nguyên nhân, thực trạng và đánh giá việc sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm. 

 Đƣa ra nguyên tắc và giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học 

môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm. 

9. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận 

án có 4 chƣơng: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu việc sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học 

sƣ phạm 

Chương 2. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Chương 3. Nguyên tắc và giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm. 

Chương 4. Thực nghiệm sƣ phạm việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC  

Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

 

1.1. Một số nghiên cứu về phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học 

1.1.1. Nghiên cứu khái niệm phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

Tƣ tƣởng dạy học giải quyết vấn đề đã đƣợc nhà triết học cổ đại Xôcrat 

quan tâm đến, ông đã xây dựng một phƣơng pháp độc đáo truy vấn biện 

chứng hay phương pháp bác bỏ bằng lôgic. Xôcrat đã áp dụng phƣơng pháp 

này để kiểm nghiệm các khái niệm về đạo đức cũng nhƣ những điều tốt đẹp 

và công bằng trong xã hội. Platon miêu tả cụ thể hơn phƣơng pháp này với tác 

phẩm các cuộc hội thoại của Xôcrat. Ông cho rằng “để giải quyết một vấn đề, 

ngƣời ta chia nhỏ nó thành một hệ thống các câu hỏi, các câu trả lời sẽ dần 

dần kết tinh ra lời giải mà ta tìm kiếm”.  

Vào những năm 70 của thế kỷ XIX, các nhà khoa học về xã hội nhƣ: M.M 

Xtaxiulevct, N.A Rôgiơcôp, X.P Bantalon, M.A Rƣpnicova,… và các nhà khoa 

học tự nhiên nhƣ A.IA Giecđơ, B.E Raicôp, H.E Amxtơrong… đã xây dựng 

phƣơng án tìm tòi phát kiến (ơrixtic) trong dạy học nhằm hình thành năng lực 

nhận thức cho ngƣời học bằng cách lôi cuốn ngƣời học tự lực tham gia vào quá 

trình hoạt động tìm kiếm tri thức, phân tích các hiện tƣợng, làm các bài mới mà 

trƣớc đây chƣa từng làm và nội dung có chứa đựng những khó khăn nhất định. 

Đây là một trong những cơ sở của dạy học giải quyết vấn đề.  

Năm 1909, quan điểm về dạy học giải quyết vấn đề đã đuợc nhà giáo dục nổi 

tiếng của Hoa kỳ - John Dewey trình bày trong cuốn: Chúng ta suy nghĩ như thế 

nào [130].Trong tác phẩm này, J.Dewey đã đề ra quy trình suy nghĩ vận động của 

học sinh để đi đến làm sáng tỏ vấn đề nhận thức. Học trò của J.Dewey là V.Becton 

và J.W.Gefzels đã nghiên cứu và hoàn chỉnh về dạy học nêu vấn đề. Các tác giả đó 
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cho rằng “dạy học nêu vấn đề rất có hiệu quả trong việc tạo cho học sinh khả năng 

làm việc độc lập trong giờ học” [131], nhƣng các tác giả đó chƣa đề cập tới lý 

thuyết của dạy học nêu vấn đề.  

Trong số các nhà khoa học thời kỳ này bàn về phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trên thế giới không thể không nhắc đến M.I Makhơmutôp [118]. 

Dựa vào các kết quả của những thành tựu về tâm lý học - giáo dục học, đặc biệt 

là lý luận dạy học mà M.I Makhơmutôp đã đƣa ra cơ sở lý luận của phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề - phƣơng pháp dạy học đƣợc kế thừa bởi dạy học 

Algorit hóa và Ơrixtic - và đã đƣa dạy học giải quyết vấn đề trở thành một 

phƣơng pháp dạy học tích cực.  

Cũng trên cơ sở bàn về lý luận dạy học giải quyết vấn đề tác giả Nguyễn 

Ngọc Bảo trong cuốn phát huy tính tích cực, tính tự lực của học sinh trong quá 

trình dạy học [4] cho rằng “dạy học giải quyết vấn đề là một phƣơng tiện tích 

cực hóa hoạt động học tập của ngƣời học” và giới thiệu những cách thức tạo nên 

tình huống có vấn đề; quá trình đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và những mức độ 

của dạy học giải quyết vấn đề.  

Tác giả Nguyễn Ngọc Quang với công trình Lý luận dạy học đại cương 

[92] ông cho rằng dạy học giải quyết vấn đề là quá trình dạy - học đƣợc tổ chức 

bằng cách tạo ra tình huống có vấn đề và triển khai quá trình giải quyết tình 

huống có vấn đề nhằm tạo ra ở ngƣời học nhu cầu tự phát hiện và giải quyết các 

nhiệm vụ học tập để tiếp thu tri thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành tƣ tƣởng, 

thái độ. 

Thái Duy Tuyên với công trình nghiên cứu Phương pháp dạy học truyền 

thống và đổi mới [105] đã hệ thống hóa lý luận dạy học nhằm xác định sự khác 

nhau giữa phƣơng pháp dạy học truyền thống và hiện đại. Theo quan điểm đổi 

mới phƣơng pháp dạy học theo xu thế chung trên thế giới, tác giả đã giới thiệu 

hệ phƣơng pháp dạy học hiện đại, trong đó dạy học giải quyết vấn đề là một 

khâu quan trọng. Dựa trên yêu cầu của cuộc cách mạng trong khoa sƣ phạm, tác 

giả nêu những ƣu thế của dạy học giải quyết vấn đề trong quá trình giáo dục đào 
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tạo của nhà trƣờng với những nội dung cụ thể và xem dạy học giải quyết vấn đề 

là một “quan niệm tƣ tƣởng dạy học”. Những vấn đề nghiên cứu về phƣơng pháp 

dạy học của tác giả đã cập nhật đƣợc thành tựu của lý luận dạy học trong thời 

gian qua.  

1.1.2. Nghiên cứu đặc trưng của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

Vào những năm giữa thế kỷ XX, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

mới đƣợc tập trung nghiên cứu một cách đầy đủ và sâu sắc hơn ở các môn khoa 

học tự nhiên, khoa học xã hội và các môn kĩ thuật. Một đội ngũ đông đảo những 

ngƣời nghiên cứu về phƣơng pháp giải quyết vấn đề: M.N Xcatkin, A.M 

Macchiuskin, T.V Cuđriapxep, M.I Makhơmutôp, N.A Polopnicova,…đã xuất 

hiện và có những đóng góp quan trọng.  

A.M Macchiuskin với Các tình huống có vấn đề trong tư duy và trong dạy 

học [117] đã tập trung nghiên cứu vấn đề cốt lõi của dạy học giải quyết vấn đề 

đó là các tình huống có vấn đề. Ông đã đƣa ra hệ thống khái niệm cơ bản liên 

quan đến tình huống có vấn đề trong dạy học. Theo ông các tình huống có vấn đề 

trong tƣ duy và trong dạy học là cơ sở lý thuyết của dạy học giải quyết vấn đề. 

I.IA. Lecne với Dạy học nêu vấn đề [115] cũng đặc biệt quan tâm tới tình 

huống có vấn đề trong dạy học giải quyết vấn đề. Ông cho rằng “tình huống có 

vấn đề là một khâu quan trọng của dạy học giải quyết vấn đề. Không có tình 

huống có vấn đề thì không có dạy học giải quyết vấn đề”. Ông đã chỉ ra các dạng 

dạy học giải quyết vấn đề, định ra các chức năng và các tiêu chuẩn đánh giá của 

dạy học giải quyết vấn đề. Ông cũng nêu ra những nhiệm vụ cơ bản và vai trò 

của ngƣời dạy đối với quá trình dạy học giải quyết vấn đề. 

V.Okôn - nhà giáo dục học nổi tiếng của Ba Lan với Những cơ sở của 

việc dạy học nêu vấn đề [122], đã khẳng định tác dụng của phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề là kích thích ngƣời học tích cực suy nghĩ, chủ động tìm tòi, 

sáng tạo để giải quyết vấn đề, đạt tới kiến thức mới một cách sâu sắc, vững chắc. 

Mặc dù là ngƣời đầu tiên đạt đƣợc nhiều thành công trong việc thực nghiệm 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề nhƣng V.Okôn lại chỉ nặng về việc ghi 
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lại những thực nghiệm của mình trong việc áp dụng kiểu dạy học của phƣơng 

pháp dạy học này mà không chú trọng đến việc xây dựng những cơ sở khoa học 

của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề.  

Một số vấn đề chung về dạy học theo vấn đề của Nguyễn Phúc Chỉnh, 

Nguyễn Thị Hằng, Tạp chí Giáo dục Tháng 5, Số 309, tr 32-33, năm 2013 [22] 

“dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phƣơng pháp dạy học trong đó giáo 

viên tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển học sinh phát hiện vấn đề, 

hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua 

đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt đƣợc những mục đích học tập 

khác”. Đặc trƣng cơ bản của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là "tình 

huống gợi vấn đề" vì "Tƣ duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề" 

(Rubinstein). 

Vũ Văn Tảo, Trần Văn Hà với Dạy học giải quyết vấn đề, một hướng đổi 

mới trong công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện  [96] nêu lên đặc trƣng cơ bản 

của dạy học giải quyết vấn đề là tình huống có vấn đề 

Tình huống có vấn đề là tình huống giảng viên đặt ra cho ngƣời học 

những bài toán nhận thức chứa đựng mâu thuẫn giữa tri thức đã biết với tri thức 

phải tìm. Đây là động lực kích thích xuất hiện ở ngƣời học nhu cầu tìm kiếm 

thông tin và sử dụng các thao tác của tƣ duy để tìm lời giải thỏa đáng. Mâu thuẫn 

này là hạt nhân của các bài toán nhận thức, giải quyết đƣợc bài toán này ngƣời 

học lĩnh hội đƣợc nội dung tri thức một cách tự giác, tích cực và khơi nguồn cho 

sự nhận thức sáng tạo. 

Tình huống có vấn đề biểu thị mâu thuẫn giữa thực tiễn đang biến đổi, 

phát triển và trình độ hạn chế của tri thức vốn có, giữa giới hạn chật hẹp của tri 

thức cũ với nhu cầu nhận thức ngày càng cao của con ngƣời. Mặc dù vậy, không 

phải bao giờ tình huống có vấn đề (THCVĐ) cũng xuất hiện mà chỉ xuất hiện khi 

có các điều kiện nhƣ tính chất và nội dung tài liệu đƣợc nghiên cứu chứa đựng 

mâu thuẫn khách quan; vấn đề đặt ra gây đƣợc trạng thái bức xúc cho quá trình 

nhận thức, quá trình tƣ duy.  
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Nhiệm vụ giải quyết các THCVĐ không phải của ngƣời dạy mà là của 

ngƣời học. Quá trình ngƣời học tự giải quyết THCVĐ đƣợc biểu hiện bằng các 

thao tác tìm kiếm mối quan hệ giữa vấn đề đƣợc nêu ra với vốn tri thức đang sở 

hữu của bản thân. Khi sử dụng PPDHGVĐ trong quá trình truyền thụ tri thức của 

môn học, giảng viên nên giúp đỡ sinh viên, nhƣng cần đảm bảo sự tham gia của 

các em vào quá trình nhận thức một cách độc lập để sinh viên phải động não, sử 

dụng các thao tác tƣ duy thông qua việc hoài nghi, tƣởng tƣợng, dự kiến, dự đoán 

kết quả, nhờ đó năng lực tƣ duy đƣợc phát triển. 

Ngƣời học giữ vị trí trung tâm trong phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề nhƣng không vì thế mà mâu thuẫn với vai trò chỉ đạo, định hƣớng của ngƣời 

thầy. Vai trò này đƣợc thể hiện dựa vào nội dung bài học để xác định mâu thuẫn 

khách quan của các bài toán nhận thức; xác lập phƣơng pháp để giải quyết vấn 

đề; chuẩn bị các câu hỏi gợi mở; tổng kết, khái quát những tri thức mà ngƣời học 

cần lĩnh hội tạo nền tảng vững chắc để tiếp nhận các đơn vị kiến thức tiếp theo. 

1.1.3. Nghiên cứu quy trình của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về dạy học giải quyết vấn đề và nhiều 

công trình quan tâm  đến việc tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh vào 

những năm 50 của thế kỷ XX của một số nhà giáo dục Bungari, Cộng hòa dân 

chủ Đức và các nhà lý luận dạy học Liên Xô (cũ). Tuy nhiên các tác giả mới chỉ 

nêu đƣợc nguyên tắc dạy mà chƣa nêu đƣợc quy trình thực hiện phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề. 

Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, các nhà tâm lý học và nhà sƣ phạm Liên 

Xô (cũ) nhƣ Lev Vƣgotsky, S.L.Rubinstein, A.M.Machjusin, A.V.Brus-linski, 

B.E.Raiơkov, P.I.Pidkasistƣi, M.N.Skatkin.v.v.. đã có nhiều đóng góp và cống 

hiến lớn trong việc nghiên cứu lý luận phát huy tính tích cực nhận thức của 

học sinh trong học tập. 

Theo nhóm tác giả trong Modul số 18: Phƣơng pháp dạy học tích cực; Tài 

liệu bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên khối trung học phổ thông; Vụ Giáo 

dục Trung học; 2013 [18] đƣa ra quy trình sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề gồm các giai đoạn cơ bản sau: 
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Giai đoạn 1: Xây dựng tình huống có vấn đề - bƣớc quan trọng quyết định 

toàn bộ quá trình tổ chức dạy - học. Nhiệm vụ của giai đoạn này là kích thích não 

bộ ngƣời học hoạt động có mục đích, tạo cho ngƣời học trạng thái tâm lý hƣng 

phấn, xuất hiện nhu cầu nhận thức và thái độ sẵn sàng khám phá tri thức mới. Khi 

THCVĐ xuất hiện trong tƣ duy của ngƣời học, tức là tạo ra đƣợc mâu thuẫn giữa 

cái đã biết với cái chƣa biết, ngƣời thầy cần đƣa mâu thuẫn này vào quá trình nhận 

thức của sinh viên để họ hiểu sự hiển nhiên tồn tại của mâu thuẫn trong bài toán 

nhận thức. THCVĐ gồm nhiều dạng khác nhau, song dù dạng nào cũng có cấu trúc: 

Cái cần tìm và cái đã biết. Để xây dựng đƣợc THCVĐ, ngƣời thầy phải quán triệt 

đƣợc mục tiêu của từng bài dạy, xác định rõ từng đơn vị kiến thức, phân tích cấu 

trúc nội dung bài giảng và sắp xếp theo một trình tự. Khi những vấn đề học tập biến 

thành nhu cầu nhận thức của ngƣời học thì họ là chủ thể của quá trình nhận thức. 

Do đó, cần tạo sự chuyển hóa mâu thuẫn của quá trình dạy thành mâu thuẫn của quá 

trình học. 

Giai đoạn 2: Giải quyết vấn đề - giai đoạn cơ bản, cần đầu tƣ nhiều thời 

gian nhất. Mục đích của giai đoạn này là làm sáng tỏ bản chất của vấn đề đặt ra 

trong bài toán nhận thức. Dƣới sự định hƣớng của thầy, sinh viên phải đƣa ra 

đƣợc các phƣơng án, biện pháp để giải quyết THCVĐ trong tƣ duy một cách 

trọn vẹn. Giai đoạn này diễn ra dƣới nhiều hình thức khác nhau: Tổ chức tranh 

luận cả lớp; Chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ; Bản thân cá nhân mỗi sinh viên độc 

lập suy nghĩ, tự giải quyết vấn đề. 

Giai đoạn 3: Hệ thống hóa và tổng hợp tri thức - giai đoạn cuối của quy 

trình áp dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề. Mục đích của giai đoạn 

này là củng cố, khắc sâu những tri thức khoa học mà sinh viên đã lĩnh hội. Đồng 

thời, hƣớng dẫn sinh viên vận dụng những kiến thức đó vào thực tế cuộc sống, lý 

giải đƣợc các vấn đề xảy ra trong thực tiễn. 

1.1.4. Nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng phương pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học 

Trong lĩnh vực dạy học sinh học, tác giả Trần Bá Hoành là ngƣời sớm có 

những nghiên cứu về mặt lý luận và vận dụng thành công dạy học giải quyết vấn 
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đề [50]. Theo ông, “dạy học sử dụng kiến thức trong tình huống cụ thể, thay vì 

tham nhồi nhét cho học sinh nhiều kiến thức lí thuyết đủ loại, dạy học giải quyết 

vấn đề chú trọng tập dƣợt cho học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng vào giải 

quyết các tình huống thực tế”. 

Tác giả Nguyễn Ngọc Quang trong lĩnh vực hóa học cũng có nhiều nghiên 

cứu về vận dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề. Luận án tiến sĩ của Lê 

Văn Năm (2001), với nhan đề "Sử dụng dạy học nêu vấn đề- ơrixtic để nâng cao 

hiệu quả dạy học chƣơng trình hóa đại cƣơng và hóa vô cơ ở trƣờng trung học phổ 

thông" [78] và bài viết “Nâng cao nhận thức cho học sinh trong dạy học khái niệm 

phản ứng trao đổi Ion bằng dạy học nêu vấn đề” Tạp chí Giáo dục Số 146 Tr.42-43, 

năm 2006 [108] đã nêu lên hiệu quả của việc dạy học bằng phƣơng pháp giải quyết 

vấn đề. Tác giả cho rằng khi dạy môn hóa học giáo viên gợi vấn đề, đƣa ra các tình 

huống kích thích sự suy nghĩ sáng tạo của học sinh rồi dẫn dắt học sinh cách giải 

quyết vấn đề. Học sinh sẽ hứng thú hơn rất nhiều trong quá trình học tập. 

Tác giả Nguyễn Bá Kim trong cuốn "Phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề 

môn toán học” xuất bản năm 2001 [68]. Từ sự phân tích quá trình dạy học tác 

giả chỉ ra nhiệm vụ tổng quát của phƣơng pháp dạy học môn toán. Để nâng cao 

hiệu quả dạy học môn toán học tác giả chỉ ra sự kết hợp các phƣơng pháp dạy 

học tích cực đồng thời nhấn mạnh phƣơng pháp giải quyết vấn đề đồng thời đã 

xây dựng các mẫu bài tập theo giả thuyết có vấn đề từ các bài học cụ thể có 

chiều sâu để giúp ngƣời học phát huy đƣợc khả năng tƣ duy độc lập, sáng tạo 

trong khi học. 

Cuốn “Đặt và sử dụng câu hỏi hiệu quả cao (HEQ), cách thức giúp học 

sinh tham gia tích cực vào các hoạt động học tập” của Ivan Hannel do Đinh 

Quang Thú dịch. In lần thứ 5, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 [124] bàn về 

vấn đề định nghĩa kỹ năng tƣ duy phê phán. Sơ đồ tƣ duy "tam giác 3 chữ C". 

Các vấn đề gắn với việc sử dụng câu hỏi trong lớp học với tƣ cách là một 

phƣơng pháp dạy học và các bƣớc xây dựng câu hỏi có chiều sâu, mang tính hiệu 

quả cao. 
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 Lê Nguyên Long; Nguyễn Đức Thâm; Phạm Hữu Tòng trong cuốn 

Phương pháp dạy học vật lý xuất bản năm 2002 [75]. Trên cơ sở những thành 

tựu mới của khoa học giáo dục trên thế giới và phát huy những thành tựu đã đạt 

đƣợc của nền giáo dục nƣớc nhà các tác giả đã đƣa ra quan điểm xuyên suốt 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là bằng hoạt động và thông qua hoạt 

động. Học sinh bằng hoạt động tích cực, tự lực của mình mà chiếm lĩnh kiến 

thức, hình thành kỹ năng, phát triển năng lực sáng tạo. Giáo viên hƣớng dẫn giúp 

đỡ học sinh thực hiện tốt các hoạt động học tập. đã nghiên cứu vận dụng dạy học 

giải quyết vấn đề. 

Cùng với đó tác giả Nguyễn Kì đã đƣa phƣơng pháp phát hiện và giải 

quyết vấn đề vào nhà trƣờng tiểu học và thực nghiệm ở một số môn nhƣ Toán, 

Tự nhiên -Xã hội, Đạo đức.  

Phƣơng pháp nêu vấn đề trong dạy và học lịch sử Đảng của Vũ Quang 

Hiển , Tạp chí Lịch sử Đảng năm 2007, Số 1 tr 64-68 [45]. 

Trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp nghiên cứu giảng dạy môn lịch 

sử Đảng tác giả chỉ ra phƣơng pháp giảng dạy môn học này còn thiếu tính hệ thống, 

chƣa vận dụng đồng bộ… Do vậy, đổi mới phƣơng pháp giảng dạy lịch sử Đảng là 

yêu cầu khách quan vừa cấp bách trƣớc mắt, vừa là vấn đề cơ bản lâu dài để nâng cao 

chất lƣợng giáo dục đào tạo trong công cuộc đổi mới hiện nay. Để thực hiện đƣợc 

điều đó, cần đổi mới phƣơng pháp giảng dạy. Một trong những phƣơng pháp giảng 

dạy phù hợp góp phần nâng cao chất lƣợng môn học tác giả nêu ra đó là phƣơng pháp 

nêu vấn đề. Theo tác giả Dạy học nêu vấn đề đƣợc xem là một kiểu dạy học có sử 

dụng linh hoạt các phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học. Trong dạy học môn 

lịch sử Đảng, dạy học nêu vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng. Thực hiện phƣơng pháp 

này bằng cách giảng viên nêu ra các vấn đề học tập đƣa ngƣời học vào tình huống có 

vấn đề tự mình phải giải quyết theo ý định. Bản chất của phƣơng pháp thuyết trình 

nêu vấn đề là trình bày các sự kiện lịch sử thành các mâu thuẫn để ngƣời học tìm 

cách trả lời các mâu thuẫn đó, điều này sẽ rèn luyện cho ngƣời học đầu óc tƣ duy 

sáng tạo. Để tạo ra tình huống có vấn đề trong quá trình dạy học môn lịch sử Đảng 

thông thƣờng tập trung các vấn đề sau: 
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Đặt ngƣời học đứng trƣớc các sự kiện, hiện tƣợng của lịch sử để ngƣời 

học phải vận dụng kiến thức lịch sử về mặt lý luận để giải thích bản chất các sự 

kiện, hiện tƣợng đó. 

Đặt ngƣời học vào tình huống phải lựa chọn, luận giải, chứng minh tính 

đúng đắn, chính xác của các quan điểm, trƣờng phái khác nhau trong lịch sử, 

buộc ngƣời học phải đƣa ra chính kiến của mình. 

Đƣa ra những chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng 

qua các thời kỳ của lịch sử, để từ đó học viên rút ra những kinh nghiệm quý báu 

có ý nghĩa vận dụng trong giai đoạn mới  

Giảng bài lịch sử Đảng theo phƣơng pháp thuyết trình nêu vấn đề phải 

đƣợc kết hợp với phƣơng pháp khác, phải biết gợi mở, điều khiển tƣ duy của 

ngƣời học theo các vấn đề của bài giảng thì bài giảng mới đạt hiệu quả cao. 

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong quá trình dạy học bộ môn 

những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênnin ở các trường đại học, cao 

đẳng  của Khuất Thị Thanh Vân, Tạp chí Giáo dục 2013, Tháng 6 Số 311, tr 43- 45 

[110]. Trao đổi về phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề tác giả chỉ ra một số vấn đề 

sau: Từ đặc trƣng của môn học là các nội dung không tách rời nhau, nằm trong tính 

thống nhất với nhau nên trƣớc khi giảng về nội dung mới giáo viên cần phải hệ 

thống lại những nội dung trƣớc có liên quan đến bài học nhằm làm cho ngƣời học 

có một kiến thức lôgic và dễ dàng tiếp cận bài một cách tốt hơn. 

Trong quá trình giảng dạy giảng viên không dạy theo chƣơng mục của giáo 

trình mà phải xây dựng các chủ đề khác nhau trong toàn bộ nội dung môn học 

theo quy trình của bộ môn. Trên cơ sở đó tiến hành giảng dạy theo hƣớng nêu 

vấn đề và gợi mở cho sinh viên đi sâu nghiên cứu các vấn đề đặt ra. 

Để thu hút sinh viên, trong quá trình giảng đƣa ra những ví dụ sát với cuộc 

sống hiện thực nhằm làm giảm bớt độ trừu tƣợng của môn học. Bên cạnh đó đƣa 

ra các câu hỏi buộc sinh viên phải suy nghĩ về vấn đề đang tiếp cận và cho điểm 

trực tiếp đối với những sinh viên tham gia trả lời câu hỏi nhằm kích thích tƣ duy 

của sinh viên. 
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Sau khi giảng giải những vấn đề chính của nội dung thì giảng viên cần phải 

chốt lại những vấn đề chính của bài học và trao đổi trực tiếp với sinh viên một 

cách thẳng thắn và dân chủ trên tinh thần nâng cao chất lƣợng của ngƣời học. 

Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà 

trường, Nhà xuất bản Đại học Sƣ phạm Hà Nội [86]. Bàn về phƣơng pháp dạy 

học tích cực tác giả cũng đƣa ra quan điểm về phƣơng pháp giải quyết vấn đề. 

Theo tác giả vấn đề là một câu hỏi hay một khó khăn cần phải xử lý để giải 

quyết. Vấn đề học tập là sự phản ánh mâu thuẫn lôgic - tâm lý của quá trình lĩnh 

hội, mà mâu thuẫn này quyết định phƣơng hƣớng tìm tòi về mặt trí tuệ, làm khơi 

dậy hứng thú nghiên cứu bản chất điều chƣa biết và dẫn tới sự lĩnh hội khái niệm 

mới, hoặc cách thức hành động mới. Giải quyết vấn đề là quá trình tìm ra một 

giải pháp thỏa mãn cho một vấn đề mới hay chí ít là một vấn đề mà ngƣời giải 

quyết chƣa tìm ra trƣớc đó. 

Nhƣ vậy, dạy học giải quyết vấn đề là dạy học phát triển tính tích cực, 

tính tự lực, năng lực sáng tạo và hình thành cơ sở thế giới quan của ngƣời 

học. Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là một trong những phƣơng pháp 

dạy học tích cực. Trong công cuộc đổi mới phƣơng pháp dạy hiện nay, 

phƣơng pháp này là một trong những phƣơng pháp chủ đạo đƣợc sử dụng 

trong nhà trƣờng nói chung.  

1.2. Một số nghiên cứu về phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học môn Đạo đức học  

Về mặt lý luận cũng nhƣ thực tiễn nghiên cứu vấn đề dạy học Đạo đức học 

đã đƣợc nhiều học giả quan tâm, nhìn nhận, đánh giá dƣới các góc độ khác nhau. 

1.2.1. Tầm quan trọng việc sử dụng phương pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học Đạo đức học 

Thế kỷ XVI - XVII, nhà sƣ phạm lỗi lạc ngƣời Tiệp Khắc Komensky 

(1592 - 1670) [132] cho rằng việc trau dồi đức hạnh cần phải bắt đầu từ lúc tuổi 

còn thơ, trƣớc khi tâm hồn bị hoen ố; đạo hạnh của con ngƣời có thể trau dồi 
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bằng cách luôn luôn xử sự chân chính. Trong các phƣơng pháp giáo dục sinh 

động của mình, ông đề cao giáo dục động cơ và hành vi đạo đức. Và cách giáo 

dục đem lại hiệu quả sâu sắc nhất nên đƣa ra các tình huống có vấn đề để rồi 

hƣớng dẫn học sinh tự giải quyết học sinh sẽ hiểu rõ hơn từng động cơ và hành 

vi đạo đức của mình. 

Thế kỷ XX có rất nhiều nhà giáo dục học và tâm lý học nổi tiếng đã dày 

công nghiên cứu vấn đề dạy học đạo đức cho học sinh nhƣ Makarenko A.X. , 

Covaliov A.G. , Kruchetxki V.A. ,… đặc biệt nhà giáo dục học Makarenko A.X. 

với tác phẩm nổi tiếng Bài ca sư phạm [119] đã bày tỏ quan điểm dạy học đạo đức 

cho học sinh, phƣơng pháp giáo dục cá biệt. Nhiều nguyên tắc dạy học của ông đã 

đƣợc nhiều nhà sƣ phạm trên thế giới quan tâm. Trong tác phẩm ông cũng bàn 

nhiều về cách dạy học nêu vấn đề. Theo ông đây là phƣơng pháp quan trọng nhằm 

phát huy tƣ duy cũng nhƣ cách làm việc của ngƣời học một cách sâu sắc nhất. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngƣời đặt nền móng cho một lý luận mới về giáo 

dục đạo đức ở Việt Nam. Theo Ngƣời, tài phải đi đôi với đức, đức đi đôi với tài, 

nếu chỉ có tài mà không có đức thì là ngƣời vô dụng. Ngƣời chỉ rõ “Đạo đức là 

cái gốc của ngƣời cách mạng, đạo đức cũng là cái gốc của con ngƣời phát triển 

toàn diện mà nhà trƣờng phổ thông có trách nhiệm đào tạo. Do đó công tác giáo 

dục tƣ tƣởng, chính trị và đạo đức phải giữ vị trí then chốt trong các nhà trƣờng. 

Công tác đạo đức đƣợc tiến hành tốt sẽ là cơ sở để nâng cao chất lƣợng giáo dục 

toàn diện, vì thế đức dục có quan hệ mật thiết với các mặt giáo dục khác. Vì vậy 

phải xây dựng các biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tƣợng để đạt hiệu 

quả cao” [77 tr. 86]. 

Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề dạy học đạo 

đức. Hiến pháp nƣớc Cộng hoà XHCN Việt Nam, các nghị quyết Trung ƣơng, 

Luật Giáo dục, Điều lệ trƣờng trung học đều coi việc dạy học đạo đức nhƣ một 

nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Hiến pháp nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam sửa đổi năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc 
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sách hàng đầu. Nhà nƣớc phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo 

nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài. Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con ngƣời Việt 

Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề 

nghiệp, trung thành với lý tƣởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành 

và bồi dƣỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [56, điều 35]. 

Đặc điểm lối sống thanh niên Việt Nam hiện nay và những phương hướng 

biện pháp giáo dục lối sống cho sinh viên, Mạc Văn Trung chủ biên, (1995) MS 

B9 94-38-32 [107].Tác giả đƣa ra vấn đề “trong thời kỳ đổi mới, phát triển nền 

kinh tế thị trƣờng ít nhiều đã ảnh hƣởng đến quan niệm đạo đức, lối sống của 

con ngƣời nói chung, sinh viên nói riêng. Một bộ phận sinh viên thực dụng trong 

quan niệm đạo đức và hành vi ứng xử, muốn thể hiện vai trò cá nhân và đề cao 

các giá trị vật chất hơn những giá trị tinh thần; một số sinh viên có thái độ thờ ơ, 

vô cảm, thiếu trách nhiệm đạo đức đến bản thân, gia đình, xã hội; xa rời các giá 

trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, sống buông thả, tự đặt mình ra khỏi những 

nguyên tắc, có lối hành xử bạo lực phi nhân tính, lƣời học tập, lƣời lao động.... 

Vấn đề đặt ra lúc này là phải tăng cƣờng công tác giáo dục đạo đức, lối sống mới 

cho sinh viên nói chung và sinh viên các trƣờng sƣ phạm nói riêng, kết hợp giáo 

dục với các môn khoa học khác để phát triển con ngƣời toàn diện. Trong đó, các 

trƣờng sƣ phạm cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục về đạo đức, lối sống 

mới để sinh viên ra trƣờng có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu của xã hội cả về phẩm 

chất lẫn chuyên môn”.   

Trong cuốn Giáo dục học – một số vấn đề lý luận và thực tiễn năm 2001 

[82], tác giả Hà Thế Ngữ cho rằng “dạy đạo đức là dạy những chuẩn mực, là làm 

cho ngƣời học nhận thức đúng đắn ý nghĩa xã hội và nội dung đạo đức của các 

chuẩn mực đó, làm cho họ chấp nhận những chuẩn mực đó nhƣ là những giá trị xã 

hội chân thực và tiến bộ, biến hệ thống chuẩn mực đó thành hệ thống định hƣớng 

giá trị về mặt đạo đức của nhân cách bản thân, là làm cho ngƣời học thấm nhuần 

và quán triệt những chuẩn mực đó trong mọi hành vi của mình, trong cách đối xử 
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hàng ngày, trong toàn bộ lối sống của mình” [82 tr 253]. Cũng theo tác giả, việc 

dạy cho sinh viên nắm các chuẩn mực đạo đức xã hội là nội dung cơ bản của công 

tác giáo dục đạo đức. Trong dạy học đạo đức, “điều quan trọng nhất là hình thành, 

phát triển, củng cố những thói quen hành vi đạo đức” [82 tr 257].  

Lý tưởng đạo đức và sự việc giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên 

trong điều kiện hiện nay của Đoàn Văn Khiêm, Tạp chí Triết học số 2, 2001 

[59]. Nguyễn Ngọc Long chủ biên (2006), Giáo trình Đạo đức học, Nxb Chính 

trị Quốc gia [74]. Theo quan điểm Mác-Lênin Đạo đức học là môn khoa học 

Triết học về đạo đức, nghiên cứu bản chất, các quy luật xuất hiện và phát triển 

trong lịch sử, các chức năng đặc trƣng và các giá trị của đạo đức trong đời sống 

xã hội. Nghiên cứu đạo đức học sẽ giúp cho sinh viên, đặc biệt sinh viên các 

trƣờng sƣ phạm sẽ có định hƣớng giá trị nghề nghiệp sâu sắc. 

Trần Tuấn Lộ (2002), Lịch sử tư tưởng đạo đức học, [76] đề cƣơng bài 

giảng, khoa Triết học, thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả cũng chỉ rõ  đạo đức 

không sinh ra từ đạo đức mà nảy sinh do nhu cầu của đời sống xã hội, là kết quả 

của sự phát triển lịch sử. Các giá trị đạo đức là kết quả của các mối quan hệ giữa 

ngƣời và ngƣời trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định. Nhƣ Ăngghen nhận xét 

"Xét cho đến cùng, mọi học thuyết về đạo đức đã có từ trƣớc đến nay đều là sản 

phẩm của tình hình kinh tế của xã hội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nghiên cứu lịch sử 

tƣ tƣởng triết học đạo đức không chỉ dừng ở chỗ truy tìm nguồn gốc của nó trong 

điều kiện kinh tế - xã hội của thời đại mà nó phản ánh mà còn phải chú ý đến 

nguồn gốc kế thừa, sự tác động lẫn nhau giữa các hình thái tƣ tƣởng. Vì vậy dạy 

học Đạo đức học cho sinh viên nói chung và sinh viên sƣ phạm nói riêng sẽ góp 

phần hình thành, bồi dƣỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của các em sẽ đào 

tạo ra những ngƣời lao động có nghề, năng động và sáng tạo, có niềm tự hào dân 

tộc, có đạo đức, có ý chí vƣơn lên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

Ngô Thị Thu Ngà (2011), Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng 

đạo đức mới cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học 
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viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh [80]. Bàn về giáo dục đạo đức mới cho thế 

hệ trẻ trong đó phần lớn là các thế hệ thanh niên sinh viên đặc biệt là sinh viên 

các trƣờng sƣ phạm tác giả cũng đƣa ra vấn đề “trong bối cảnh hiện nay, Bộ giáo 

dục và đào tạo đang tiến hành đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông nhằm 

phát triển năng lực và phẩm chất, hài hòa đức, trí, thể, mỹ của học sinh. Vì thế, 

thầy cô giáo trong tƣơng lai cũng cần phải có đầy đủ tri thức, phẩm chất đạo đức 

cần thiết để đáp ứng đƣợc yêu cầu của nhà trƣờng phổ thông. Bởi vậy, nhiệm vụ 

đặt ra cho các trƣờng sƣ phạm trong cả nƣớc cần chú trọng nhiều hơn nữa tới 

việc bồi dƣỡng giáo dục đạo đức, lối sống mới cho sinh viên để họ có thể đảm 

nhiệm đƣợc những yêu cầu đổi mới”.  

Võ Minh Tuấn (2003), Ý thức đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay , 

Luận án tiến sỹ triết học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội [100] tác 

giả nêu ra vấn đề “với nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức mới trong các trƣờng 

đại học, cao đẳng; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng; coi trọng hoạt 

động giáo dục đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp nói riêng; coi trọng sự 

tu dƣỡng của bản thân... sẽ đào tạo ra thế hệ sinh viên có chuyên môn nghề nghiệp 

vững vàng, năng động, sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc, có đạo đức và ý chí vƣơn 

lên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  

Võ Minh Tuấn (2004), Tác động của toàn cầu hóa đến đạo đức sinh viên 

hiện nay, Tạp chí Triết học, tháng 4 [101]. Bàn về giáo dục đạo đức cho sinh viên 

trong bối cảnh tác động của toàn cầu hóa, tác giả cũng đƣa ra nhận định: “thế hệ 

sinh viên Việt Nam hiện nay là nguồn nhân lực chất lƣợng cao của đất nƣớc trong 

những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Cùng với coi trọng giáo dục chuyên môn, 

nghiệp vụ, việc quan tâm giáo dục đạo đức mới cho sinh viên - đạo đức xã hội chủ 

nghĩa là để thực hiện đúng mục tiêu giáo dục đã đƣợc Hiến pháp quy định”.  

Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt 

Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia [102]. 

Phần lớn thế hệ thanh niên Việt Nam là các học sinh, sinh viên trong các trƣờng 
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chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Trƣớc bối cảnh trong nƣớc và quốc tế hiện 

nay không chỉ đem đến cơ hội, thuận lợi, thời cơ mà còn đem đến nhiều khó 

khăn và thách thức đối với họ. Điều cơ bản là mỗi thanh niên cần có đủ bản lĩnh, 

ý chí, trình độ để phát huy thuận lợi, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vƣợt 

qua thách thức. Điều đó chỉ có đƣợc khi mỗi thanh niên nói chung và các sinh 

viên nói riêng phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, có đủ tâm, đủ tầm để tham 

gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, chủ động tham gia 

vào nền kinh tế tri thức và quá trình hội nhập quốc tế. Vấn đề đặt là ra phải 

thƣờng xuyên chăm lo giáo dục đạo đức mới cho thanh niên nói chung, cho học 

sinh, sinh viên nói riêng đó là một nhiệm vụ quan trọng. 

Tác giả Đào Đức Doãn trong bài báo Giáo dục đạo đức - công dân ở môn 

Công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục phổ thông mới [31] đã đề 

xuất nội dung giáo dục đạo đức - công dân trong chƣơng trình môn Công dân với 

Tổ quốc sau 2015 bao gồm ba mạch kiến thức là giáo dục đạo đức, giáo dục 

pháp luật và giáo dục kĩ năng sống. Trong đó, nội dung giáo dục đạo đức bao 

gồm các chủ đề về giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt 

Nam; giáo dục các giá trị đạo đức cách mạng; giáo dục trách nhiệm công dân. 

Gắn liền với các nội dung nói trên, tác giả cho rằng để phát triển năng lực cho 

ngƣời học thì cần phải kết hợp linh hoạt các PPDH truyền thống với các PPDH 

hiện đại với các kỹ thuật dạy học tích cực; “cần đặc biệt coi trọng sử dụng các 

PPDH bằng xử lý tình huống thực tiễn có tính thời sự trong cuộc sống hàng 

ngày; Dạy học bằng nêu những tấm gƣơng tiêu biểu và dạy học tích hợp theo 

chủ đề; cần đổi mới hình thức dạy học theo hƣớng chú trọng tổ chức hoạt động 

giúp ngƣời học thực hành, trải nghiệm trong các tình huống của cuộc sống thực 

tiễn”[31 tr.63]. Tác giả cho rằng cùng với việc sử dụng kết hợp linh hoạt các 

phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với yêu cầu, đặc thù môn học cần phải 

sử dụng các phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá theo định hƣớng phát triển năng lực 

ngƣời học. 
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1.2.2. Ưu thế khi sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học Đạo đức học 

Cuốn Đạo đức học của G.Bandzeladze (Nxb Giáo dục; T1,T2 1985) [116], 

tác giả bàn sâu về vấn đề phải sáng tạo ra những hình thức nhận thức, tinh thần 

phù hợp, tƣơng thích với một đời sống đạo đức đang có những thay đổi sâu sắc, 

lớn lao. Theo tác giả những thay đổi sâu sắc, toàn diện, mạnh mẽ và nhanh 

chóng của thế giới đang làm bộc lộ ngày càng rõ không chỉ những giá trị đặc thù 

của mỗi dân tộc, khu vực, mà đặc biệt, cả những giá trị chung của con ngƣời. 

Trong điều kiện ấy đạo đức học cũng nhƣ nhiều môn khoa học xã hội - nhân văn 

khác đang đứng trƣớc những yêu cầu phải đổi mới cả nội dung và hình thức để 

có thể thâm nhập có hiệu quả nhất vào thực tiễn đời sống xã hội, góp phần đem 

lại hạnh phúc nhiều hơn cho con ngƣời. Một trong những cách thức thay đổi phải 

thay đổi cách truyền đạt về đạo đức học là nên đƣa ra nhiều tình huống có vấn đề 

để giải quyết các vấn đề của đạo đức trong cuộc sống. 

Vilixốpski và V. Mitikép với cuốn sách nhân cách của người sinh viên 

(chƣơng 6, Nxb Đại học tổng hợp Lêningrat, 1974) [125] Nói chuyện về giáo dục 

trong gia đình của tác giả A.Macaren (Nxb Kim Đồng, 1978) [120]. Các tác phẩm 

trên đều tập trung làm rõ nội dung môn đạo đức học; khẳng định sự cần thiết phải dạy 

đạo đức để giáo dục nhân cách trẻ lòng biết ơn, đấng sinh thành, biết ơn thế hệ cha 

anh, biết ơn những ngƣời có công với Tổ quốc. Các tác giả cũng chỉ ra cách thức để 

dạy đạo đức học hiệu quả nhất là phải kết hợp nhiều phƣơng pháp, trong đó nên xem 

phƣơng pháp đƣa ra vấn đề rồi hƣớng dẫn ngƣời học cùng giải quyết là phƣơng pháp 

đạt hiệu quả cao. 

Trong cuốn Tu dưỡng đạo đức tư tưởng (chủ biên La Quốc Kiệt, ngƣời 

dịch Nguyễn Công Kỳ, NXB Chính trị quốc gia, HN 2003) [65] tác giả đã chỉ rõ 

vai trò quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội và sự cần thiết phải dạy đạo 

đức để không ngừng nâng cao việc tu dƣỡng đạo đức trong tƣ tƣởng của mỗi 

ngƣời. Tác giả nhấn mạnh việc dạy đạo đức bằng cách nêu gƣơng là vô cũng 

quan trọng. Cùng với nêu gƣơng cũng nên đặt ra nhiều giả thuyết có vấn đề để 

nhìn nhận, đánh giá cho khách quan. 
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Berkowitz, Wolfgang Althof, Marvin W (2006) [127] cho thấy bất cứ xã 

hội nào cũng phải quan tâm đến giáo dục đạo đức ngƣời dân ngay từ thời còn thơ 

ấu, trong đó nhà trƣờng có vai trò quan trọng trong việc nuôi dƣỡng sự phát triển 

đạo đức công dân. Cách giáo dục đạo đức trong nhà trƣờng không thể là tuyên 

truyền lý thuyết xuông mà phải đƣa ra những câu chuyện thực tế, những tình 

huống thể hiện hành vi đạo đức cụ thể thì công tác giáo dục mới đem lại hiệu 

quả thiết thực.  

XU Xiao-mei, XU Fu - ming (2009) [141] cho rằng trong xã hội hiện đại 

ngày nay, phƣơng pháp dạy học đạo đức cần dựa trên sự trao đổi bình đẳng giữa 

cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với gia đình, giữa cá nhân với trƣờng học và với 

xã hội. Không khí gia đình, mạng internet có vai trò quan trọng trong định hƣớng, 

dạy học đạo đức công dân. Một trong những phƣơng pháp đem lại hiệu quả cao 

trong dạy học đạo đức là giúp ngƣời học giải quyết các vấn đề liên quan với nội 

dung bài học. 

Tác giả ngƣời Trung Quốc Trƣơng Đình (2013) [35] cho rằng đạo đức 

công dân là một nền tảng đặc biệt cho sự phát triển của xã hội dân sự, trong đó 

việc dạy học đạo đức trong nhà trƣờng có vai trò quan trọng trong xây dựng 

một xã hội hài hòa ở Trung Quốc; để kinh tế - xã hội đất nƣớc phát triển trong 

thời kỳ toàn cầu hóa, tôn trọng đƣợc quyền tự chủ và quyền cá nhân của công 

dân thì chính phủ, xã hội, gia đình, trƣờng học cần có sự kết hợp, tham gia vào 

quá trình giáo dục đạo đức. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là cần phải biểu hiện nhƣ 

thế nào cho thật đúng, nổi bật cách giáo dục đạo đức có hiệu quả. Tác giả đƣa 

ra giải pháp là hƣớng dẫn cho ngƣời học giải quyết sâu sắc từng vấn đề liên 

quan đến bài học cụ thể. 

Đơn Liễu Nghênh, Dƣơng Đức Hoa (2010) [83] và Phàn Khiết (2013) 

[60] thì cho rằng để phát triển đƣợc đạo đức cá nhân, các trƣờng học cần nêu cao 

phƣơng pháp dạy học đạo đức dƣới hình thức tinh thần, truyền thống văn hóa; 

giúp cho ngƣời học nhận thức về yêu cầu của đạo đức, nội dung, phƣơng pháp 

tiếp cận các chuẩn mực đạo đức, cũng nhƣ xu hƣớng phát triển của xã hội. Các 
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tác giả cũng nhấn mạnh phƣơng pháp dạy đạo đức hiệu quả hơn cả là xây dựng 

từng vấn đề cụ thể phù hợp với từng đối tƣợng cụ thể để giản dạy cho hiệu quả.  

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 

đã có những đóng góp quan trọng vào lĩnh vực nghiên cứu này với các tác giả 

Phạm Khắc Chƣơng, Hà Nhật Thăng (1998) [26]; Hà Nhật Thăng (2001) [97]; 

Phạm Minh Hạc (1997) [44], (1986) [41], (2005) [45]; Đặng Thành Hƣng (2012) 

[55]; Hà Thế Ngữ (1998) [81]; Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Thạc, Mạc Văn 

Trang (1995) [109]; Phạm Viết Vƣợng (2007) [112];… Để đi đến các quan niệm 

và giải pháp về dạy học đạo đức, các tác giả đã lựa chọn cho mình những cách 

tiếp cận khác nhau, tạo ra sự đa dạng, phong phú về nội dung và phƣơng pháp 

nghiên cứu. 

Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Thạc, Mạc Văn Trang (1995) [109] trong 

nghiên cứu đã trình bày hệ thống thang bậc giá trị, sự hình thành định hƣớng giá 

trị nhân cách cũng nhƣ việc giáo dục giá trị. Trong đó khía cạnh phẩm chất đạo 

đức trong nhân cách đƣợc coi là giá trị đích thực, cao quý của con ngƣời, của 

mỗi cá nhân mà xã hội đang đòi hỏi, mong đợi. Các tác giả cũng nhấn mạnh việc 

đƣa ra các biện pháp để giáo dục hiệu quả đặc biệt phải coi trọng cả việc kế thừa 

những giá trị truyền thống lẫn giá trị hiện đại trong việc dạy học đạo đức cho thế 

hệ trẻ. 

Phạm Khắc Chƣơng, Hà Nhật Thăng (1998) [26] nhấn mạnh nội dung dạy 

học đạo đức cho học sinh, sinh viên là đạo đức trong gia đình, đạo đức trong tình 

bạn, đạo đức trong tình yêu, đạo đức trong học tập, đạo đức trong giao tiếp. Để dạy 

học hiệu quả các nội dung trên bên cạnh việc tổ chức thảo luận nhóm cần hƣớng 

dẫn ngƣời học giải quyết từng vấn đề cụ thể để ngƣời học thấy ý nghĩa của từng vấn 

đề thiết thực hơn. Hà Nhật Thăng (2001) [97] đề cập đến những vấn đề chung nhƣ 

phƣơng pháp luận của dạy học, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của con ngƣời 

Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, các giải pháp nâng 

cao hiệu quả dạy học đạo đức hiện nay. Trong phƣơng pháp luận về dạy học tác giả 

đề cập đến các phƣơng pháp dạy học tích cực đặc biệt nói đến vị trí của phƣơng 
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pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học đạo đức học. Phạm Minh Hạc (1986) 

đã đƣa ra 6 giải pháp cơ bản để dạy học đạo đức cho con ngƣời Việt Nam: “Tiếp 

tục đổi mới nội dung, hình thức dạy học đạo đức trong trƣờng học, củng cố giáo dục 

ở gia đình và cộng đồng, kết hợp chặt chẽ với giáo dục nhà trƣờng trong việc dạy 

học đạo đức cho con ngƣời; kết hợp chặt chẽ dạy học đạo đức với việc thực hiện 

nghiêm chỉnh luật pháp của các cơ quan thi hành pháp luật; tổ chức thống nhất các 

phong trào thi đua yêu nƣớc và các phong trào rèn luyện đạo đức, lối sống cho toàn 

dân, trƣớc hết là cho cán bộ, đảng viên, cho thầy cô các trƣờng học; xây dựng một 

cơ chế tổ chức và chỉ đạo thống nhất toàn xã hội về dạy học đạo đức, nâng cao nhận 

thức cho mọi ngƣời” [41 tr 48]. 

Nghiên cứu về vai trò của giáo dục đạo đức đối với sự phát triển nhân 

cách và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay phải 

kể đến công trình của Nguyễn Trọng Chuẩn (2001) [24]; Trần Hậu Kiểm (1997) 

[64]; Trần Kiều (2000) [62]; Nguyễn Thế Kiệt (2002) [63]; Nguyễn Duy Quý 

(2006) [93]; Huỳnh Khái Vinh (2001) [111]; … 

Nguyễn Duy Quý (2006) [93] và các cộng sự đã phác họa một cách trung 

thực và khá toàn diện đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay trên cả hai phƣơng 

diện tích cực và tiêu cực với những số liệu điều tra xã hội học phong phú, 

thuyết phục, làm hiện rõ thực trạng đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, 

thanh niên, đạo đức trong lao động, giao tiếp và đạo đức trong gia đình. Từ đó 

các nhà khoa học đã chỉ ra nguyên nhân suy thoái đạo đức trong xã hội và đề 

xuất phƣơng hƣớng, giải pháp giáo dục đạo đức xã hội. Cụ thể phải đƣa ra 

những tình huống đạo đức cụ thể để giải quyết những vấn đề đó một cách sâu 

sắc và toàn diện. 

Nguyễn Trọng Chuẩn (2001) [24] cho rằng sự thiếu pháp luật, pháp luật 

không đồng bộ và những kẽ hở của pháp luật trong nền kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng XHCN là một trong những nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội, suy 

thoái về đạo đức lối sống. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác nhƣ việc giáo 

dục đạo đức có phần bị coi nhẹ, thiếu định hƣớng rõ rệt. Từ đó tác giả đề xuất 
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những giải pháp để khắc phục. Sự khắc phục đem lại hiệu quả cao nhất thiết phải 

nói đến sự tích cực hóa trong giảng dạy về đạo đức.  

Công trình nghiên cứu của tập thể các nhà khoa học Viện Triết học do Nguyễn 

Trọng Chuẩn và Nguyễn Văn Phúc (chủ biên), Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện 

kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, [25] đã 

đi sâu vào nhiều khía cạnh khác nhau, lý giải ở các góc độ khác nhau về những vấn 

đề đạo đức nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trƣờng, tập 

trung xem xét những tác động của kinh tế thị trƣờng đối với đạo đức, vai trò của đạo 

đức trong điều kiện kinh tế thị trƣờng và giáo dục đạo đức trong điều kiện kinh tế thị 

trƣờng hiện nay.  

Nguyễn Duy Quý (chủ biên), với Đạo đức xã hội ta hiện nay-vấn đề và 

giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2006 [94] trong đó các tác giả đã chỉ 

ra những vấn đề chung về đạo đức xã hội, đức trị và pháp trị ở Việt Nam, đạo 

đức xã hội dƣới tác động và ảnh hƣởng của kinh tế và chính trị, đời sống đạo đức 

xã hội ta hiện nay… Đặc biệt tác giả nhấn mạnh đến việc công tác quản lý giáo 

dục chƣa coi trọng giáo dục đạo đức nói chung và dạy học đạo đức nói riêng và 

chỉ ra những phƣơng pháp giáo dục đạo đức có hiệu quả. Một trong những cách 

giáo dục hiệu quả không ngừng đổi mới phƣơng pháp dạy học về đạo đức. 

Phối hợp dạy học môn đạo đức với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp-

một hướng nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức ở học sinh của tác giả Nguyễn 

Hữu Hợp [51]. Tác giả nêu rõ môn đạo đức bộc lộ quá nhiều hạn chế mà bản 

thân nó không dễ gì khắc phục đƣợc, bởi mâu thuẫn đặc trƣng của môn học và 

bản chất của đạo đức do đó bên cạnh việc đổi mới môn học này, cần phải phối 

hợp với việc giáo dục đạo đức thông qua nhiều phƣơng pháp. Nhƣ vậy, có thể 

thấy môn đạo đức có rất nhiều vấn đề cần phải tìm ra những phƣơng pháp giải 

quyết phù hợp với từng vấn đề. Trên cơ sở xác định bản chất của vấn đề tác giả 

đã đƣa ra những điều kiện nhất định để hiện thực hóa con đƣờng giáo dục này.  

Các dạng kể chuyện cơ bản trong dạy học bài đạo đức học (môn giáo dục 

công dân) ở trường Trung học phổ thông của Hoàng Văn Ngọc, Đặng Xuân 
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Điều [87]. Trong bài viết các tác giả cũng chỉ rõ xuất phát từ những đặc điểm 

riêng biệt của phân môn đạo đức, việc sử dụng các phƣơng pháp dạy học cũng 

có những yêu cầu riêng. Cần có sự linh hoạt trong phối hợp các phƣơng pháp 

dạy học đạo đức đặc biệt là phối hợp với phƣơng pháp giải quyết vấn đề để giúp 

cho ngƣời học hiểu sâu sắc về những phạm trù đạo đức cơ bản, những chuẩn 

mực, nguyên tắc đạo đức mới để ngƣời học rèn luyện những kỹ năng ứng xử của 

cá nhân trong các mối quan hệ từ bản thân đến gia đình, cộng đồng và nhân loại.  

Khai thác và sử dụng chuyện kể đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học phần 

đạo đức (môn giáo dục công dân) ở trường Trung học phổ thông của Nguyễn 

Khánh Linh và Hoàng Thị Thảo [73]. Các tác giả cũng khẳng định để góp phần 

nâng cao hơn nữa chất lƣợng dạy và học đạo đức thông qua môn giáo dục công 

dân ở trƣờng phổ thông, việc khai thác vận dụng các phƣơng pháp dạy học để 

nâng cao chất lƣợng môn học là rất quan trọng. Tùy theo hƣớng khai thác mỗi 

giáo viên sẽ tiến hành theo nhiều phƣơng cách khác nhau. 

Tác giả Dƣơng Thúy Nga với bài viết Nâng cao chất lượng dạy học đạo đức 

học trong chương trình đào tạo giáo viên giáo dục công dân hiện nay [79]. Để nâng 

cao chất lƣợng giảng dạy môn đạo đức học tác giả cũng khẳng định để gây hứng thú 

cho sinh viên, để sinh viên không bị nhàm chán, sáo rỗng giảng viên cần biết tích 

hợp các phƣơng pháp dạy học tích cực, biết chọn lọc các phƣơng pháp phù hợp với 

các đơn vị kiến thức. Đặc biệt nên sử dụng các bài tập tình huống giải quyết vấn đề 

để giờ học đạo đức sinh động, hiệu quả và thu hút đƣợc sinh viên tham gia. 

Luận án tiến sĩ triết học Giáo dục đạo đức đối với sự hình thành và phát 

triển nhân cách sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay của tác giả Trần Sỹ 

Phán (1996) [89] tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi sâu phân tích 

đặc điểm nhân cách sinh viên, trong đó khẳng định “nhân cách sinh viên là nhân 

cách chƣa hoàn chỉnh, đang trong giai đoạn định hình”, vì vậy, sự biến đổi đạo 

đức diễn ra ở tầng lớp xã hội đặc thù này là một tất yếu. Trên cơ sở đó tác giả tập 

trung phân tích vai trò của giáo dục - nhất là giáo dục đạo đức - đối với sự hình 

thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
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Ngoài ra bàn về vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên những năm gần 

đây có nhiều công trình nghiên cứu ở góc độ khác nhau, một số bài viết đã đề 

cập đến khía cạnh này hay khía cạnh khác của vấn đề, cụ thể nhƣ: 

Giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay, tác giả 

Nguyễn Thị Thọ, Tạp chí Giáo dục, số 206-2009 [98]. Tác giả khẳng định 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm có nhiệm vụ đào tạo ra những thầy cô giáo tƣơng lai 

không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn cần phải có đạo đức, lƣơng tâm 

nghề nghiệp, có lối sống trong sạch lành mạnh, là những tấm gƣơng sáng trong 

sự nghiệp "trồng ngƣời". Song, một thực tế cho thấy việc giáo dục đạo đức, lối 

sống cho sinh viên ở các trƣờng sƣ phạm nƣớc ta nói chung còn chƣa thật đƣợc 

chú trọng, các môn học mang tính giáo dục về phẩm chất lối sống nhƣ học phần 

về đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật… chƣa đƣợc giảng dạy phổ biến 

tới mọi sinh viên trong nhà trƣờng. Nó thƣờng chỉ đƣợc giảng dạy ở các khoa 

đặc thù và các khoa thuộc chuyên ngành xã hội nhân văn. Nên dẫn tới tình trạng 

nhiều sinh viên ra trƣờng trở thành giáo viên phổ thông chƣa có lối sống và cách 

hành xử đúng mực để học sinh noi theo. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục các trƣờng sƣ phạm cần có nhiều giải pháp hơn nữa để tăng cƣờng giáo 

dục đạo đức, lối sống mới cho sinh viên.  

Những tài liệu nêu trên đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể là: giới thiệu khái 

quát về vai trò, ý nghĩa và khả năng sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học nói chung và dạy học Đạo đức học nói riêng từ đó góp phần nâng cao 

chất lƣợng bộ môn. 

Những kết quả nghiên cứu trên đều khẳng định xu hƣớng chung của nền 

giáo dục cần thiết phải tích hợp những thành tựu của phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề vào cải tiến phƣơng pháp dạy học, vì nó góp phần nâng cao chất 

lƣợng giáo dục. Tuy nhiên, việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

nhƣ thế nào, kết hợp với phƣơng pháp dạy học khác ra sao và đảm bảo nguyên 

tắc, giải pháp nào điều kiện nào để sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề có hiệu quả thì vẫn chƣa đƣợc các tác giả làm rõ.  



 

 

28  

1.3. Những vấn đề đặt ra để luận án tiếp tục giải quyết  

Tổng quan trên cho thấy, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề những 

năm gần đây đã đƣợc các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc quan tâm nghiên 

cứu. Các công trình trên đều khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề trong các ngành học đồng thời, còn chỉ ra một số 

nội dung cũng nhƣ các hình thức phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề phù 

hợp với từng đối tƣợng. Điều đó đƣợc kế thừa trong quá trình thực hiện luận án 

này. Tuy nhiên, vẫn chƣa có công trình nào khẳng định phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề hiệu quả, mà thiên về lý giải vai trò của nó. Mặt khác, các công 

trình nghiên cứu trên cũng chƣa chỉ ra các giải pháp để sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học và cũng chƣa có công 

trình nào nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp cho việc sử dụng phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm. Vì vậy, tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu những vấn đề sau: 

Một là, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề nói chung và phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm nói riêng; luận 

chứng ƣu thế khi sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học 

môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm. 

Hai là, điều tra, đánh giá thực trạng việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm. 

Ba là, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Bốn là, tổ chức thực nghiệm sƣ phạm đánh giá hiệu quả các giải pháp đã 

đề xuất trong luận án. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

Nhƣ vậy, các công trình nghiên cứu về phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề và dạy học đạo đức trên thế giới và Việt Nam đều khẳng định vai trò, 

tầm quan trọng của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề và tầm quan trọng 

của việc giáo dục đạo đức; đều khẳng định phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề là một trong những phƣơng pháp dạy học đem lại hiệu quả cao. Những vấn 

đề về nội dung, nguyên tắc… của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề cũng 

nhƣ việc dạy học đạo đức đã đƣợc đề cập, phân tích từ nhiều góc độ khác nhau. 

Dù ở góc độ nào, theo cách tiếp cận nào và ở bất kỳ quốc gia nào thì những 

nghiên cứu nói trên cũng đều thể hiện sự trăn trở là làm sao để có phƣơng pháp 

dạy học tốt nhất cho những thế hệ công dân tƣơng lai.  

Các công trình nghiên cứu của các tác giả đƣợc khảo sát, dù bàn về 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề và dạy học đạo đức từ nhiều góc độ, 

cách tiếp cận khác nhau song sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học Đạo đức học ở các trƣờng Đại học nói chung và các trƣờng Đại 

học Sƣ phạm nói riêng chƣa đƣợc bàn nhiều.  

Việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề đang là một xu thế 

tất yếu, ngày càng lan rộng và phổ biến ở nhiều quốc gia, nhiều cấp học, môn 

học và lĩnh vực khác nhau. Ở nƣớc ta, việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong nhà trƣờng đang đƣợc quan tâm thực hiện. Với những lý do 

trên việc nghiên cứu phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng 

dạy học môn học nói riêng và chất lƣợng đào tạo sinh viên ở các trƣờng Đại học 

sƣ phạm nói chung là hƣớng nghiên cứu thiết thực và cần thiết. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 

GIẢI QUYẾT ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC 

Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

 

2.1. Cơ sở lý luận của  phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học môn Đạo đức học ở các trƣờng đại học sƣ phạm 

2.1.1. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

2.1.1.1. Khái niệm phương pháp dạy học giải quyết vấn đề và một số khái 

niệm liên quan 

Có rất nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau về phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề. 

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Bảo: “Dạy học giải quyết vấn đề là hình thức 

dạy học dựa trên những quy luật của sự lĩnh hội tri thức và cách thức hoạt động 

một cách sáng tạo bao gồm sự kết hợp các phương pháp dạy và học có nét cơ 

bản của sự tìm tòi khoa học phát triển tính tích cực, tính tự lực và năng lực sáng 

tạo và hình thành cơ sở thế giới quan cho họ” [4, tr 41]. 

Trong cuốn: Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu 

triết học do thầy Phùng Văn Bộ (chủ biên) quan niệm rằng “Phƣơng pháp dạy 

học giải quyết vấn đề và là phƣơng pháp giảng viên dùng lời nói hƣớng học 

sinh vào tình huống có vấn đề, nêu vấn đề và tạo ra những điều kiện cần thiết 

để giải quyết vấn đề, cuối cùng kiểm tra lại vấn đề đã giải quyết để đi đến kết 

luận” [10, tr 91]. 

I.Ia.Lecne cho rằng: “Dạy học giải quyết vấn đề là phƣơng pháp dạy học 

trong đó học sinh tham gia một cách hệ thống vào quá trình giải quyết các vấn đề và 

các bài toán có vấn đề đƣợc xây dựng theo nội dung tài liệu học trong chƣơng trình” 

[115, tr 5 - 6]. 

Nhà giáo dục học Ba Lan V.Ôkôn cho rằng: “dạy học giải quyết vấn đề là 

toàn bộ các hoạt động nhƣ tổ chức tình huống có vấn đề, biểu đạt các vấn đề, chú 

ý giúp đỡ cho học sinh nhũng điều cần thiết để giải quyết vấn đề, kiểm tra cách 

giải quyết đó và cuối cùng là quá trình hệ thống hoá và củng cố các kiến thức 
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tiếp thu đƣợc” [122, tr103]. 

Qua các định nghĩa của các tác giả trong và ngoài nƣớc về phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề, mặc dù còn có sự khác biệt nhƣng các tác giả đều 

coi phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là việc tổ chức quá trình dạy học 

bằng cách sáng tạo ra các tình huống có vấn đề, tạo ra ở ngƣời học nhu cầu 

phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh, lôi cuốn đƣợc ngƣời học tự lực trong 

hoạt động nhận thức.  

Từ các định nghĩa trên có thể khái quát bản chất của phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề nhƣ sau: 

Thứ nhất, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề bao gồm những hệ 

thống tác động của ngƣời dạy và ngƣời học, những cách thức thực hiện tổng quát 

các quy luật và nguyên tắc dạy học nhằm thực hiện tốt mục đích và nhiệm vụ 

dạy học. 

Thứ hai, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là sự mô hình hoá quá 

trình tƣ duy, cho nên những quy luật tâm lý tƣ duy và quy luật lĩnh hội một cách 

sáng tạo tri thức là cơ sở của nó. 

Thứ ba, trong dạy học giải quyết vấn đề, phƣơng tiện điều khiển hoạt 

động nhận thức của ngƣời học là việc ngƣời dạy tạo nên tình huống có vấn đề, 

ngƣời học ý thức đƣợc vấn đề đó và tự lực hoặc dƣới sự hƣớng dẫn chỉ đạo của 

nguƣời dạy giải quyết vấn đề, kiểm tra những kết luận đã rút ra. 

Thứ 4, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề tạo điều kiện thực hiện tốt 

ba nhiệm vụ của dạy học đó là: 

Dạy và học để làm gì? (mục đích dạy học) 

Dạy và học những vấn đề gì? (nội dung dạy học) 

Dạy và học nhƣ thế nào? (phƣơng pháp và hình thức dạy học) 

Trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, có thể đƣa ra khái niệm của phƣơng 

pháp giải quyết vấn đề nhƣ sau Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là phương 

pháp dạy học trong đó người dạy tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển 

người học phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để 
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giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kỹ năng và đạt 

được những mục đích học tập khác. Nhƣ vậy thực chất của phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề là hƣớng vào hành động, giải quyết các mâu thuẫn, giúp ngƣời 

học tự giải quyết vấn đề. Ngƣời dạy phải tạo ra đƣợc tình huống có vấn đề, rồi từ đó 

tổ chức điều khiển hoạt động của ngƣời học giúp cho ngƣời học độc lập giải quyết 

các vấn đề góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học.  

Tình huống có vấn đề. 

Tình huống có vấn đề (tình huống gợi vấn đề) là một tình huống gợi ra 

cho ngƣời học những khó khăn về lý luận hay thực hành mà họ thấy cần có khả 

năng vƣợt qua, nhƣng không phải ngay tức khắc bằng một thuật giải, mà phải 

trải qua quá trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tƣợng hoạt động 

hoặc điều chỉnh kiến thức sẵn có. 

Tuy nhiên, không phải bất kỳ một tình huống có vấn đề nào cũng đƣợc 

xem là tình huống có vấn đề trong dạy học. Các tình huống có vấn đề đƣợc đƣa 

vào trong hoạt động dạy học phải đƣợc lựa chọn và đƣợc xây dựng theo dụng ý 

của ngƣời dạy, khi đó mới trở thành tình huống có vấn đề trong dạy học. Theo tác 

giả Phan Trọng Ngọ trong cuốn Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà 

trường  tác giả cho rằng “tình huống có vấn đề trong dạy học là tình huống trong 

đó có sự uỷ thác của ngƣời dạy. Sự uỷ thác này chính là quá trình ngƣời dạy đƣa 

những nội dung cần truyền thụ vào các sự kiện của tình huống và cấu trúc các sự 

kiện sao cho phù hợp với lôgic sƣ phạm, để khi ngƣời học giải quyết vấn đề đó sẽ 

đạt đƣợc mục tiêu dạy học ….” 

Từ đó, ta có thể hiểu tình huống có vấn đề trong dạy học đó là ngƣời dạy 

sử dụng các tình huống có vấn đề trong dạy học nhằm thử thách, buộc ngƣời học 

phải suy nghĩ, tìm tòi, phân tích tổng hợp, khái quát hoá... Tình huống có vấn đề 

trong dạy học bao giờ cũng chứa đựng những hoàn cảnh có vấn đề - đó là một 

hoàn cảnh xuất hiện trong hoạt động thực tiễn của nhà giáo dục.  

Tình huống có vấn đề trong dạy học chứa đựng những mâu thuẫn, kích 

thích, gây hứng thú cho ngƣời học. Ngƣời dạy đƣa ngƣời học vào tình huống có 
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vấn đề, điều khiển ngƣời học phát hiện ra vấn đề, tự giác, tích cực hoạt động, 

giải quyết tình huống, thông qua đó lĩnh hội tri thức, hình thành thái độ, phát 

triển kỹ năng và đạt đƣợc mục đích dạy học khác. 

2.1.1.2. Đặc trưng của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

Đặc trƣng cơ bản của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là tình 

huống có vấn đề (tình huống gợi vấn đề) vì “tƣ duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình 

huống có vấn đề” (Rubinstein) 

Tình huống có vấn đề chỉ có giá trị khi:  

 Thứ nhất, tồn tại một vấn đề. Tình huống phải chứa đựng mâu thuẫn nhận 

thức, đó là mâu thuẫn giữa trình độ kiến thức, kỹ năng đã có với yêu cầu lĩnh hội 

kiến thức, kỹ năng mới. Ngƣời học phải ý thức đƣợc một khó khăn trong tƣ duy 

hoặc trong hành động mà vốn hiểu biết sẵn có chƣa đủ để vƣợt qua.  

Thứ hai, gợi nhu cầu nhận thức. Tình huống phải chứa yếu tố mới, gây ngạc 

nhiên, thu hút sự chú ý của ngƣời học hay tình huống chứa đựng vấn đề gây ra ở ngƣời 

học nhu cầu giải quyết để chiếm lĩnh tri thức, tự hoàn thiện hiểu biết cuả mình. 

Thứ ba, tạo cho ngƣời học niềm tin vào khả năng giải quyết vấn đề. Tình 

huống có vấn đề phải phù hợp với trình độ hiểu biết của ngƣời học, phải làm cho 

ngƣời học hiểu vấn đề đặt ra. Có thể vấn đề đặt ra là khó, trƣớc mắt chƣa có lời 

giải, nhƣng với vốn kiến thức đã biết và kỹ năng liên quan, nếu tích cực suy nghĩ 

ngƣời học sẽ giải quyết đƣợc vấn đề. 

Nhƣ vậy, khi đƣa ngƣời học vào tình huống có vấn đề thì tình huống đó 

phải khơi gợi đƣợc cho ngƣời học hứng thú, xuất hiện nhu cầu cần nhận thức và 

cần khám phá, chiếm lĩnh tri thức. Ngƣời học thấy việc giải quyết vấn đề vừa 

sức với mình, không quá dễ mà cũng không quá khó thì tình huống có vấn đề 

mới thực sự phát huy đƣợc vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của ngƣời học. 

2.1.1.3. Nguyên tắc, hình thức và cách thức thực hiện phương pháp dạy 

học giải quyết vấn đề 

* Nguyên tắc sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

Khi dạy học bằng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề, điều quan 

trọng là ngƣời dạy phải tạo nên đƣợc tình huống có vấn đề trong dạy học. 
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Tuy nhiên để tạo nên những tình huống có vấn đề trong dạy học phù hợp với 

nội dung và với sự nhận thức của ngƣời học, ngƣời dạy phải nắm đƣợc và 

phân biệt đƣợc các loại tình huống có vấn đề trong dạy học.  

Theo M.I.Makhơnutôp, tình huống có vấn đề trong dạy học có các loại 

nhƣ sau: 

1. Tình huống có vấn đề trong dạy học thƣờng nảy sinh khi ngƣời học gặp 

phải sự cần thiết phải sử dụng những tri thức đã nắm đƣợc trƣớc đây vào hoàn cảnh 

thực tiễn mới. 

2. Tình huống có vấn đề trong dạy học dễ dàng nảy sinh trong trƣờng hợp 

nếu có mâu thuẫn có thể giải quyết những nhiệm vụ lý thuyết nhƣng trong thực 

tế không thực hiện đƣợc bằng cách đã lựa chọn. 

3. Tình huống có vấn đề trong dạy học nảy sinh khi có mâu thuẫn giữa kết 

quả thực hiện nhiệm vụ đạt đƣợc về mặt thực tế nhƣng ngƣời học lại thiếu lý giải về 

mặt lý thuyết. 

4. Tình huống có vấn đề trong dạy học nảy sinh khi ngƣời học không biết 

cách thức giải quyết nhiệm vụ đặt ra, không thể trả lời câu hỏi có tính chất vấn 

đề, giải thích sự kiện mới trong tình huống học tập hoặc tình huống của đời sống, 

nghĩa là ngƣời học ý thức đƣợc mình không đủ tri thức để giải thích hiện tƣợng 

mới [ 118, tr 170,174]. 

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Bảo, tình huống có vấn đề trong dạy học gồm 

các loại. 

“Một là, tình huống nghịch lý. 

Đây là tình huống có vấn đề mới thoạt nhìn dƣờng nhƣ là vô lý, không 

phù hợp với quy luật, lý thuyết đã thừa nhận với ngƣời học, tình huống này đƣợc 

tạo ra bằng cách giới thiệu những sự kiện, hiện tƣợng trái với quan điểm thông 

thƣờng, với kinh nghiệm cá nhân cách thức giải quyết ở đây là tìm và phân tích 

chỗ sai, chỗ chƣa chính xác trong cách hiểu vấn đề, từ đó mà tìm ra cách hiểu 

với khoa học.  
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Hai là, tình huống lựa chọn  

Đó là tình huống có vấn đề xuất hiện khi đứng trƣớc một sự lựa chọn rất 

khó khăn giữa hai hay nhiều phƣơng án giải quyết. Phƣơng án nào cũng có lý lẽ 

của nó, nhƣng đồng thời cũng chứa đựng những nhƣợc điểm cơ bản, song chỉ lựa 

chọn một phƣơng án duy nhất mà bản thân cho là hợp lý nhất trên cơ sở phân 

tích các phƣơng án đã cho.  

Ba là, tình huống bác bỏ 

Đó là tình huống có vấn đề khi phải bác bỏ một kết luận, một luận đề sai 

lầm, phản khoa học. Để làm đƣợc điều đó ngƣời học phải tìm ra những điểm yếu 

của luận đề, chứng minh tính chất sai lầm của nó. 

Bốn là, tình huống “Tại sao”  

Đây là tình huống phổ biến đồng thời xuất hiện nhiều trong khi nghiên 

cứu khoa học cũng nhƣ trong dạy học. Tình huống này ngƣời ta gặp phải những 

hiện tƣợng, sự kiện mà con ngƣời chƣa đủ tri thức để giải thích hiện tƣợng đó và 

con ngƣời luôn thốt ra “Tại sao”” [ 3 tr47]. 

Trên cơ sở phân loại tình huống có vấn đề trong dạy học theo lý luận dạy 

học của M.I.Makhơnutôp và Nguyễn Ngọc Bảo, tác giả luận án cho rằng tình 

huống có vấn đề trong dạy học có các kiểu nhƣ sau:  

Tình huống cần mà chƣa biết  

Tình huống mâu thuẫn  

Tình huống phản bác  

Tình huống khủng hoảng tri thức 

 Các cách tạo tình huống có vấn đề trong dạy học 

Đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc đƣa ra các cách tạo tình huống có 

vấn đề trong dạy học. Tác giả Nguyễn Ngọc Bảo đã đƣa ra những cách sau: 

Tạo cho ngƣời học bắt gặp những sự kiện, hiện tƣợng đòi hỏi phải giải 

thích về mặt lý luận. 

Để cho ngƣời học phân tích những sự kiện, hiện tƣợng làm cho họ đụng 

phải mâu thuẫn giữa biểu tƣợng đời sống và khái niệm khoa học về những sự 

kiện đó. 
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Tạo ra tình huống có vấn đề bằng cách đề ra giả thuyết, tổ chức nghiên cứu. 

Kích thích ngƣời học khái quát sơ bộ những sự kiện mới để tạo nên tình 

huống có vấn đề. 

Tạo nên tình huống có vấn đề trong dạy học bằng cách đề ra cho ngƣời 

học những bài tập có tính chất nghiên cứu. 

Trình bày cho ngƣời học biết những sự kiện, thoạt đầu mới nhìn, dƣờng 

nhƣ không thể giải thích đƣợc và dẫn tới việc đề xuất ra vấn đề khoa học trong 

lịch sử khoa học.  

Tạo nên tình huống có vấn đề trong dạy học bằng cách kích thích nguƣời 

học so sánh, đối chiếu những sự kiện, hiện tƣợng, quy tắc, hành động [3, tr50-53]. 

*  Hình thức sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

Trình bày giải quyết vấn đề trong dạy học 

Với hình thức dạy học này, giảng viên sẽ sử dụng thủ pháp gây tình 

huống có vấn đề trong dạy học nhằm lôi cuốn sự chú ý của ngƣời học bằng 

cách diễn đạt tình huống có vấn đề dƣới dạng nghi vấn, gợi mở, hoặc đặt ra 

những câu hỏi. Cách trình bày tình huống có vấn đề trong dạy học nhƣ vậy sẽ 

khơi gợi cho ngƣời học nhu cầu theo dõi lôgíc tiến trình bài giảng, từ đó nảy 

sinh thắc mắc, hoài nghi, nhờ đó giúp ngƣời học bồi dƣỡng năng lực nhìn thấy 

tình huống có vấn đề. 

Thực chất của trình bày giải quyết vấn đề trong dạy học là sau khi tạo 

tình huống có vấn đề trong dạy học, giảng viên chẳng những nêu ra lời giải 

cuối cùng mà còn vạch ra tính lôgíc của quá trình đi đến lời giải đó cùng với 

những mâu thuẫn, những lệch lạc. Từ đó nêu ra luận cứ cho mỗi bƣớc tiến tới 

lời giải cuối cùng. 

Giải quyết vấn đề trong dạy học một phần  

Khi một bài học mà nội dung kiến thức của bài học đó đề cập tới vấn đề 

mới mà ngƣời học không thể tự lực giải quyết đƣợc, còn nội dung kiến thức của 

phần tiếp theo ngƣời học có thể tự lực giải quyết trên nền tảng kiến thức của 

phần trƣớc thì áp dụng hình thức dạy học này là cần thiết.  
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Thực chất của giải quyết vấn đề trong dạy học một phần là giảng viên lập 

kế hoạch các bƣớc giải, lập kế hoạch cho quá trình đi đến lời giải hay làm cho 

quá trình trở nên dễ giải hơn, còn ngƣời học thì tự lực giải quyết một phần vấn 

đề mà thôi, giải quyết những vấn đề nhỏ trong vấn đề lớn. Nhờ kiểu dạy học này 

mà ngƣời học thu đƣợc kinh nghiệm hoạt động sáng tạo, nắm đƣợc các yếu tố 

tìm tòi nghiên cứu. 

Giải quyết vấn đề trong dạy học toàn phần 

Giảng viên đƣa ra vấn đề cùng hệ thống các câu hỏi chính, câu hỏi phụ, 

câu hỏi gợi mở … để dẫn dắt ngƣời học độc lập giải quyết vấn đề và rút ra kết 

luận. Về thực chất là giảng viên tổ chức cho ngƣời học nghiên cứu nội dung 

khoa học của bài học một cách sáng tạo. 

Giải quyết vấn đề trong dạy học toàn phần là kiểu khá điển hình của 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề. Hình thức này đảm bảo phát huy tới 

mức cao nhất sự phát triển khả năng tƣ duy sáng tạo của ngƣời học. 

Giải quyêt vấn đề có tính giả thuyết 

Giải quyết vấn đề có tính giả thuyết là giảng viên đƣa vào bài học một số 

giả thuyết hoặc quan điểm có tính chất mâu thuẫn với vấn đề đang nghiên cứu 

nhằm xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học thuộc loại giả thuyết. Giải 

quyết vấn đề có tính giả thuyết đòi hỏi ngƣời học phải lựa chọn quan điểm nào 

đúng và phải có sự lập luận vững chắc về sự lựa chọn của mình, đồng thời phải 

phê phán chính xác, khách quan những quan điểm không đúng đắn, phản khoa 

học. Giải quyết vấn đề có tính giả thuyết sẽ đƣa ngƣời học vào các quan điểm, 

giả thuyết khác nhau bắt buộc ngƣời học phải tìm tòi, lựa chọn quan điểm nào 

đúng để dần đi tới chiếm lĩnh tri thức mới. Giải quyết vấn đề có tính giả thuyết 

sẽ giúp cho ngƣời học rèn luyện khả năng so sánh, phân tích, tƣ duy, lập luận 

khoa học, đem lại cho họ sự hứng thú và tích cực cao hơn khi tham gia vào quá 

trình giải quyết vấn đề. 

Để giúp cho ngƣời học có cơ sở đối chiếu, đánh giá hoặc phê phán quan 

điểm, giả thuyết trong những trƣờng hợp cần thiết, giảng viên nên trình bày rõ về 



 

 

38  

lịch sử khoa học của vấn đề: hoàn cảnh, điều kiện đã làm nảy sinh những quan 

điểm, giả thuyết, phƣơng pháp tiếp cận … tức là mở rộng thông báo để ngƣời 

học có điều kiện thuận lợi trong quá trình tiến tới phán đoán, kết luận vấn đề. 

* Cách thức thực hiện phương pháp dạy học giải quyết vấn đề  

Bước 1: Nghiên cứu kỹ mục tiêu, nội dung bài học để lựa chọn nội dung 

bài học đáp ứng đƣợc yêu cầu của tình huống có vấn đề 

Bước 2: Phân tích nội dung, liên hệ với kiến thức ngƣời học đã biết, đã 

đƣợc học để xác định mâu thuẫn 

Bước 3: Hoàn thiện tình huống có vấn đề và dự kiến các hƣớng ngƣời học 

có thể đƣa ra giải quyết 

Bước 4: Tiếp cận tình huống, phân tích vấn đề, nội dung của tình huống, 

xác định nhiệm vụ cần thực hiện 

Bước 5: Ngƣời học huy động kiến thức liên quan và đƣa những giả thuyết 

Bước 6: Dựa vào tri thức đã có để lập luận, nghiên cứu thêm thông tin mới 

để khẳng định hay bác bỏ giả thuyết, phƣơng án giả thuyết, trình bày giải pháp 

Bước 7: Nhận xét, đánh giá và lựa chọn phƣơng án tối ƣu để rút ra kết luận. 

2.1.1.4. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

+  Ƣu điểm  

Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là một trong những phƣơng pháp 

dạy học tích cực. Qua các công trình nghiên cứu của các tác giả cho thấy phƣơng 

pháp dạy học giải quyết đề là phuơng pháp dạy học có nhiều ƣu điểm. Những ƣu 

điểm của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề có thể khái quát nhƣ sau: 

Một là, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề đặt ngƣời học vào vị trí 

khám phá, tạo cơ hội cho ngƣời học hứng thú trong học tập, nghiên cứu khoa 

học, phát huy đƣợc trí tuệ, tƣ duy, óc thông minh của mình, đòi hỏi cố gắng đến 

mức cao nhất suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo, để có thể giải quyết tốt vấn đề đặt ra. Từ 

đó phƣơng pháp này giúp ngƣời học phát hiện chính mình, phát hiện đƣợc những 

sở trƣờng, những khả năng tiềm ẩn của bản thân. 

Hai là, phƣơng pháp dạy học giải quyết đề góp phần định hƣớng, tạo 

điều kiện cho ngƣời học phát huy tính chủ động, sáng tạo, hình thành khả 
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năng nêu và giải quyết vấn đề thực tiễn linh hoạt, rèn luyện phƣơng pháp tự 

học cho ngƣời học. 

Ba là, phƣơng pháp dạy học gỉải quyết đề là kết hợp với giải quyết vấn đề 

tại lớp thông qua thảo luận có sự chuẩn bị của ngƣời học, không chỉ tạo ra sự nỗ 

lực hứng thú ở ngƣời học mà còn tạo ra cho ngƣời học khả năng ghi nhớ nội 

dung tri thức một cách sâu sắc và khả năng tập hợp trí tuệ của tập thể để giải 

quyết vấn đề, đồng thời rèn luyện ngƣời học bản lĩnh tự tin trong học tập và 

nghiên cứu khoa học. 

Bốn là, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề không chỉ tích cực hóa hoạt 

động của ngƣời học mà còn làm cho hoạt động của ngƣời dạy trở nên tích cực 

hơn. Trong phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề ngƣời dạy trở thành ngƣời tổ 

chức, điều khiển hoạt động nhận thức của ngƣời học, do đó hoạt động của giảng 

viên sẽ trở nên đa dạng, phức tạp hơn và khó khăn hơn rất nhiều. Nếu thiếu sự 

chuẩn bị kỹ lƣỡng, thiếu tri thức sâu rộng, thiếu kỹ năng sƣ phạm thì giảng viên 

không thể hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu đó đòi hỏi giảng viên phải tìm cách nâng 

cao kiến thức và kỹ năng sƣ phạm, phải suy nghĩ tích cực sáng tạo. 

 + Hạn chế   

Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề đem lại rất nhiều ƣu thế trong 

dạy học, nhƣng đây không phải là một phƣơng pháp vạn năng, nó cũng chỉ là 

một phƣơng pháp trong hệ thống các phƣơng pháp dạy học. Bên cạnh những ƣu 

điểm nhất định, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề còn có những nhƣợc 

điểm sau: 

Thứ nhất, nếu tuyệt đối hoá phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề sẽ dẫn 

tới tình trạng không đảm bảo chất lƣợng đồng đều trong ngƣời học, sự phân hoá 

trình độ trong ngƣời học không có sự cá biệt hoá, nhiều sinh viên khả năng tƣ 

duy, khái quát, tổng hợp vấn đề kém sẽ có tâm lý ngại học. 

Thứ hai, mặc dù trong quá trình dạy học giảng viên đã sử dụng các thủ 

pháp sƣ phạm nhƣ yêu cầu ngƣời học đọc thêm tài liệu, nhắc lại kiến thức, phân 

tích, bình luận … tất cả các thủ pháp đó đều nhằm mục đích tăng khả năng hoạt 
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động của ngƣời học trong giờ học. Nhƣng để làm đƣợc điều này phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề đòi hỏi phải có nhiều thời gian, nhiều tài liệu tham 

khảo thì mới đạt đƣợc kết quả. 

Thứ ba, giảng viên phải biết đặt tình huống, phải có phƣơng pháp để kích 

thích say mê, hứng thú của ngƣời học, nếu không hiệu quả sẽ không cao.  

Thứ tư, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề đòi hỏi giảng viên phải có 

những hình thức đánh giá cần thiết, phù hợp, phải đổi mới phƣơng pháp kiểm tra 

đánh giá để động viên ngƣời học học tập, nghiên cứu khoa học. Nếu giảng viên 

không làm đƣợc điều này sẽ gây ra tâm lý chán học, xem thƣờng, chủ quan ở 

phía ngƣời học 

2.1.1.5. Điều kiện sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

 Hiểu đặc điểm tâm lý người học 

Sinh viên ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm với tƣ cách vừa là đối tƣợng, 

vừa là chủ thể của quá trình dạy học. Ở lứa tuổi này hầu hết các em đã bƣớc vào 

độ tuổi thanh niên (18 - 25 tuổi). So với học sinh trung học phổ thông, nhiều mặt 

đã phát triển và trƣởng thành hơn nhiều...[6, tr 69-70]. 

Trong học tập, lao động, đặc biệt là giao lƣu xã hội, các em ngày càng có 

nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Điều đó giúp các em tự phát hiện ra mình 

nhìn thấy cái “tôi” ngày càng đầy đủ hơn và đánh giá ngƣời khác cũng khách 

quan và chính xác hơn. Đặc biệt, lứa tuổi sinh viên là lứa tuổi muốn tự lập, tự 

khẳng định mình trƣớc tập thể. Sinh viên càng trƣởng thành, kinh nghiệm sống 

càng phong phú, các em càng ý thức đƣợc rằng mình đang đứng trƣớc ngƣỡng 

cửa cuộc đời. Do vậy, thái độ học tập của các em tự giác ngày càng cao. Sinh 

viên thƣờng khát khao mở rộng tri thức, mong muốn hiểu biết khám phá điều 

mới lạ. Điều này tạo tâm lý tốt cho giảng viên trong quá trình dạy học tổ chức 

các hoạt động dạy và học đảm bảo tính tự lực, phát triển tƣ duy đối với sinh viên. 

Bên cạnh đó, tính hoài nghi khoa học, tính phê phán của tƣ duy độ tuổi 

này cũng xuất hiện. Sinh viên thƣờng đặt ra các vấn đề, các câu hỏi thắc mắc để 

tìm hiểu bản chất bên trong của sự vật, hiện tƣợng. Các em thƣờng thích tranh 

luận và bày tỏ ý kiến của mình. Nhiều khi các em chƣa chú ý phát huy hết năng 
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lực độc lập suy nghĩ của bản thân, còn kết luận vội vàng theo cảm tính. Việc 

giúp các em có thể phát triển khả năng nhận thức là nhiệm vụ quan trọng của 

giảng viên. Có thể dựa vào đặc điểm này để đặt ra những tình huống có vấn đề, 

có xung đột, có vấn đề trong dạy học. Giảng viên từ việc nắm vững tâm sinh lý 

sinh viên, hiểu đƣợc nhu cầu từ đó hƣớng dẫn sinh viên, kích thích các em độc 

lập suy nghĩ để giải quyết. Làm cho giờ học sôi nổi, thoải mái hơn. Sƣu tầm và 

sử dụng các tình huống có vấn đề nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên.  

Nắm vững thực tiễn quá trình dạy và học môn học 

Tâm lý học và giáo dục hiện đại đòi hỏi công tác giáo dục phải tiến hành 

theo cách tiếp cận: Nhân cách - hoạt động - giao tiếp - môi trƣờng. Vì vậy, giáo 

dục phải làm cho trí óc và chân tay của sinh viên thực sự vận động mà chủ yếu là 

tự vận động (tự làm lấy) theo phƣơng châm: “Phát triển bộ óc thông minh gắn liền 

với đôi bàn tay vàng ngọc”, nghĩa là nhận thức sâu sắc; hành vi đúng đắn trong 

quá trình học tập cũng nhƣ trong việc hình thành nhân cách [5, tr74]. 

Môn Đạo đức học là môn khoa học xã hội trong các Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm. Cùng với các môn khoa học khác, nó góp phần đào tạo những ngƣời lao 

động mới vừa có tri thức khoa học, vừa có đạo đức, vừa có năng lực hoạt động 

thực tiễn, vừa có phẩm chất chính trị vừa có năng lực hoạt động, vừa có ý thức 

trách nhiệm đối với cộng đồng, vừa có trách nhiệm đối với gia đình và đổi mới 

chính bản thân mình [3, tr7-8]. Môn Đạo đức học sẽ định hƣớng, điều chỉnh mọi 

hành vi đúng đắn cho sinh viên. Tuy nhiên, hiện nay môn học này vẫn còn tồn 

tại những quan niệm của sinh viên cho rằng môn học này là môn phụ, môn bổ 

trợ, chỉ cần học cho qua. Ngoài ra còn có giảng viên các môn khác sang đảm 

nhiệm dạy môn này, họ không có trình độ chuyên môn cũng nhƣ phƣơng pháp 

dạy không phù hợp làm cho sinh viên càng chán khi học môn Đạo đức học.  

Để thay đổi cách nhìn lệch lạc, phiến diện này, nâng cao chất lƣợng học 

tập cần bồi dƣỡng thêm đội ngũ giảng viên, thay đổi phƣơng pháp dạy học 

đƣa nhiều phƣơng pháp mới vào nhằm kích thích hứng thú khi học môn Đạo 

đức học. Sƣu tầm và sử dụng tình huống có vấn đề vào dạy học sẽ tạo tâm thế 



 

 

42  

học cho sinh viên đƣợc tốt hơn và góp phần đạt hiệu quả cao trong quá trình 

dạy học.  

Giảng viên không ngừng nâng cao năng lực sư phạm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: “Cán bộ và giáo viên cũng phải 

tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm đƣợc nhiệm vụ. Chớ tự túc, tự mãn, cho là 

học giỏi rồi thì dừng lại. Mà dừng lại là lùi bƣớc, là lạc hậu, mình tự đào thải 

trƣớc. Cho nên phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo con em và giúp vào 

việc cải tạo xã hội”. Câu nói của Bác đã nói lên rất nhiều điều, dạy chúng ta luôn 

phải cố gắng không ngừng học nhƣ V.I.Lênin đã từng nói: “Học, học nữa, học 

mãi”. Bản thân ngƣời giảng viên phải luôn ý thức đƣợc điều này, trau dồi thêm 

năng lực cũng nhƣ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong ngƣời giảng viên. 

Bản chất của quá trình dạy học là sự tác động của hai nhân tố dạy và học. 

Trong quá trình dạy học, để truyền thụ tri thức cho sinh viên có hiệu quả thì điều 

quan trọng đòi hỏi giảng viên phải có trình độ chuyên môn khá vững vàng, ngoài 

ra phần không thể thiếu đối với một nhà giáo đó là phẩm chất đạo đức, tác phong 

nghề nghiệp, có vốn sống phong phú, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết. Từ đó mới 

tạo cho sinh viên niềm tin, thôi thúc các em có hứng thú trong học tập. Giúp các 

em lĩnh hội tri thức, vƣơn tới “chân - thiện - mĩ”, có ý thức tự hoàn thiện bản 

thân. Đạt đƣợc điều này, yêu cầu giảng viên phải nắm bắt tâm sinh lý sinh viên, 

khả năng nhận thức của các em đến đâu, trình độ ngƣời học, đặc điểm của từng 

sinh viên, từng lớp... 

Trong quá trình dạy học giảng viên không chỉ dừng lại ở tri thức chung 

chung mà kiến thức đó gắn liền với thực tiễn. Nếu xa rời thực tiễn sẽ dẫn tới giáo 

điều, duy lí. Ngoài ra, do đặc thù tri thức môn Đạo đức học rất gần với cuộc sống 

giảng viên cần phải cho sinh viên liên hệ với thực tế và thƣờng xuyên lấy ví dụ 

cho các em dễ hiểu hơn. Mỗi bài dạy phải mang hơi thở của thời đại, nếu trình 

bày quá nhiều lý thuyết bài dạy sẽ khô khan, không có tính thuyết phục, cuốn hút 

các em. Bác Hồ đã từng dạy chúng ta lý luận mà tách rời thực tiễn là lý luận 

suông. Thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng và Bác cũng nhấn 
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mạnh sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc căn bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin. 

Nâng cao chất lượng phương tiện, kỹ thuật phục vụ dạy học 

Trong thời đại phát triển hiện nay muốn sử dụng các phƣơng pháp tích cực 

trong dạy học thì ngoài yếu tố con ngƣời, còn phải có trang thiết bị cần thiết. Ví dụ 

khi sử dụng phƣơng pháp dạy học tích cực cần có sự phối hợp của nhiều phƣơng 

pháp mới đạt hiệu quả cao. Không thể đơn thuần chỉ sử dụng một phƣơng pháp. 

Nếu kết hợp phƣơng pháp giải quyết vấn đề với phƣơng pháp ứng dụng công nghệ 

thông tin thì nhà trƣờng phải đầu tƣ trang thiết bị, phần mềm về công nghệ thông 

tin để đáp ứng nhu cầu dạy học. Cụ thể nhƣ kết nối Internet, phòng máy tính, máy 

chiếu (projector), máy in, phòng đa phƣơng tiện (Multimedia), phần mềm dạy học. 

Phòng học cần trang bị máy tính kết hợp với máy chiếu đa năng để giáo 

viên có thể trình chiếu bài giảng của mình, đƣa ra các tình huống cụ thể có vấn 

đề làm cho tiết học sinh động, hấp dẫn hơn, kích thích hứng thú học tập của sinh 

viên. Từ đó, sinh viên sẽ hăng hái tham gia vào các hoạt động dạy học, tức là đã 

tích cực hoá quá trình nhận thức của mình. 

Ở các trƣờng Đại học sƣ phạm hiện nay, do nguồn kinh phí đầu tƣ hạn 

chế, nên cần phải trang bị có trọng tâm, ƣu tiên phục vụ cho hoạt động dạy học, 

tránh dàn trải, sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí. Bên cạnh đó, nhà trƣờng cần 

tăng cƣờng công tác xã hội hoá giáo dục, có cơ chế để huy động các nguồn kinh 

phí đầu tƣ về cơ sở vật chất đáp ứng cơ bản việc sử dụng các phƣơng pháp dạy 

học tích cực trong đó có phƣơng pháp giải quyết vấn đề. 

2.1.2. Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng của phương pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức học ở các trường Đại học sư phạm 

2.1.2.1. Vài nét về đặc thù môn học 

* Đối tượng môn học 

Đạo đức học là một môn khoa học nghiên cứu về đạo đức, về những quy 

luật phát sinh, phát triển, tồn tại của đời sống đạo đức con ngƣời và xã hội. Nó 

xác lập nên hệ thống những khái niệm, phạm trù, những chuẩn mực đạo đức cơ 

bản, làm cơ sở cho ý thức đạo đức và hành vi đạo đức của con ngƣời. 
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Giữa đạo đức và đạo đức học có sự khác biệt nhau. Đạo đức là tồn tại xã 

hội đƣợc ý thức những giá trị khách quan của đời sống đạo đức của con ngƣời,trải 

qua các thời đại lịch sử và cuộc sống hiện thực, nó đƣợc phản ánh thành ý thức 

đạo đức. Còn đạo đức học là khoa học nghiên cứu về đời sống đạo đức,là tri thức 

khoa học về đạo đức (bao hàm cả những cái đã biết và những cái đang tìm kiếm) 

của con ngƣời. Dù chúng có chung một đối tƣợng phản ánh tồn tại khách quan về 

các quan hệ đạo đức và thực tiễn đạo đức của con ngƣời, nhƣng mỗi lĩnh vực có 

sự phản ánh khác nhau. Sự khác nhau giữa đạo đức học và đạo đức chính là sự 

khác nhau giữa một khoa học với đối tƣợng của khoa học này. 

Đạo đức học là một khoa học xã hội. Nó phản ánh những quan hệ xã hội 

hiện thực từ bản thân cuộc sống con ngƣời. Trong cuộc sống con ngƣời phải ý 

thức đƣợc ý nghĩa hoạt động của mình, cần biết đƣợc những điều đã, đang và sẽ 

phải làm. Đạo đức học thuộc ý thức xã hội, là một bộ phận của thế giới quan con 

ngƣời, vì vậy đạo đức học là một khoa học triết học, là triết học của đời sống 

thực tiễn. Đạo đức học là trình độ phát triển cao của các tƣ tƣởng đạo 

đức.Thƣờng thì những trƣờng phái triết học lớn đều hình thành nên một lý luận 

riêng của mình về đạo đức. 

* Nhiệm vụ. 

Đạo đức học có nhiệm vụ nhận thức đối tƣợng và trên cơ sở nhận thức ấy 

góp phần biến đổi, cải tạo đổi mới đối tƣợng phù hợp với nhu cầu của tiến bộ xã 

hội cụ thể là: 

Thứ nhất, xác định ranh giới giữa sự khác nhau về bản chất của quan hệ 

đạo đức so với các quan hệ xã hội khác. Thực chất là làm rõ nội dung và yêu cầu 

của những quan hệ đạo đức chứa đựng trong các quan hệ xã hội khác. Trong 

hiện thực, đạo đức không biểu hiện ra nhƣ những quan hệ thuần tuý, mà chứa 

đựng,“tiềm ẩn” trong các quan hệ xã hội khác nhƣ: quan hệ kinh tế, chínhtrị… 

và những quan hệ trong những cộng đồng ngƣời khác nhau: dân tộc, tập thể, gia 

đình,… Vì thế đạo đức học cần làm sáng tỏ nội dung và yêu cầu đạo đức trong 

các quanhệ ấy. 
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Thứ hai, Đạo đứchọc vạch ra tính tất yếu nguồn gốc, bản chất đặc trƣng 

và chức năng của đạo đức trong đời sống xã hội, nêu lên con đƣờng hình thành 

và phát triển của đạo đức. Đồng thời nó tái tạo lại đời sống đạo đức dƣới hình 

thức lý luận và đạt tới trình độ nhất định. Việc đặt ra và giải quyết nhiệm vụ 

này,xét đến cùng đƣợc qui định bởi thực tiễn xã hội, bởi những nhu cầu của tiến 

bộ xã hội và tiến bộ đạo đức. 

Thứ ba, góp phần hình thành đạo đức trong đời sống xã hội, đồng thời phê 

phán, đấu tranh chống lại những khuynh hƣớng, tàn dƣ đạo đức cũ, những biểu hiện 

đạo đức không lành mạnh, đi ngƣợc lại lợi ích chân chính của con ngƣời.  

*  Mục tiêu môn học 

Trang bị cho ngƣời học có đƣợc những kiến thức cơ bản, hệ thống về lý 

luận của đạo đức học: khái niệm, phạm trù, nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực đạo 

đức và giá trị của nó trong đời sống xã hội và đối với việc hình thành nhân cách 

mới của cá nhân trên cơ sở đó mà biết vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần 

xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa ngƣời và ngƣời trong xã hội.  

* Phương pháp nghiên cứu môn học 

Mỗi khoa học đều có khách thể và đối tƣợng nghiên cứu của nó, nên 

chúng đều có phƣơng pháp nghiên cứu nhất định. 

Trƣớc hết, Đạo đức học cũng nhƣ các khoa học khác, phải lấy từ phƣơng 

pháp duy vật biện chứng và phƣơng pháp duy vật lịch sử làm phƣơng pháp 

nghiên cứu của mình. Nghĩa là, trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu Đạo đức 

học, phải vận dụng triệt để, nhất quán những nguyên lý, qui luật của Triết học 

Mác - Lênin, đặc biệt là phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử mới 

khắc phục đƣợc những hạn chế,những sai lầm của Đạo đức học trƣớc Mác. Đó là 

những sai lầm cực đoan của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa duy lý,duy tâm 

thần học. Đạo đức học là môn khoa học xã hội vì thế nghiên cứu nó phải đặt 

trong mối quan hệ biện chứng với những thành tựu của các bộ môn khoa học xã 

hội khác nhƣ: Luật học, Mỹ học, Chính trị học, đặc biệt là giáo dục học, tâm lý 

học. Bởi vì các môn đó vừa là phƣơng thức thực hiện những chức năng thực 

hành đạo đức, vừa là ngọn nguồn, bộ phận của Đạo đức học. 
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Hai là, phƣơng pháp lịch sử, so sánh. 

Đạo đức học là một phạm trù lịch sử, nó phát sinh, tồn tại, phát triển trong 

từng giai đoạn lịch sử xã hội nhất định. Do đó, quan niệm về đạo đức trong lịch 

sử phải đƣợc xem nhƣ những nấc thang giá trị nhất định của xã hội loài ngƣời. 

Nó luôn luôn bị phủ định, lọc bỏ, kế thừa để phát triển không ngừng với sự tiến 

bộ xã hội nói chung. Mỗi hiện tƣợng đạo đức hiện thực có cội nguồn từ cơ sở 

của quá khứ, của một nền truyền thống lịch sử, đồng thời đạo đức hiện tại là tiền 

đề để phát triển trong tƣơng lai, nhƣ là một quá trình phủ định biện chứng”. Vì 

thế phƣơng pháp lịch sử, so sánh giúp ta thấy đƣợc cái lôgic bản chất của hiện 

tƣợng đạo đức. 

2.1.2.2. Vai trò của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học 

Đạo đức học ở các trường Đại học sư phạm 

Đạo đức học với mục tiêu là giúp cho ngƣời học hiểu rõ ý nghĩa giá trị tác 

dụng của những nguyên tắc, quy tắc đạo đức mới và biết vận dụng vào thực tiễn 

cuộc sống. Do đó sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức 

học sẽ giúp cho sinh viên hình thành nhân cách sống cụ thể và sâu sắc hơn từ đó 

góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học Đạo đức học hiện nay. Sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức học sẽ: 

+ Khuyến khích sinh viên tư duy tích cực để giải quyết vấn đề 

Trong dạy học giải quyết vấn đề, giảng viên tạo ra các tình huống dạy 

học điều khiển sinh viên phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác và tích cực để giải 

quyết vấn đề. Vấn đề thƣờng là các câu hỏi hay hệ thống bài tập chƣa đƣợc giải 

đáp, hoặc chƣa có đƣợc một phƣơng pháp cụ thể để giải đáp. Vấn đề có thể do 

giảng viên đề xuất hoặc do sinh viên đề xuất. Thực tế dạy học cho thấy, tính vấn 

đề của dạy học có thể đƣợc bắt nguồn từ các yếu tố sau: 

Từ nội dung môn học 

Từ quan hệ sƣ phạm trên lớp 

Từ chức năng của học liệu 

Từ tính chất hiệu lực của phƣơng tiện kỹ thuật 

Từ hành vi và hành động giao tiếp 
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Từ sự quan sát đƣợc trong thí nghiệm- thực hành hay thảo luận 

Từ thái độ hay phản ứng bất ngờ của sinh viên 

Dựa vào tính vấn đề của dạy học, giảng viên có cơ sở khách quan để tạo 

ra và kích hoạt tính chủ động, tích cực trong học tập của sinh viên thông qua các 

tình huống dạy học đƣợc xây dựng theo mục tiêu và nội dung môn học. Do sự đa 

dạng phong phú của tính vấn đề trong dạy học nhƣ đã nêu ở trên, cho phép giảng 

viên tạo ra các tình huống dạy học rất da dạng và phong phú. Quá trình sinh viên 

học tập giải quyết vấn đề, buộc sinh viên phải có đƣợc sự chủ động tìm kiếm 

thông tin, các kinh nghiệm, các cách làm để tìm đƣợc lời giải cho các tình huống 

dạy học do giảng viên đƣa ra. Các tình huống dạy học đƣợc sinh viên tiếp nhận 

và xử lý theo qui luật tâm lý. Vì vậy, nó khuyến khích tính đa dạng và chủ động 

tƣ duy của sinh viên trong quá trình giải quyết vấn đề. 

+ Khuyến khích sinh viên tự học, tự nghiên cứu  

Khuyến khích sinh viên tự học, tự nghiên cứu là vấn đề nhiều nhà giáo dục 

và các trƣờng quan tâm. Về bản chất của tự học và nghiên cứu là một quá trình học 

tập, một quá trình nhận thức khi chƣa có giảng viên trực tiếp hƣớng dẫn cho nên 

quá trình này đòi hỏi sự lao động vất vả hơn rất nhiều  bởi vì ngƣời học phải tự xây 

dựng cho mình phong cách học, sử dụng hợp lý các điều kiện, hình thức, phƣơng 

tiện và những kinh nghiệm sẵn có của bản thân để đạt đƣợc kết quả mong muốn. 

Nhƣ vậy bản chất của quá trình tự học, tự nghiên cứu là quá trình nhận thức một 

cách trực giác của ngƣời học nhằm đạt đƣợc mục đích, nhiệm vụ dạy học. 

Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm là sinh viên đƣợc đặt vào một tình 

huống gợi vấn đề; sinh viên hoạt động tích cực tận lực huy động tri thức và khả 

năng của mình để giải quyết vấn đề. Mục đích của phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề không phải chỉ là làm cho sinh viên lĩnh hội đƣợc kết quả của quá 

trình giải quyết vấn đề mà còn làm cho họ phát triển khả năng tƣ duy, sáng tạo. 

Do phƣơng pháp học tập ở bậc đại học khác cơ bản với phƣơng pháp học tập ở 

phổ thông là không có sự kiểm tra, hƣớng dẫn cũng nhƣ giám sát hàng ngày của 
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giảng viên nên phần lớn là tự học nên cần phải đảm bảo tính tự giáo dục, đảm 

bảo học đi đôi với hành, nâng cao dần và củng cố kỹ năng kỹ xảo của ngƣời học. 

+ Khai thác kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm hoạt động thực tế của 

sinh viên 

Trong hoạt động học tập luôn đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ, tình huống 

cần phải giải quyết. Tƣ duy kinh nghiệm giúp con ngƣời vận dụng những kinh  

nghiệm đã tích lũy đƣợc trong quá trình nhận thức trƣớc đó để giải quyết những 

vấn đề mới hiệu quả hơn so với những lần trƣớc. Những kinh nghiệm của ngƣời 

học là thông qua các hoạt động hàng ngày, ngƣời học đã rút ra những bài học, 

những bí quyết, những qui luật từ những điều mình đã biết và cảm nhận. Những 

kinh nghiệm này đƣợc tích lũy trong quá trình phát triển các hoạt động thực tiễn, 

thông qua giảng dạy, những kinh nghiệm này đảm bảo cho sinh viên có năng lực 

tiếp tục phát triển nền văn hóa, khoa học kỹ thuật của xã hội. Nói cách khác nó có 

tác dụng chuẩn bị cho sinh viên tìm cách giải quyết những vấn đề mới cũng nhƣ 

vận dụng và sáng tạo trong công việc học tập, qua đó giúp sinh viên phát triển 

đƣợc tính tích cực, tính sáng tạo và tránh đƣợc tính thụ động, tính máy móc và 

tính hình thức trong hoạt động nhận thức và hoạt động nghề nghiệp. Hoạt động 

sáng tạo và kinh nghiệm của ngƣời học nó giúp cho ngƣời học độc lập, chủ động 

nắm vững đƣợc kiến thức và đƣa tri thức, kỹ năng vào những tình huống mới, có 

nghĩa là khi giải quyết một vấn đề nào mới phát sinh thì sinh viên có thể vận dụng 

tổng hợp những kiến thức đã có để giải quyết các vấn đề cần đặt ra. Kinh nghiệm 

của ngƣời học chỉ có thể rèn luyện kỹ năng hoạt động sáng tạo khi giảng viên có 

ý thức đầy đủ và tiến hành rèn luyện cho sinh viên trong quá trình dạy học. Vì 

vậy cần phải bồi dƣỡng cho sinh viên năng lực hoạt động sáng tạo, qua đó tích 

lũy đƣợc nhiều kinh nghiệm để có khả năng giải quyết vần đề. 

+ Khuyến khích sinh viên hợp tác chia sẻ trước những thách thức trí tuệ 

Qua thực tế dạy học cho thấy, trong quá trình giải quyết vấn đề sinh viên 

luôn đối mặt với những thách thức về trí tuệ. Mặt khác để giải quyết vấn đề, sinh 

viên phải thu thập thông tin, thảo luận nhóm trƣớc khi đƣa ra kết luận. Quá trình 

giải quyết vấn đề buộc sinh viên phải biết cách làm việc theo nhóm: biết lắng 
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nghe ý kiến của các thành viên trong nhóm, biết phê phán và biết cách trình bày 

quan điểm của mình trƣớc nhóm. Nhƣ thế, sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề sẽ giúp sinh viên đƣợc trải nghiệm những quan hệ sẻ chia và thách 

thức về trí tuệ. 

+ Giúp sinh viên xác định mục đích học tập là để phát triển bản thân mình 

Theo Nguyễn Cảnh Toàn “Sáng tạo bắt đầu từ phát hiện ra vấn đề, sau đó 

mới tìm cách giải quyết vấn đề và khi giải quyết đƣợc thì sẽ có một cái gì mới ra, 

giúp ta vƣợt qua đƣợc khó khăn để tiến về phía trƣớc’’ [99] 

Các nghiên cứu lý luận dạy học đã khẳng định rằng, muốn nâng cao 

chất lƣợng dạy học thì cần phải quan tâm đến ngƣời học với tƣ cách là chủ thể 

trong quá trình học tập. Các biện pháp dạy học phải phát huy đƣợc tính tích 

cực, tự lực, sáng tạo của ngƣời học. Một trong những giải pháp dạy học có 

hiệu quả cao đó là phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề (GQVĐ). Tƣ tƣởng 

của phƣơng pháp dạy học GQVĐ xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội đòi 

hỏi cần có những ngƣời có năng lực GQVĐ; bởi chính năng lực GQVĐ giúp 

cho chức năng phát triển cá nhân cao, kỹ năng học tập đƣợc phát triển và 

ngƣời học có nhu cầu muốn học tập. Mâu thuẫn về mặt kiến thức tạo nên sự 

thách thức buộc sinh viên phải suy nghĩ để tìm câu trả lời và cũng là tìm giải 

pháp cho một vấn đề thực tế. Cùng với sự gợi ý của giảng viên sẽ dẫn sinh 

viên đến GQVĐ. Trong quá trình GQVĐ, đòi hỏi ở sinh viên cần có sự sáng 

tạo trong cách nghĩ, cách làm. Chính sự sáng tạo trong quá trình học tập là 

nhân tố tích cực trong việc “biến kho tàng tri thức của nhân loại thành vốn 

riêng của mình”. Tƣ duy sáng tạo và quá trình GQVĐ có quan hệ biện chứng 

với nhau, thúc đẩy nhau phát triển. Dạy học GQVĐ còn giúp rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng GQVĐ. Kỹ năng GQVĐ luôn là phần quan trọng, là cốt lõi 

của kỹ năng sống; nó giúp con ngƣời thay đổi và phát triển chính mình. Hơn 

thế, nó khiến cho con ngƣời luôn có khát vọng học tập, khát vọng sống.  
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2.1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng phương pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học 

* Những yếu tố khách quan 

Một trong những điều kiện đảm bảo cho việc sử dụng phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở trƣờng Đại học sƣ phạm đƣợc 

thực hiện đó là chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc về đẩy mạnh đổi mới 

phƣơng pháp dạy học. Đây chính là căn cứ pháp lý để nhà trƣờng đề ra cơ chế, 

chính sách cụ thể khi triển khai nhằm tạo động lực, kích thích việc sử dụng các 

phƣơng pháp dạy học tích cực trong các hoạt động của nhà trƣờng nói chung và 

trong dạy học nói riêng. 

Trên cơ sở những thành tựu đạt đƣợc, Đảng và Nhà nƣớc ta quan tâm hơn 

nữa đến đẩy mạnh việc vận dụng các phƣơng pháp giảng dạy tích cực trong giáo 

dục và đào tạo, gắn liền với thực hiện mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã 

hội giai đoạn 2000-2020, phấn đấu đƣa nƣớc ta cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp 

theo hƣớng hiện đại vào năm 2020. Sự quan tâm ấy thể hiện: Tại Đại hội IX 

(2001), Báo cáo Chính trị một lần nữa xác định: “Tiếp tục nâng cao chất lƣợng 

giáo dục, đổi mới nội dung, phƣơng pháp dạy học tích cực có hiệu quả [38]. Chiến 

lƣợc phát triển giáo dục 2001-2010 do Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt ngày 

28/12/2001 đặt ra yêu cầu cho nền giáo dục Việt Nam: “Hiện đại hóa trang thiết bị 

giảng dạy và học tập, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành. Nhanh chóng áp dụng 

các phƣơng pháp dạy học tích cực vào giáo dục để đổi mới phƣơng pháp giáo dục 

và quản lý” [14; tr.27]. Chỉ thị số 40/CT/TW của Ban bí thƣ Trung ƣơng Đảng 

khóa IX yêu cầu mỗi giáo viên phải tích cực hơn nữa trong việc đổi mới PPDH. 

Văn kiện Đại hội X của Đảng (2006) coi trọng hơn nữa về đổi mới PPDH gắn liền 

với các nhiệm vụ, mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội “Phát triển mạnh, 

kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để 

thực hiện sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy nhanh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức” [39; tr.210].  

Từ năm học 2001-2002, BộGD&ĐT liên tiếp gửi nhiều chỉ thị, công văn, 

cho các Sở GD&ĐT, các trƣờng đại học, cao đẳng sƣ phạm và phổ thông, định 
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hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào 

tạo: Chỉ thị số 49/CT- Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học 

trong năm 2006 - 2007 yêu cầu chấm dứt tình trạng đọc chép, sử dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông trong quá trình dạy học [13; tr.1]; Trƣớc thềm năm học 

mới 2008-2009, Bộ GD&ĐT tiếp tục đƣa ra nhiều chỉ thị, công văn mới hƣớng 

dẫn các Sở GD&ĐT, các trƣờng đại học, cao đẳng sƣ phạm và khoa sƣ phạm 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ thị số 47/2008/CT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT 

về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2008-2009 [15]; Chỉ thị số 45/2008/CT-BGD-

ĐT về tăng cƣờng giảng dạy, đào tạo trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 

[16]. Thể hiện tầm nhìn chiến lƣợc của nền giáo dục Việt Nam đến năm 2020, 

ngày 28/12/2008,Chiến lƣợc phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 với mục 

tiêu “Xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc”. Để 

thực hiện mục tiêu này, bản dự thảo xác định 11 giải pháp quan trọng, đổi mới 

PPDH để nâng cao chất lƣợng giáo viên. Những văn kiện, nghị quyết của Đảng, 

nghị định của Chính phủ, chỉ thị, công văn, báo cáo của Bộ GD&ĐT nêu trên 

đƣợc coi là cơ sở chỉ đạo xuyên suốt về đổi mới PPDH, sử dụng các PPDH tích 

cực trong đó có phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm nâng cao chất 

lƣợng giáo dục, đào tạo trƣớc xu thế phát triển và hội nhập của nền kinh tế, giáo 

dục thế giới. Các văn bản trên vừa thể hiện tính đúng đắn, kịp thời của Đảng, 

Nhà nƣớc trong tình hình mới, vừa góp phần thúc đẩy phong trào không ngừng 

sử dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực, góp phần nâng cao chất lƣợng nền 

giáo dục Việt Nam. 

Những yếu tố chủ quan 

 Đối với giảng viên: Giảng viên phải có nhận thức cao về vai trò, tầm 

quan trọng của phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học, chủ động sử dụng 

phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào đổi mới cách dạy, cách học, xem đây nhƣ là 

một trong những phƣơng pháp hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng dạy học trong 

nhà trƣờng hiện nay.  

 Giảng viên tích cực trau dồi, tham gia các lớp bồi dƣỡng nâng cao trình 

độ, năng lực về phƣơng pháp giảng dạy để nâng cao chất lƣợng dạy học. 
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Giảng viên phải có ý thức tự giác, tích cực sử dụng các phƣơng pháp đặc 

biệt là phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề vào các tiết dạy. Bên cạnh đó, 

giảng viên còn dự giờ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp về việc sử 

dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học sao cho có hiệu quả. 

Giảng viên cần phải hiểu rằng chính đội ngũ giảng viên đóng vai trò quyết 

định trong việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề vào quá trình 

dạy học. Giảng viên là ngƣời hƣớng dẫn, tổ chức để sinh viên hứng thú, tạo động 

lực trong các giờ dạy có sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề từ đó sinh viên 

sẽ tự giác tham gia tích cực vào các hoạt động trong quá trình dạy học góp phần 

nâng cao chất lƣợng dạy học bộ môn. 

 Đối với sinh viên: Theo quan điểm dạy học hiện đại, quá trình dạy học là 

sự tƣơng tác giữa hai chủ thể, chủ thể dạy là giảng viên và chủ thể học là sinh 

viên. Nhƣ vậy, điều kiện để thực hiện việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên ở Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm là phải có đủ trình độ nhận thức theo quy chuẩn chung, phải có 

những phẩm chất và năng lực thích ứng với phƣơng pháp dạy học tích cực. 

Ngƣời học phải đảm bảo một cách khách quan về trình độ nhận thức theo 

quy định chung. Nếu ngƣời học không đủ trình độ nhận thức sẽ gặp nhiều khó 

khăn trong học tập. Phẩm chất và năng lực thích ứng với việc sử dụng phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề của sinh viên thể hiện ở các mặt: giác ngộ mục 

đích học tập, tự giác học tập. Sinh viên phải luôn chuẩn bị bài trƣớc khi đến lớp, 

đây là điều kiện quan trọng trong quá trình sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn 

đề trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên ở Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm. Nếu sinh viên không chuẩn bị bài trƣớc khi đến lớp, không 

nắm đƣợc những kiến thức cơ bản của bài học mà giảng viên trƣớc khi đến lớp 

đã hƣớng dẫn sinh viên tự nghiên cứu thì chất lƣợng học tập sẽ không đạt kết 

quả cao. 
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 Sinh viên phải có khả năng làm việc và học tập độc lập. Trƣớc mỗi bài 

học, giảng viên sẽ hƣớng dẫn sinh viên tự nghiên cứu những đơn vị kiến thức 

của bài học kế tiếp.  

Đối với cán bộ quản lý: Lãnh đạo nhà trƣờng phải có nhận thức cao về vai 

trò, tầm quan trọng của các phƣơng pháp dạy học tích cực trong đó có phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề trong việc nâng cao chất lƣợng dạy học, chủ 

động đổi mới tƣ duy, phải hiểu rõ đây chính là xu thế tất yếu của thời đại, là cách 

tiếp cận đi tắt, đón đầu, rút ngắn khoảng cách với các nền giáo dục chất lƣợng 

trên thế giới, từ đó, có sự nhất trí và quyết tâm trong chủ trƣơng đẩy mạnh sử 

dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học ở nhà trƣờng. 

Cán bộ quản lý phải có tầm nhìn chiến lƣợc, xây dựng kế hoạch ngắn hạn 

cũng nhƣ lâu dài cho nhà trƣờng. Tích cực đổi mới công tác quản lý dạy học 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lƣợng dạy học, qua đó, làm cho 

việc sử dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực trong đó có phƣơng pháp dạy 

học giải quyết vấn đề thật sự thấm sâu vào các hoạt động của nhà trƣờng trở 

thành nhân tố không thể thiếu để đem lại hiệu quả cao cho các hoạt động này. 

Bên cạnh năng lực quản lý, một yêu cầu nữa là cán bộ quản lý phải có 

trình độ, sự am hiểu về nhất định về phƣơng pháp dạy học (PPDH). Vì vậy, cán 

bộ quản lý cũng phải đi đầu, chủ động trau dồi, bồi dƣỡng kiến thức, sự hiểu biết 

về PPDH, đồng thời, cần đi sâu, đi sát, nắm rõ điều kiện thực tiễn của nhà 

trƣờng, từ đó, mới đƣa ra những biện pháp quản lý sử dụng phƣơng pháp dạy 

học tích cực nói chung và phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề nói riêng trong 

nhà trƣờng một cách khoa học, thích hợp nhất. 

Với ƣu thế của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề thì việc sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học để nâng cao chất lƣợng 

môn học là xu thế tất yếu. Nhƣng sử dụng nhƣ thế nào cho có hiệu quả, còn tuỳ 

thuộc vào điều kiện giáo dục nƣớc ta nói chung, điều kiện ở các Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm nói riêng. Đối với các Trƣờng Đại học Sƣ phạm, muốn việc sử dụng 
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phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học đạt kết quả thì các điều 

kiện về nhân lực, vật lực, tài lực nhƣ đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên, 

cơ sở vật chất phải đƣợc đảm bảo. 

2.2. Cơ sở thực tiễn của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

2.2.1. Vài nét về các trường Đại học sư phạm trên địa bàn khảo sát 

Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội, Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội 2, Đại học 

sƣ phạm Thái Nguyên, Trƣờng Đại học sƣ phạm Huế, Trƣờng Đại học sƣ phạm 

thành phố Hồ Chí Minh, các trƣờng Đại học sƣ phạm này là đơn vị sự nghiệp đào 

tạo, nằm trong hệ thống giáo dục đại học, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có mục 

đích đào tạo sinh viên trở thành giáo viên, cán bộ quản lý, có lòng yêu nghề, gắn bó 

với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và 

kỹ năng giáo dục, giảng dạy tƣơng xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có hiểu 

biết cần thiết về văn thể mỹ, có năng lực tiếp cận với kiến thức và phƣơng pháp giảng 

dạy tiên tiến, đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nƣớc. 

Chất lƣợng đào tạo trong các Trƣờng Đại học Sƣ phạm đƣợc hình thành 

trong quá trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đƣợc phản ánh trong kết quả 

học tập và rèn luyện đặc biệt là thể hiện qua năng lực hành nghề, khả năng 

thích ứng và phát triển nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp. Đồng thời, chất 

lƣợng đào tạo ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

trong đó các điều kiện đảm bảo chất lƣợng chƣơng trình, giảng viên, đầu tƣ 

kinh phí, cơ sở vật chất có vai trò quan trọng. 

Về mặt thuận lợi, vì đƣợc sống và học tập trong môi trƣờng sƣ phạm nên 

sinh viên ở các trƣờng đại học này đƣợc rèn luyện tính mô phạm cao, luôn đƣợc 

trau dồi nhân cách của những ngƣời thầy, ngƣời cô trong tƣơng lai. Bản thân 

sinh viên không ngừng tự ý thức phải phấn đấu để trở thành những con ngƣời 

năng động, sáng tạo, ham học hỏi luôn quan tâm đến các vấn đề thời sự trong 

nƣớc và thế giới, có ý trí vƣơn lên trong học tập và cuộc sống để hoàn thành 

nhiệm vụ học tập của mình. 

Ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm mà chúng tôi tiến hành khảo sát, đa số sinh 
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viên ngoan, có ý thức kỉ luật, các em chấp hành tốt các quy định của nhà trƣờng, 

lễ phép với thầy cô giáo, đoàn kết thân ái với bạn bè. Vì vậy, họ hƣởng ứng tích 

cực với những phƣơng pháp dạy học tích cực trong đó có phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề. Qua những phƣơng pháp dạy học tích cực đặc biệt là phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề tri thức môn học không những đƣợc khắc sâu, mở 

rộng mà còn là cơ hội để sinh viên đƣợc trao đổi, giao lƣu với bạn, đƣợc thể hiện 

quan điểm của mình, tranh luận, bày tỏ những thắc mắc, những hiểu biết chƣa sâu 

sắc. Các buổi học tập có sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề cũng là 

môi trƣờng để sinh viên rèn luyện các kỹ năng nhƣ: kỹ năng tự tìm kiếm thông tin, 

kỹ năng phân tích và đánh giá những vấn đề thời sự, những kỹ năng này là hành 

trang cần thiết cho nghề nghiệp tƣơng lai của các em sau này. 

Bên cạnh những mặt thuận lợi thì sinh viên có những khó khăn nhất định. 

Hầu hết các em đến từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nƣớc nên điều kiện 

học tập của các em cũng có sự khác biệt. Đặc biệt, đa số sinh viên năm thứ nhất 

lần đầu tiên phải xa nhà, mới lạ với môi trƣờng sống mới, chƣa có phƣơng pháp 

học tập, sống và sinh hoạt ở các khu trọ khác nhau nên không tập trung, điều 

kiện sống thiếu thốn nên việc trao đổi các thông tin liên quan đến học tập không 

thƣờng xuyên, các điều kiện khác phục vụ cho học tập không đảm bảo, các em 

cần có thời gian để làm quen với môi trƣờng sống và học tập mới. Những khó 

khăn trên ít nhiều ảnh hƣởng đến việc học của sinh viên và dạy của giảng viên.  

Nhƣ vậy, trong dạy học giảng viên phải tính đến các đặc điểm của sinh 

viên nói chung và đặc điểm của sinh viên sƣ phạm nói riêng để tìm ra con 

đƣờng, phƣơng pháp dạy học có hiệu quả. Có thể nói phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề là phƣơng pháp quan trọng nhằm tích cực hoạt động học tập của 

ngƣời học, góp phần nâng cao chất lƣợng, hiệu quả dạy học môn Đạo đức học ở 

các Trƣờng Đại học Sƣ phạm. 

Để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tƣơng lai đáp ứng yêu cầu phát triển và 

hội nhập của đất nƣớc, hiện nay các Trƣờng Đại học Sƣ phạm đào tạo sinh viên 
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đang tập trung đẩy mạnh theo hƣớng chuẩn nghề nghiệp vì vậy rất trú trọng vào 

những nội dung sau: 

Phẩm chất chính trị: yêu nƣớc, yêu CNXH, chấp hành nghiêm đƣờng lối, 

chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, thực hiện tốt mọi 

nghĩa vụ công dân. 

Đạo đức nghề nghiệp: yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học, chấp hành 

nghiêm Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành, có ý thức tổ chức kỷ 

luật và tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, 

sống trung thực, lành mạnh, là tấm gƣơng sáng cho học sinh noi theo. 

Có năng lực tìm hiểu sinh viên, có phƣơng pháp khoa học trong thu thập, 

xử lý thông tin về nhu cầu, đặc điểm của sinh viên, sử dụng thông tin vào dạy 

học môn giáo dục công dân. 

Có năng lực tìm hiểu môi trƣờng giáo dục, có phƣơng pháp khoa học 

trong thu thập, xử lý thông tin về điều kiện giáo dục trong nhà trƣờng, tình hình 

kinh tế- văn hoá- xã hội của địa phƣơng, hoàn cảnh gia đình sinh viên, sử dụng 

thông tin thu đƣợc vào dạy học  

 Có năng lực vận dụng nhuần nhuyễn các phƣơng pháp dạy học theo 

hƣớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.  

 Có năng lực sử dụng các phƣơng tiện dạy học, đặc biệt là phƣơng tiện dạy 

học hiện đại để tăng hiệu quả dạy học.  

 Có năng lực xây dựng môi trƣờng học tập dân chủ, thân thiện, hợp tác, 

cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh. 

2.2.2. Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học Đạo đức học ở các trường Đại học sư phạm 

2.2.2.1. Thực trạng nhận thức về sử dụng phương pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trường Đại học sư phạm 

Các trƣờng Đại học Sƣ phạm ở nƣớc ta môn Đạo đức học chỉ đƣợc dạy 

trong khoa lý luận chính trị -giáo dục công dân và khoa giáo dục chính trị. Các 

khoa khác của trƣờng không bố trí giảng dạy. Phải chăng đây cũng là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến chất lƣợng đào tạo giáo viên nói chung hiện nay còn 
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hạn chế. Mỗi trƣờng Đại học Sƣ phạm do đặc thù trong phân môn và yêu cầu 

đào tạo khác nhau nên kế hoạch giảng dạy Đạo đức học cũng khác nhau. Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm Hà Nội đạo đức học giảng dạy thời lƣợng 30 tiết với 2 tín chỉ, 

mỗi tín chỉ 15 tiết. Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế giảng ở khoa giáo dục chính trị 

tên học phần đạo đức và giáo dục đạo đức, thời lƣợng 45 tiết, 3 tín chỉ mỗi tín 

chỉ 15 tiết. Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2 thời lƣợng 60 tiết, 3 tín chỉ, mỗi 

tín chỉ 20 tiết. Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên thời lƣợng 60 tiết, 4 tín 

chỉ, mỗi tín chỉ 15 tiết. Trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh 60 tiết, 

2 tín chỉ mỗi tín chỉ 30 tiết. Trong đó có trƣờng thì xác định môn Đạo đức học là 

môn học bắt buộc có trƣờng thì lại xếp Đạo đức học vào môn học tự chọn. 

Để tìm hiểu nhận thức của giảng viên trong việc sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học cũng nhƣ những khó 

khăn mà giảng viên gặp phải trong dạy học giải quyết vấn đề tác giả khảo sát 55 

giảng viên ở 5 trƣờng thực nghiệm đƣa ra câu hỏi cho giảng viên giảng dạy Đạo 

đức học. (phụ lục 3).  

Bảng 2.1. Kết quả điều tra quan điểm của giảng viên về việc sử dụng PP dạy học 

giải quyết vần đề trong dạy học môn Đạo đức học 

Quan điểm của giảng viên về việc sử dụng PP dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học  
Đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1. Trong các môn học ở trường Đại học Sư phạm môn Đạo đức 

học là môn. 

  

Môn học phụ, không quan trọng. 0 0.0% 

Quan trọng góp phần phát triển nhân cách cho ngƣời học 55 100% 

Không có khả năng phát triển năng lực cho ngƣời học. 0 0.0% 

Có khả năng phát triển năng lực cho ngƣời học nhƣng không cần thiết 0 0.0% 

2. Việc sử dụng PP dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học ở Trường Đại học Sư phạm hiện nay là 
  

Góp phần vào đổi mới PP dạy - học của thầy - trò, qua đó nâng 

cao chất lƣợng bộ môn. 
53 95% 

Gây hứng thú cho ngƣời học trong học tập. 46 83.9% 

Thực hiện theo chủ trƣơng của Bộ GD&ĐT về mục tiêu của 

quá trình đào tạo 
49 88.1% 

Thể hiện kết quả của quá trình giáo dục và đào tạo 44 80.5% 

3. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học ở các trường ĐHSP được sử dụng như thế nào? 
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GV và SV thấy rõ tầm quan trọng của môn Đạo đức học. 55 100% 

GV thiết kế bài giảng theo phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

để dạy học. 
55 100% 

GV giao bài tập về nhà cho SV, các em chuẩn bị thảo luận để 

giải quyết vấn đề gắn liền lý luận và thực tiễn của môn học 
45 83.1% 

GV kết hợp các PP dạy học khác với PP dạy học giải quyết vấn 

đề để thiết kế bài giảng phục vục cho việc dạy học. 
55 100% 

GV và SV cùng trao đổi, thảo luận thông tin môn Đạo đức học 

liên quan đến việc vận dụng vào thực tiễn cuộc sống 
39 57.6% 

Tổ chức các trò chơi và hoạt động ngoại khóa về môn Đạo đức học. 54 95.8% 

PP dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở 

trường Đại học Sư phạm nghĩa là gì? 
  

Mọi tiết học Đạo đức học đều phải sử dụng một phƣơng pháp. 0 0.0% 

 là nhân tố quyết định hiệu quả 

của bài học Đạo đức học. 
3 5.0% 

Trên cơ sở nắm vững kiến thức chuyên môn, có phƣơng pháp, 

kĩ năng và nghiệp vụ sƣ phạm, giảng viên sử dụng PP dạy học 

giải quyết vấn đề để khai thác những ƣu điểm, kết hợp với các 

phƣơng pháp dạy học truyền thống có hiệu quả để phát huy tính 

tích cực, chủ động của SV trong học tập, góp phần nâng cao chất 

lƣợng môn Đạo đức học. 

 

52 

 

94.1% 

Đổi mới cách dạy của GV: Mỗi tháng có ít nhất 1tiết học sử 

dụng PP dạy học giải quyết vấn đề 
0 0.0% 

 

Kết quả thu đƣợc cho thấy Nhận thức của giảng viên về dạy học giải 

quyết vấn đề môn Đạo đức học, có 100% ý kiến cho rằng môn Đạo đức học là 

môn học quan trọng góp phần phát triển nhân cách cho ngƣời học. Theo đó, dạy 

học giải quyết vấn đề góp phần quan trọng vào đổi mới PP và nâng cao chất 

lƣợng môn học (53 ý kiến, chiếm 95%). Tuy nhiên, vẫn còn 3/55 ý kiến (chiếm 

0.5%) nhận thức sai lệch, tuyệt đối hóa vai trò của phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề là nhân tố quyết định tuyệt đối đến việc hình thành phát triển năng 

lực của ngƣời học.  

Kết quả thống kê ở trên cho thấy hầu hết các giảng viên nhận thức đƣợc 

vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc dạy học giải quyết vấn đề môn Đạo 

đức học. Có tới (74.2%) ý kiến của giảng viên cho rằng phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề đối với môn Đạo đức học là rất cần thiết và (22.5 %) ý kiến 
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của giáo viên cho rằng cần thiết. Tuy nhiên còn có ý kiến cho rằng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề môn Đạo đức học là không quan trọng, không cần 

thiết (3.5%). Điều này cho thấy có sự nhận thức chƣa đúng về vai trò của môn 

học trong nhà trƣờng. Qua điều tra thực trạng, tác giả thấy rõ về cơ bản tất cả các 

giảng viên đều thấy đƣợc vai trò quan trọng của việc dạy học giải quyết vấn đề 

môn Đạo đức học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động cho sinh viên góp phần 

nâng cao chất lƣợng dạy học hiện nay. Có nhiều trƣờng, các giảng viên luôn 

luôn nỗ lực đổi mới phƣơng pháp dạy học. Chính vì vậy, đa số giảng viên thấy 

đƣợc tầm quan trọng của việc dạy học giải quyết vấn đề môn Đạo đức học nhƣ: 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, Đại học Sƣ phạm 

Thái Nguyên; Đại học Sƣ phạm Huế, Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh. 

Những trƣờng này đều có từ 80% ý kiến giảng viên cho rằng phƣơng pháp dạy 

học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học có vai trò quan trọng và 

rất cần thiết.  

Sau khi khảo sát nhận thức của giảng viên tác giả tiến hành tìm hiểu về 

nhận thức của sinh viên đối với vị trí, ý nghĩa của môn học, thái độ học tập của 

sinh viên với môn học cũng nhƣ các phƣơng pháp dạy học mà giảng viên đã áp 

dụng để dạy học môn Đạo đức học. (phụ lục 4). 

Bảng 2.2. Kết quả điều tra hình thức, giải pháp giảng viên sử dụng  

phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học  

ở các trường Đại học sư phạm 

Hình thức, giải pháp giảng viên sử dụng PP dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học 

Đồng 

ý 

Tỉ lệ 

% 

1. Thầy (cô) đã yêu cầu SV chuẩn bị bài để sử dụng PP dạy học giải 

quyết vấn đề khi học môn đạo đức học như thể nào? 
  

GV giao nhiệm vụ cho SV, hoặc từng nhóm SV về tìm hiểu bài 

viết có liên quan đến bài học Đạo đức học trên lớp để trình bày và 

báo cáo cho GV và cả lớp nghe. 

21 38.1% 

SV đƣợc giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin liên quan đến nội dung 

bài học trong giáo trình, khi học trên lớp sẽ trình bày sự hiểu biết của 

mình cho cả lớp nghe. 

21 38.1% 

Trƣớc khi học các bài ôn tập, sơ kết, tổng kết, GV yêu cầu SV 

chuẩn bị nội dung câu hỏi để trình bày. 
17 31.4% 
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GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm SV chuẩn bị nội dung báo 

cáo khi sử dụng PP dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học trên lớp 

32 58.5% 

SV không biết về PP dạy học giải quyết vấn đề nên GV không 

giao nhiệm vụ. 
10 17.8% 

Do điều kiện cơ sở vật chất của các trƣờng khác nhau 36 66.1% 

 Do SV không yêu thích môn Đạo đức học, nên GV không bắt buộc. 9 16.1% 

2. Thầy (cô) đã sử dụng PP dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học 

môn Đạo đức học theo hình thức, giải pháp nào? 
  

Đƣa ra một vấn đề để sinh viên giải quyết để kiểm tra bài cũ 44 80.5% 

Xây dựng các tình huống có vấn đề chuẩn bị cho SV nghiên cứu 

kiến thức 
32 58.5% 

Đƣa ra vấn đề để tổ chức cho sinh viên học các bài thực hành, ôn 

tập, sơ kết, tổng kết  
36 66.1% 

Đƣa ra vấn đề để tổ chức cho SV tham gia các hoạt động ngoại 

khóa về Đạo đức học 
34 62.7% 

 

Kết quả điều tra 564 sinh viên cho thấy, có 483 sinh viên (chiếm 85.6%) 

cho rằng giảng viên sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học môn Đạo đức học là rất quan trọng, trong đó trọng tâm là khâu tổ chức cho 

sinh viên nghiên cứu kiến thức mới. Việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề hỗ trợ cho hoạt động ngoại khóa hay tổ chức các dạng trò chơi về 

môn học ít đƣợc quan tâm (chỉ có 121 ý kiến, chiếm 21.6%). Tính phổ biến của 

các hình thức, biện pháp này chƣa nhiều, chỉ có thể áp dụng tại một số trƣờng 

(có 45/564 ý kiến, chiếm 7.9%). Chính vì điều kiện khách quan chƣa cho phép 

nên có tới (334/546 ý kiến chiếm 59,2% ý kiến sinh viên cho rằng thầy, cô giáo 

chƣa bao giờ yêu cầu sinh viên bộc lộ năng lực qua môn học. Tìm hiểu về mức 

độ thƣờng xuyên của việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học môn Đạo đức học (Phụ lục 5).  
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Bảng 2.3. Kết quả điều tra về mức độ, tần suất và tính hiệu quả  

của những tiết học khi giảng  viên sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Đạo đức học 

Mức độ, tần suất và tính hiệu quả của những tiết học 

giảng viên sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề trong dạy học môn Đạo đức học. 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Ở trường em, thầy, cô giáo thường sử dụng phương pháp 

dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học môn Đạo đức học 

như thế nào? 

  

Không thƣờng xuyên 29 5,2% 

Thỉnh thoảng 94 16,7% 

Thƣờng xuyên (từ 2 đến 3 lần/1 tháng), 40 7,1% 

Thầy cô chỉ sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề trong dạy học môn Đạo đức học khi hội giảng, thi giảng 

viên dạy giỏi, hoặc dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 

279 49,5% 

Chƣa bao giờ 121 21,5% 

2. Trong những tiết học môn Đạo đức học có sử dụng phương 

pháp dạy học giải quyết vấn đề em cảm nhận như thế nào? 
  

Học tập hứng thú hơn, nhanh chóng hiểu bài ngay tại lớp 346 61,3% 

Cảm thấy học Đạo đức học thú vị, hấp dẫn, không khí lớp 

học trở nên sôi nổi, thoải mái, không khô khan và nhàm 

chán nhƣ nhiều ngƣời từng nghĩ 

422 74,9% 

Đó là những tiết học đổi mới, góp phần nâng cao chất lƣợng 

môn Đạo đức học, giúp sinh viên yêu thích môn học hơn 
295 52,3% 

Giờ học vẫn nhàm chán, khô khan nhƣ những tiết học 

không sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề 
3 0,6% 

Bài giảng có tình huống sinh động, thú vị nhƣng giảng viên  

không giải thích rõ ràng; giảng viên chƣa linh hoạt trong việc kết 

hợp với các PPDH truyền thống, nên sinh viên không theo kịp 

51 9.1% 

Sự khác nhau của những tiết học giảng viên sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề với tiết học không sử 

dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề chẳng qua là 

chuyển từ PP“thầy đọc, trò chép” sang tổ chức hoạt động hỏi 

đáp vui chơi, giải trí “Trò không hiểu được nội dung bài học ” 

29 5,1% 

Sinh viên vẫn thích những tiết học có sử dụng phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức học 

hơn, nhƣng thầy cô cần có sự chuẩn bị chu đáo, có sự kết 

hợp với các PPDH truyền thống 

90 16% 
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Nhìn vào bảng trên chúng ta thấy có 29 ý kiến chiếm (5.2%) số sinh viên 

cho rằng giảng viên chỉ sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học 

môn Đạo đức học không thƣờng xuyên, có 94 ý kiến chiếm (16.7%) số sinh viên 

cho rằng giảng viên chỉ thỉnh thoảng sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học đạo Đức học, có tới 279 ý kiến chiếm (49.5%) số sinh viên 

cho rằng thầy, cô chỉ sử dụng phƣơng pháp dạy học tích cực vào thi hội giảng 

hay thi giảng viên dạy gỏi và có tới 121 ý kiến chiếm (21.5%) số sinh viên cho 

rằng chƣa bao giờ giảng viên sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học Đạo đức học. Từ các kết quả trên cho thấy, cách thức dạy học của 

giảng viên còn nặng về phƣơng pháp dạy học truyền thống, mức độ vận dụng 

các phƣơng pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Đạo đức học còn hạn chế 

nên kết quả dạy và học chƣa cao. 

Tìm hiểu về sự hứng thú của sinh viên khi học có sử dụng phương pháp dạy 

học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học tại lớp. Khi hỏi sinh viên học 

với việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề tại lớp, sự hứng thú học 

tập của lớp ở mức độ nào? Kết quả cho thấy 346 SV/564 SV chiếm 61,3% cho rằng 

rất hấp dẫn, 139 SV/564 SV chiếm 24,5% cho rằng hấp dẫn, 51 SV/564 SV chiếm 

9,1%  cho rằng bình thƣờng và 29 SV/564 SV chiếm 5,1% cho rằng không hấp dẫn 

 

Biểu đồ 2.1. Mức độ hấp dẫn của bài giảng có sử dụng phương pháp dạy học 

giải quyết vấn đề trong dạy học mộ Đạo đức học 
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Nhìn vào biểu đồ cho thấy việc giảng viên sử dụng phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học đã thu hút đƣợc sự chú ý của sinh 

viên. Hầu hết sinh viên đƣợc học bằng phƣơng pháp này đều cho rằng bài học rất 

hấp dẫn. Chính vì thu hút đƣợc sự chú ý của sinh viên, giúp cho sinh viên tập trung 

hơn vào bài giảng nên mức độ hiểu bài của sinh viên cũng tốt hơn. 

Qua điều tra về những sinh viên đã từng học qua môn Đạo đức học, rõ 

ràng kết quả này đã chứng minh cho giả thuyết khoa học mà chúng tôi đã đƣa ra. 

Giảng viên sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học sẽ thu hút sự chú ý học tập của sinh viên, giúp sinh viên hiểu bài tốt 

hơn. Chất lƣợng và hiệu quả học tập cũng đƣợc nâng cao rõ rệt. Những sinh viên 

đƣợc học theo phƣơng pháp giải quyết vấn đề môn Đạo đức học hầu hết đều 

nhận thấy sự cần thiết phải sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề khi 

dạy học môn Đạo đức học. 

Tìm hiểu về mức độ cần thiết và những khó khăn mà sinh viên gặp phải 

khi học môn Đạo đức học theo phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

Kết quả này đƣợc thể hiện nhƣ sau: 271 SV/564 SV chiếm 48,1% cho 

rằng rất cần thiết, 175 SV/ 564 SV chiếm 31,2% cho rằng cần thiết, 80 SV/564 

SV chiếm 14,2% cho rằng bình thƣờng và 37 SV/564 SV chiếm 6,5% cho rằng 

bình thƣờng 

Rất cần thiết
Cần thiết

Bình thƣờng
Không cần thiết

 

Biểu đồ 2.2. Mức độ cần thiết sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề  

vào dạy học môn Đạo đức học. 
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Số sinh viên đƣợc hỏi cho rằng việc dạy học môn Đạo đức học theo 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là cần thiết. Phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề không những làm cho bài học thêm sinh động, hấp dẫn mà giúp cho 

việc lĩnh hội kiến thức, nguyên lý, quy luật, phạm trù, khái niệm vốn rất trừu 

tƣợng trở nên cụ thể hơn, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Qua điều tra, chúng tôi thấy rằng 

sinh viên rất phấn khởi khi đƣợc tiếp cận với các phƣơng pháp dạy học tích cực. 

Tuy nhiên, các em cũng gặp phải một số khó khăn. Khó khăn lớn nhất là phải 

mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Và khi học với phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề sinh viên phải làm việc trên lớp nhiều hơn. 

2.2.2.2. Thực trạng về tổ chức dạy học có sử dụng phương pháp dạy học 

giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trường Đại học sư 

phạm hiện nay  

Dựa vào phiếu trƣng cầu ý kiến của giảng viên, chúng tôi đã tìm hiểu thực 

trạng về việc thiết kế và sử dụng giáo án của đội ngũ giảng viên tại 5 Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm trên phạm vi cả nƣớc. Kết quả khảo sát với 55 giảng viên, phiếu 

khảo sát thu đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.4. Tổng hợp ý kiến về việc thiết kế và sử dụng giáo án của đội ngũ giảng viên 

Nội dung Số lƣợng Tỉ lệ 

1.Việc thiết kế và sử dụng giáo án theo phƣơng pháp dạy 

học giải quyết vấn đề là do: 

  

 Nhà trƣờng bắt buộc 9 16,3% 

Tự giác theo yêu cầu giảng dạy 46 83,7% 

2. Các phƣơng pháp GV thƣờng sử dụng nhiều nhất để 

thiết kế giáo án: 

  

 Kết hợp PPDH giải quyết vấn đề và PPDH thuyết trình 42 75,5% 

Đặt vấn đề 10 18,0% 

Xử lý tình huống 4 6,5% 

3. GV thiết kế giáo án theo cách:   

 Tự thiết kế độc lập    23 42,2% 

Hợp tác với đồng nghiệp 20 36,9% 

Phân công theo nhóm trong tổ chuyên môn 12 20,9% 
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Nội dung Số lƣợng Tỉ lệ 

4. Nguồn học liệu chủ yếu mà GV dùng để thiết kế giáo án:   

 Tự lực khai thác thông tin 18 33,5% 

Hỗ trợ từ đồng nghiệp, tổ chuyên môn 32 58,2% 

Kho học liệu của trƣờng 5 8,3% 

5. Khi thiết kế giáo án thì GV quy định nội dung sinh 

viên cần thảo luận: 

  

 Sinh viên tự thảo luận 9 16,5% 

Quy định thời gian thảo luận để giải quyết vấn đề 

GV yêu cầu 

19 34,4% 

Thiết kế nội dung cần thảo luận; phần giảng, giải 

thích riêng 

17 35,9% 

6. Khi giảng dạy bằng giáo án sử dụng PP dạy học giải 

quyết vấn đề thì GV: 

  

 Chỉ thực hiện theo quy trình đƣợc thiết kế trong giáo án 15 28,1% 

Phối hợp hài hòa với các phƣơng pháp khác 40 71,9% 
 

Kết quả khảo sát cho thấy: Đa số giảng viên có ý thức, tinh thần tự giác 

cao trong việc thiết kế và sử dụng giáo án theo phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề (chiếm 83,7%). Điều này chứng tỏ giảng viên nhận thức và thấy đƣợc ƣu 

thế, tính hiệu quả của việc giảng dạy bằng phƣơng pháp giải quyết vấn đề. 

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận giảng viên chƣa có ý thức cao trong việc 

này (chiếm 16,3%). Qua tìm hiểu thì bộ phận giảng viên này đa số là giảng viên 

đã lớn tuổi nên họ ngại khó, ít muốn thay đổi và trình độ xây dựng tình huống có 

vấn đề cho bài giảng còn hạn chế. Vì vậy, vẫn phải cần những yêu cầu, biện 

pháp cụ thể của nhà trƣờng để tăng cƣờng việc thiết kế và sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề để đổi mới phƣơng pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu 

quả giờ dạy. 

Phần lớn giảng viên tự lực thiết kế giáo án cho riêng mình (chiếm 42,2%). 

Điều này dễ hiểu vì nó tuân thủ quy định ở Trƣờng Đại học Sƣ phạm, giáo án 

phải là hồ sơ riêng của từng giảng viên.  
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Việc hợp tác với đồng nghiệp để thiết kế giáo án chung cũng đƣợc nhiều 

giảng viên lựa chọn và thực hiện (chiếm 36,9%). Đây là việc làm hợp lý bởi vì 

thiết kế giáo án theo phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề đối với nhiều giảng 

viên cũng gặp nhiều khó khăn. Và qua cách này, giảng viên có dịp đƣợc trao đổi 

kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về chuyên môn, về cách xây dựng tình huống có 

vấn đề để giải quyết vấn đề nhiều hơn.  

Phân công theo nhóm trong tổ chuyên môn trong việc thiết kế giáo án 

theo phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề cũng đƣợc một bộ phận giảng viên 

đồng ý (chiếm 20,9%). Điều này chứng tỏ lãnh đạo một số khoa cũng có quan 

tâm, chỉ đạo tổ chuyên môn hỗ trợ giảng viên trong việc thiết kế giáo án theo 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề. Đây là biện pháp rất đúng đắn để 

khuyến khích, động viên cũng nhƣ tăng tính hiệu quả của việc dạy học bằng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề. 

Nguồn học liệu chủ yếu mà giảng viên dùng để thiết kế giáo án chính là 

sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, tổ chuyên môn (chiếm 58,2%). Việc giảng viên tự lực 

khai thác thông tin còn hạn chế (chiếm 33,5%). Điều này cho thấy, đa số giảng 

viên thích trao đổi các học liệu với các đồng nghiệp hơn là phải tự mày mò, khai 

thác học liệu trên mạng Internet hay trong thƣ viện. Do đó dễ dẫn đến sự giống 

nhau rập khuôn, không mới mẻ, sáng tạo trong các giáo án.  

Khi thiết kế giáo án sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề thì 

việc quy định nội dung sinh viên cần thảo luận là rất quan trọng. Khi quy định 

nội dung cho sinh viên thảo luận có hai vấn đề mà giảng viên thƣờng yêu cầu đó 

là: quy định thời gian cho nội dung cần thảo luận (chiếm 34,4%) và thiết kế nội 

dung giảng, giải thích riêng cho phần thảo luận (chiếm 35,9%), nó giúp cho sinh 

viên hiểu rõ vấn đề. Từ đó, sinh viên sẽ chủ động, tích cực hơn trong quá trình 

học tập. 

Tuy nhiên, vẫn còn có giảng viên để sinh viên tự thảo luận rồi không 

giảng giải kết luận vấn đề (chiếm 16,5%). Điều này sẽ gây khó khăn cho sinh 

viên trong quá trình học tập. 
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Khi giảng dạy bằng giáo án sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề thì đa số giảng viên đồng ý (chiếm 71,9%) là phải biết phối hợp hài hòa với 

các phƣơng pháp khác thì mới phát huy hiệu quả cao nhất. Còn nếu chỉ thực hiện 

một cách máy móc theo quy trình đƣợc thiết kế trong giáo án thì hiệu quả sẽ 

không cao. Điều này chỉ có số ít giảng viên thực hiện (chiếm 28,1%). 

 2.2.2.3. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên khi sử 

dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học 

 Thực trạng phương pháp học tập 

Trong quá trình tìm hiểu thực trạng về mức độ thường xuyên của việc sử 

dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học 

(Phụ lục 1). Tác giả thu đƣợc kết quả nhƣ sau: số giảng viên thƣờng xuyên tổ 

chức cho sinh viên giải quyết các vấn đề trong dạy học môn đạo đức học, chiếm 

tỷ lệ ít, chỉ có 29.51%, có 43.82% số giảng viên tổ chức nhƣng không thƣờng 

xuyên. Trong khi có 26.68% giảng viên không tổ chức cho sinh viên học tập 

bằng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề. Việc các thầy cô không tổ chức 

cho sinh viên học tập bằng PPDH giải quyết vấn đề trong dạy học vì họ cho rằng 

trên giảng đƣờng, số lƣợng sinh viên quá đông, khó quản lý. Bên cạnh đó, cơ sở 

vật chất chƣa đảm bảo và thời gian phân phối chƣơng trình có hạn do vậy khi sử 

dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề đối với môn học sẽ không đạt đƣợc 

kết quả cao nhƣ mục đích, yêu cầu đề ra. Vì rất nhiều lý do cho nên phần lớn 

giảng viên không thƣờng xuyên và chƣa áp dụng PPDH này vào dạy học môn 

Đạo đức học. Kết quả trên đây đã phần nào phản ánh thực trạng việc sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm hiện nay.  

Tìm hiểu về mục đích sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề ( 

Phụ lục 1). Kết quả trên cho thấy, giảng viên đã quan tâm đến việc giúp sinh 

viên lĩnh hội tri thức mới 100%) và liên hệ kiến thức lý luận với thực tiễn 67,7%, 

hình thành kỹ năng kỹ xảo 51,0% trong khi sử dụng. Tuy nhiên các mục đích 
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khác thì chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Chẳng hạn nhƣ: ôn tập và củng cố kiến 

thức 14,7%, khái quát và hệ thống hoá kiến thức 16,7%. Đây là một hạn chế cần 

khắc phục nếu sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề chỉ nhằm mục 

đích là lĩnh hội tri thức mới thì chƣa thể phản ánh và khai thác hết tất cả những 

ƣu thế và hiệu quả của phƣơng pháp này.  

Tìm hiểu giữa việc sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề với 

các phương pháp khác trong dạy học.(Phụ lục 1). Các giảng viên cho kết quả 

khảo sát nhƣ sau: Thuyết trình: 67,7%; Giải quyết vấn đề: 84,3%; Vấn đáp: 

51,0%;CNTT: 66,7%; Động não: 66,7%. Mặc dù giải quyết vấn đề có nhiều ƣu 

điểm nhƣng nó không thể sử dụng tách rời, riêng biệt mà không có mối quan hệ 

chặt chẽ với tất cả các PPDH khác. Vì thế, các giảng viên đều cho rằng giải 

quyết vấn đề cần kết hợp linh hoạt với nhiều PPDH khác nhƣ: phƣơng pháp sử 

dụng công nghệ thông tin (83,5%), vấn đáp (67,7%), phƣơng pháp động não 

(70.0%), phƣơng pháp thuyết trình (66,7%). Điều này phù hợp với quan điểm 

cho rằng không có phƣơng pháp nào là vạn năng, mỗi phƣơng pháp đều có ƣu 

điểm và nhƣợc điểm nên việc lựa chọn và kết hợp tối ƣu các PPDH là rất cần 

thiết. Cũng trong quá trình điều tra nghiên cứu về sử dụng phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề.  

Khi tìm hiểu những khó khăn mà giảng viên gặp phải trong quá trình dạy 

học có sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề ( Phụ lục 5). Những hạn 

chế, khó khăn và cách khắc phục của giảng viên khi sử dụng phƣơng pháp giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học. Ở câu hỏi này, giảng viên gặp 

nhiều khó khăn, hạn chế khi sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học, nhƣ: có giảng viên tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ kinh nghiệm thực 

tế chƣa nhiều, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trƣờng chƣa đáp ứng nhu cầu 

giảng dạy (90.7%); trình độ tin học của giảng viên chƣa đồng đều (86.4%). Dẫn 

đến còn hạn chế trong việc thiết kế bài soạn theo phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề (82.2%). Để khắc phục hạn chế và khó khăn này, 95% ý kiến cho 

rằng giảng viên cần phải nắm vững kiến thức chuyên môn và sâu sát với thực 
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tiễn. Có 94.9% đồng ý phải đƣợc trang bị đầy đủ lý luận, phƣơng pháp dạy học 

bộ môn, có kỹ năng và nghiệp vụ sƣ phạm tốt. Đồng thời, giảng viên phải nhận 

thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề để 

vận dụng vào nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học (91.5%). 

Vậy, nguyên nhân nào đã gây khó khăn cản trở tới việc sử dụng phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề? Để tìm hiểu những khó khăn mà giảng viên gặp 

phải trong quá trình dạy học, tác giả đã tiếp tục phỏng vấn và điều tra trực tiếp 

giảng viên. Kết quả thu đƣợc thể hiện trong nhƣ sau: 

Bảng 2.5. Kết quả điều tra về những hạn chế, khó khăn và cách khắc phục của GV khi 

sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học 

Những hạn chế, khó khăn và cách khắc phục của GV khi 

sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học môn Đạo đức học 

Đồng 

ý 

Tỉ lệ 

% 

1. Khi sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học 

môn Đạo đức học thầy (cô) thấy có nhược điểm và gặp phải khó 

khăn gì? 

  

Mất nhiều thời gian để thiết kế tình huống có vấn đề 89 75.4% 

Kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế 98 83.1% 

Kết hợp các phƣơng pháp dạy học còn chƣa linh hoạt 102 86.4% 

Cách phát hiện và giải quyết vấn đề của sinh viên còn lúng túng 97 82.2% 

Nhà trƣờng chƣa có chính sách ủng hộ giảng viên môn Đạo 

đức học, chỉ ủng hộ giảng viên các môn khác  
43 36.4% 

 còn thấp, chƣa yên tâm tập trung vào 

giảng dạy 
107 90.7% 

2. Để kết hợp phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy 

học môn Đạo đức học ở trường Đại học sư phạm có hiệu quả, 

giảng viên cần phải 

  

Nắm vững kiến thức chuyên môn và làm chủ kỹ năng sử 

dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 
113 95.8% 

Đƣợc trang bị đầy đủ những vấn đề về lý luận và PPDH 

môn Đạo đức học, có kĩ năng và nghiệp vụ sƣ phạm tốt. 
112 94.9% 
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Những hạn chế, khó khăn và cách khắc phục của GV khi 

sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học môn Đạo đức học 

Đồng 

ý 

Tỉ lệ 

% 

Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề góp phần vào đổi mới 

phƣơng pháp và nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức 

học ở trƣờng Đại học sƣ phạm 

108 91.5% 

Có lòng yêu nghề, biết đầu tƣ thời gian và công sức vào 

thiết kế các bài giảng theo phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề trong dạy học môn Đạo đức học 

94 79.7% 

Thƣờng xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sƣ 

phạm, công nghệ đồng thời chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về 

các tiết học có sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

105 89% 

 

Kết quả điều tra cho thấy rất rõ các nguyên nhân ảnh hƣởng đến việc sử 

dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm chƣa đạt kết quả tốt 

Để đánh giá thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học môn Đạo đức học chúng tôi điều tra 564 sinh viên và 55 giáo viên ở 5 

trƣờng Đại học Sƣ phạm ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với 2 câu hỏi về nhận thức, 

hiểu biết của giảng viên và sinh viên về môn Đạo đức học và chất lƣợng dạy học. 

Theo bảng điều tra, mặc dù giảng viên và sinh viên đều nhận thức đƣợc vai trò, ý 

nghĩa của môn Đạo đức học trong việc hình thành nhân cách mới của cá nhân trên 

cơ sở đó biết vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt 

đẹp, lành mạnh giữa ngƣời và ngƣời trong xã hội. Theo điều tra có (376 ý kiến, 

chiếm 66.7%), nhƣng quan niệm môn phụ, môn học thuộc vẫn còn (76 ý kiến, 

chiếm 13.4%). Chính vì thế, cho dù chất lƣợng dạy học đã đƣợc cải thiện nhƣng 

chƣa tƣơng xứng với vị trí của môn học, nhiều sinh viên chán học và điểm thi còn 

thấp (408 ý kiến, chiếm 72.3%). Qua điều tra, chúng tôi thấy rằng tuy giảng viên rất 

tâm huyết với nghề, nhƣng do quan niệm của xã hội chƣa đúng, việc học môn Đạo 

đức học bị cắt xén thƣờng xuyên, nên chất lƣợng thấp hơn so với nhiều môn khác 

(348 ý kiến, chiếm 61.7%). Về phƣơng pháp dạy học của giảng viên và sinh viên, 

đa số giảng viên nhận thức đƣợc điểm mấu chốt của đổi mới PPDH là phải thay đổi 
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quan niệm cũ trƣớc đây, chuyển từ lấy thầy làm trung tâm, sang lấy ngƣời học làm 

trung tâm, tức là phải phát huy đƣợc tính tích cực của ngƣời học. Nhƣng nhiều thầy 

cô lại không biết xác định phƣơng pháp, biện pháp nào để phát huy tính tích cực 

cho ngƣời học, đôi khi cho rằng cứ đặt thật nhiều câu hỏi, bắt ngƣời học trả lời là 

đổi mới. Vì vậy, không ít giờ học môn Đạo đức học đã biến thành giờ hỏi đáp, gây 

căng thẳng, mệt mỏi cho sinh viên. 

Như vậy, có rất nhiều khó khăn ảnh hƣởng đến việc sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong quá trình dạy học môn Đạo đức học. Nhƣng 

không phải vì thế mà chúng ta bỏ qua không sử dụng phƣơng pháp này. Muốn 

khắc phục những khó khăn trên, đòi hỏi mỗi giảng viên luôn tâm huyết với nghề 

nghiệp, phải tự thân vận động và cùng với nhà trƣờng đầu tƣ, nghiên cứu các 

hình thức tổ chức dạy học phù hợp để việc dạy học thực sự có kết quả tốt nhất. 

Nhà trƣờng phải coi trọng việc đổi mới PPDH nhƣ một chiến lƣợc nhằm nâng 

cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng nói chung và việc dạy học môn Đạo đức 

học nói riêng. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên  khi sử dụng phương 

pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học 

Bảng 2.6. Mức độ và hiệu quả sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá 

môn Đạo đức học 

TT 
Các hình thức 

kiểm tra, đánh 

giá 

Mức độ sử dụng (%) Hiệu quả sử dụng (%) 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Chưa sử 

dụng 

Rất hiệu 

quả 

Tương 

đối hiệu 

quả 

K.hiệu 

quả 

1 Kiểm tra viết  100 0 0 0 15 85 0 

2 Kết hợp tự luận 

và trắc nghiệm 
74 8 7 11 74 25 1 

3 Kiểm tra miệng 100 0 0 0 78 22 0 

4 Phiếu học tập 35 15 3 47 21 32 47 

5 Vở thực hành 14 15 33 38 14 32 54 

6 Hồ sơ học tập 0 0 0 100 0 0 100 
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Biểu đồ 2.3.Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức học 

Kết quả khảo sát cho thấy: 100% giảng viên thƣờng xuyên sử dụng đề 

kiểm tra viết và yêu cầu sinh viên trả lời miệng, 74% giảng viên ra đề kiểm 

tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm, tỷ lệ giảng viên sử dụng phiếu 

học tập, vở thực hành để kiểm tra còn rất ít (chỉ có 35% giảng viên thƣờng 

xuyên đánh giá qua phiếu học tập, 14% thƣờng xuyên đánh giá qua vở thực 

hành). Điều đó chứng tỏ giảng viên chủ yếu sử dụng các công cụ kiểm tra 

truyền thống, chƣa chủ động tìm hiểu, sử dụng các công cụ mới để đánh giá 

kết quả học tập của sinh viên.  

Kết quả khảo sát này cũng khá tƣơng đồng với ý kiến của sinh viên về các 

hình thức kiểm tra các em. 100% ý kiến của sinh viên đều cho rằng các thầy cô 

giáo thƣờng xuyên sử dụng hình thức kiểm tra tự luận, 50% ý kiến của các em 

cho rằng giảng viên đã sử dụng hình thức tự luận và 15% ý kiến cho biết các em 

đƣợc làm kết hợp tự luận và trắc nghiệm trong bài kiểm tra. Câu hỏi trắc nghiệm 

chủ yếu dƣới dạng nhiều phƣơng án lựa chọn (100%), điền khuyết (72%). 

Trả lời câu hỏi: “Đề kiểm tra thƣờng yêu cầu em phải trình bày nội dung 

kiến thức nhƣ thế nào?”, có 2,2% phiếu trả lời: “Đề chỉ yêu cầu tái hiện lại nội 

dung kiến thức cơ bản trong giáo trình, không sử dụng tài liệu”; 62,8% phiếu trả 

lời: “Đề yêu cầu tái hiện lại nội dung kiến thức cơ bản trong giáo trình đồng thời 
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có liên hệ thực tiễn, không đƣợc sử dụng tài liệu”; 35% phiếu trả lời: “Đề yêu 

cầu phân tích nội dung cơ bản trong giáo trình, có liên hệ thực tiễn, đƣợc sử 

dụng tài liệu”. Nhƣ vậy, vẫn còn hiện tƣợng yêu cầu sinh viên chỉ học thuộc lòng 

kiến thức trong giáo trình môn Đạo đức học. 

Kết quả học tập môn Đạo đức học chủ yếu dùng để xếp thứ tự sinh viên 

trong lớp theo điểm trung bình môn học (100%), xếp loại học lực của sinh viên 

(100%), đánh giá sự tiến bộ của sinh viên trong học tập (35,5%), rút kinh nghiệm 

để thay đổi cách dạy của giảng viên và cách học của sinh viên (30%), đƣa ra kiến 

nghị về giáo trình, thiết bị dạy học, chƣơng trình (25%), thông báo kết quả học 

tập của sinh viên tới phụ huynh và cán bộ quản lý (25%). Chỉ có 7% sinh viên 

dùng kết quả học tập môn Đạo đức học vào việc đánh giá ý thức đạo đức của 

sinh viên. Nhƣ vậy, ngay cả giảng viên môn Đạo đức học cũng chƣa hƣớng tới 

đƣợc đích đến của môn học này.  

2.2.3. Đánh giá thực trạng khi sử dụng phương pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trường Đại học Sư phạm 

2.2.3.1. Đánh giá về kết quả thực trạng 

 Nhìn chung, qua công tác khảo sát, chúng tôi nhận thấy việc giảng viên sử 

dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học có 

những ƣu điểm và hạn chế nhƣ sau 

Ưu điểm: thực tế cho thấy, việc dạy học Đạo đức học ở các trƣờng Đại 

học Sƣ phạm hiện nay đã có nhiều tiến bộ về nhận thức, nội dung, phƣơng 

pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Những năm gần đây, các Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm đều đã chú trọng vào đổi mới phƣơng pháp dạy học môn Đạo đức 

học. Vì có đổi mới căn bản phƣơng pháp dạy học thì chúng ta mới có thể tạo 

đƣợc sự đổi mới thực sự trong giáo dục, mới có thể đào tạo đƣợc lớp ngƣời 

năng động, sáng tạo có tiềm năng cạnh tranh trí tuệ trong bối cảnh nhiều nƣớc 

trên thế giới đang hƣớng tới nền kinh tế tri thức.Trong những năm qua, có rất 

nhiều giảng viên ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm là những ngƣời yêu nghề, say 

sƣa với công tác giảng dạy, lo lắng, đầu tƣ cho chuyên môn, tìm mọi biện 

pháp để có giờ dạy tốt, học tốt. 
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Nhiều giảng viên đã cố gắng vƣợt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, 

về đời sống để sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phƣơng pháp dạy 

học theo hƣớng tích cực, tìm cách truyền cho ngƣời học những cảm hứng trong 

giờ học. Những hoạt động chuyên môn đó ít nhiều đã đạt hiệu quả bƣớc đầu. 

Nhiều giờ học đã diễn ra sinh động, hấp dẫn hơn, ngƣời học tích cực làm việc, 

không khí học tập sôi nổi, hứng thú hơn. Thực tiễn dạy học môn Đạo đức học ở 

các trƣờng Đại học Sƣ phạm những năm gần đây cho thấy có bƣớc tiến đáng kể 

về mặt nhận thức, nội dung, phƣơng pháp và chất lƣợng dạy học. Việc đổi mới 

nội dung chƣơng trình, giáo trình của Bộ GD&ĐT cũng tạo ra sự hứng thú và 

cho sinh viên khi học môn Đạo đức học. 

Các hội thảo, hội nghị về đổi mới PPDH do Bộ GD&ĐT tổ chức, bồi 

dƣỡng, tập huấn cho giảng viên bộ môn hàng năm là minh chứng thể hiện sự cố 

gắng của những ngƣời làm trong ngành giáo dục. 

Nhiều ngƣời có tâm huyết với việc dạy học môn Đạo đức học đã đề nghị 

và bƣớc đầu thiết kế những giáo án dạy học môn Đạo đức học có nội dung 

phong phú để sinh viên và giảng viên thuận lợi hơn trong việc học tập và 

nghiên cứu môn Đạo đức học. 

Những mặt hạn chế: Bên cạnh những mặt đạt đƣợc nói trên, vẫn còn 

những vấn đề tồn tại, yếu kém, bất cập trong việc đổi mới nói chung, đổi mới 

phƣơng pháp dạy học nói riêng. Hạn chế đó đã ảnh hƣởng lớn tới chất lƣợng 

và hiệu quả của quá trình dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm. Nhìn chung, phƣơng pháp dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại 

học Sƣ phạm vẫn chậm biến đổi. Việc đổi mới phƣơng pháp dạy học không 

diễn ra thƣờng xuyên, liên tục mà chỉ “rộ lên” ở những kỳ thi, hội giảng hoặc 

những đợt kiểm tra, thanh tra chứ chƣa thực sự chuyển biến trong ý thức của 

giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. 

Thứ nhất, nhiều giảng viên nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc đổi 

mới phƣơng pháp dạy học trong đó có việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề nhƣng mới chỉ là nhận thức về mặt lý thuyết, còn thực tế thì rất 

chậm đổi mới, chủ yếu vẫn dạy theo kiểu tuỳ hứng, nội dung nào thuộc sở 
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trƣờng, thế mạnh của mình thì “phô diễn” chứ không chú trọng hƣớng đến rèn 

kỹ năng và hình thành thái độ.  

Thứ hai, tuy nhận thức đƣợc mấu chốt của đổi mới phƣơng pháp dạy 

học là phải chuyển từ vai trò “thầy là trung tâm” sang “trò làm trung tâm” 

nhƣng về biện pháp cụ thể để thực hiện việc “chuyển” đó vẫn còn là vấn đề 

lúng túng. Chẳng hạn, có giảng viên quan niệm rằng, đặt nhiều câu hỏi là đổi 

mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực, nhƣng kết quả là giờ học bị 

biến thành giờ “hỏi – đáp” quá căng thẳng, khô khan và làm cho ngƣời học ít 

hứng thú học tập.  

Thứ ba, một bộ phận giảng viên ít đƣợc cập nhật thông tin khoa học, chƣa 

nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của đổi mới phƣơng pháp dạy học hiện nay. 

Vì vậy, trong dạy học, thầy làm việc là chủ yếu, trò thụ động ghi chép còn khá 

phổ biến, thậm chí hiện tƣợng đọc chép còn khá tràn lan. Mặt khác, cũng có 

một bộ phận giảng viên tuy nhận thức đƣợc vấn đề đổi mới phƣơng pháp dạy 

học nói chung, phƣơng pháp dạy học môn Đạo đức học nói riêng, nhƣng lại 

cho rằng ngƣời học yếu kém không thể vận dụng các phƣơng pháp đổi mới 

nên cũng chỉ đọc chép, không rèn luyện cho họ năng lực tƣ duy độc lập, tự 

chiếm lĩnh kiến thức và trang bị phƣơng pháp học tập tốt. Từ đó dẫn tới tình 

trạng ngƣời học không thích học môn học này. 

Thứ tư, việc kiểm tra đánh giá ngƣời học chỉ mới hƣớng đến cho điểm, đối 

phó, chƣa đánh giá đƣợc khả năng nhận thức, khả năng rèn luyện năng lực, hành 

vi... Vì thế đã ảnh hƣởng không nhỏ tới việc đổi mới phƣơng pháp dạy học và ít tạo 

ra đƣợc hứng thú học tập cho ngƣời học. 

Thứ năm, một bộ phận ngƣời học hiện nay chƣa nhận thức đúng về vị 

trí, vai trò của môn Đạo đức học trong nhà trƣờng, Nhiều sinh viên khi đƣợc 

hỏi “Học Đạo đức học để làm gì ?” thì tỏ ra thờ ơ, cho rằng đó chỉ là những lý 

thuyết xuông về đạo đức, không tin dẫn tới không xác định đƣợc. Vì mơ hồ 

nhƣ vậy nên không yêu thích, không say mê và chỉ học để đối phó với thi cử, 

kiểm tra. Phƣơng pháp học cũng rất hạn chế, phần lớn ngƣời học chỉ học 
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thuộc lại những gì giảng viên cho ghi trên lớp, hoặc chi tiết hơn thì học trong 

giáo trình. Điều đó dẫn đến tình trạng “học vẹt”, học mà không hiểu bản chất 

của vấn đề. Nhiều giảng viên rơi vào tình trạng ôm đồm kiến thức vì sợ ngƣời 

học không hiểu bài, dẫn đến tình trạng quá tải. Việc hƣớng dẫn cho ngƣời học 

phƣơng pháp học tập bộ môn vẫn chƣa đƣợc coi trọng. Giáo viên mới chỉ 

nặng về cung cấp kiến thức mà chƣa chú ý chỉ ra cho ngƣời học con đƣờng, 

cách thức để lĩnh hội kiến thức ấy (phƣơng pháp tự học). Vì thế, họ thƣờng 

lúng túng khi tự học ở nhà, và khi thi, kiểm tra, ngƣời học gần nhƣ nhắc lại 

những gì giảng viên đã dạy, khả năng diễn đạt bằng ý hiểu, khả năng trình 

bày, bảo vệ quan điểm của mình còn rất yếu. Những vấn đề còn tồn tại nói 

trên dẫn đến hệ quả là ngƣời học đƣợc đào tạo trong trƣờng mang tính thụ 

động, hạn chế khả năng sáng tạo và năng lực vận dụng tri thức đã học để giải 

quyết các tình huống trong cuộc sống. 

2.2.3.2. Nguyên nhân của thực trạng 

Từ việc tìm hiểu giảng viên sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề vào dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm còn nhiều hạn 

chế, chƣa phát huy hết tiềm năng của PPDH này, tác giả nhận thấy một số 

nguyên nhân cơ bản sau đây: 

Về nội dung môn học 

Hiện nay, giáo trình môn Đạo đức học dùng trong các Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm là chƣa thống nhất. Mỗi trƣờng tự biên soạn nội dung học riêng. Nhƣng dù 

có kết cấu khác nhau thì vẫn thống nhất trình bày các vấn đề: Những lý luận 

chung về đạo đức học (nguồn gốc, bản chất, chức năng, nhiệm vụ, các kiểu đạo 

đức trong lịch sử); Các phạm trù cơ bản của đạo đức học (nghĩa vụ, lƣơng tâm, 

danh dự, thiện ác…) Xây dựng đạo đức mới trong nền kinh tế thị trƣờng hiện 

nay. Tuy nhiên nội dung đƣợc trình bày trong giáo trình Đạo đức học hiện nay 

còn quá nặng về lý thuyết, chƣa gắn liền với đời sống, thiếu kỹ năng sống, không 

tạo đƣợc dấu ấn để hình thành nhân cách học sinh. Tất nhiên môn khoa học nào 
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cũng cần có kiến thức cơ bản, nền tảng để hình thành nhận thức, từ đó tác động 

đến hoạt động thực tiễn của ngƣời học. Nội dung chƣơng trình môn đạo đức học 

hiện nay nhiều kiến thức mang tính hàn lâm, mang tính áp đặt, khô cứng, thiếu 

sự hấp dẫn đối với ngƣời học, còn mang nặng tính lý thuyết, các vấn đề lý luận, 

khái niệm thuật ngữ còn chiếm tỷ trọng cao. Trong khi đó các yếu tố thuộc về kỹ 

năng, thái độ còn khiêm tốn. 

Hơn nữa giáo trình đạo đức học hiện nay chỉ chủ yếu trình bày các nội 

dung, các phạm trù cơ bản của đạo đức học mà chƣa chú trọng đến việc giáo dục 

đạo đức nghề nghiệp - đạo đức nhà giáo cho sinh viên. Chúng ta nói rất nhiều về 

đạo đức là gì? Các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các giá trị đạo đức truyền 

thống, hiện đại…. nhƣng chƣa chỉ ra cho sinh viên cách rèn luyện, tu dƣỡng nhƣ 

thế nào để đạt đƣợc các chuẩn mực đạo đức cũng nhƣ các giá trị đạo đức, những 

chuẩn mực đạo đức cần có của một nhà giáo-những ngƣời “lấy nhân cách để 

giáo dục nhân cách”. Sau này khi trở thành những nhà giáo dục trong tƣơng lai, 

họ phải làm gì để truyền tải những tri thức, hiểu biết của mình cho các thế hệ học 

sinh. Và điều quan trọng hơn cả là thông qua những tri thức đó để sinh viên tự 

phát triển và hoàn thiện nhân cách cũng nhƣ có kỹ năng sống đúng. 

Thời gian qua,việc dạy Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm đã có 

những chuyển biến tích cực cả về mặt nội dung cũng nhƣ phƣơng pháp giảng 

dạy. Điển hình nhƣ ở Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội, trong chƣơng trình đào 

tạo cử nhân giáo dục công dân tại khoa Lý luận chính trị-Giáo dục công dân, 

sinh viên ngoài đƣợc trang bị tri thức cơ bản về đạo đức học còn đƣợc cung cấp 

những kỹ năng, cách thức giáo dục đạo đức thông qua môn phƣơng pháp tổ chức 

thực hành giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ. Môn phƣơng pháp tổ chức thực 

hành giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ tạo điều kiện cho sinh viên đƣợc hình 

thành, có các kỹ năng tổ chức giáo dục các giá trị đạo đức, thẩm mỹ thông qua 

việc xử lý các tình huống, tham gia các hoạt động do giảng viên thiết kế nhƣ trò 

chơi, đóng vai để xử lý các tình huống đạo đức trong cuộc sống…. Qua đó, sinh 
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viên tự rèn luyện, tu dƣỡng đạo đức, hình thành và hoàn thiện những kỹ năng, kỹ 

xảo giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ. Đây chính là những kỹ năng cần thiết 

cho những nhà giáo dục tƣơng lai có thể thực hiện tốt nhiệm vụ “lấy nhân cách 

để giáo dục nhân cách”. Nhƣng do thời lƣợng môn học quá ít (2 tín chỉ) nên 

không có nhiều điều kiện để nghiên cứu chuyên sâu, thời gian để cho sinh viên 

thực hành bị hạn chế. 

Về phía giảng viên  

Ở các trƣờng Đại học sƣ phạm hiện nay, đa số giảng viên giảng dạy Đạo 

đức học là những giảng viên đƣợc đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành. Các 

thầy, cô có lòng yêu nghề và tâm huyết với môn học. Tuy nhiên vẫn còn một số 

giảng viên giảng dạy kiêm nhiệm hoặc chuyển từ chuyên ngành gần (Triết học) 

sang giảng dạy Đạo đức học nên việc giúp sinh viên đi sâu nghiên cứu cũng còn 

hạn chế. Đa số giảng viên đã sử dụng những phƣơng pháp dạy học tích cực, lấy 

ngƣời học làm trung tâm. Nhƣng vẫn còn hiện tƣợng quá tham kiến thức, nặng 

về mặt lý thuyết. Một số giảng viên áp dụng phƣơng pháp dạy học tích cực 

nhƣng chƣa hiệu quả hoặc quá lạm dụng làm giờ học nhàm chán, không có điểm 

nhấn, thu hút sinh viên. Ví dụ nhƣ vận dụng phƣơng pháp kể chuyện, nêu 

gƣơng… nhƣng quá lạm dụng nên bài giảng sẽ bị khiên cƣỡng. Lúc đầu sinh 

viên có thể hứng thú nhƣng sau đó họ sẽ cảm thấy nhàm chán, sáo rỗng. Vì vậy 

để có giờ học Đạo đức học gây hứng thú cho sinh viên, giảng viên cần biết tích 

hợp các phƣơng pháp dạy học tích cực, biết chọn lọc các phƣơng pháp phù hợp 

với các đơn vị kiến thức, không nên quá lạm dụng một phƣơng pháp nào. 

Về phía sinh viên 

Sinh viên chƣa thật sự coi trọng môn học. Nhiều sinh viên còn học mang 

tính đối phó hay học chỉ để đạt điểm qua trình. Họ chỉ dừng lại ở việc học lý 

thuyết mà chƣa có ý thức tu dƣỡng, rèn luyện những giá trị đạo đức cho chính 

bản thân mình. 

Nhƣ vậy, việc giảng dạy môn Đạo đức học cho sinh viên ở các trƣờng Đại 

học sƣ phạm vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, chƣa thực sự đạt đƣợc hiệu quả nhƣ 
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mong muốn. Để nâng cao chất lƣợng giảng dạy môn Đạo đức học cần phải có 

phƣơng pháp dạy học phù hợp. 

2.2.4. Những vấn đề đặt ra đối với việc sử dụng phương pháp dạy học 

giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trường Đại học sư 

phạm hiện nay 

Thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học 

môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm đƣợc nêu ra ở trên đã và đang 

đặt ra nhiều vấn đề cả về lí luận và thực tiễn đối với việc sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học, trong đó có nhiều 

vấn đề cấp thiết mà lí luận dạy học bộ môn cần phải tham gia giải quyết. Cụ thể 

là những vấn đề sau đây: 

Cần phải xây dựng đƣợc khung lí luận về sử dụng phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ 

phạm. Khung lí luận này sẽ trang bị cho giảng viên môn Đạo đức học cơ sở lí 

luận cũng nhƣ định hƣớng cho họ trong việc xác định, lựa chọn, sử dụng các 

biện pháp sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức học ở 

các Trƣờng Đại học Sƣ phạm. Trong đó, việc xây dựng các tình huống đặc thù, 

chủ đạo phù hợp nội dung và đối tƣợng sinh viên là một yêu cầu quan trọng, đặt 

cơ sở lí luận cho việc xác định các biện pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề. 

Để sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức 

học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm đòi hỏi giảng viên phải nắm vững và áp dụng 

các nguyên tắc của việc sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học 

môn Đạo đức học 

Cần phải đổi mới nội dung cũng nhƣ đổi mới việc xác định nội dung dạy 

học Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm để đáp ứng đƣợc yêu cầu của 

đổi mới giáo dục.  

Cần phải đổi mới việc tổ chức dạy học môn Đạo đức học khi sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề ở các trƣờng Đại học sƣ phạm. 
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Cần phải đổi mới việc đánh giá kết quả học tập trong quá trình sử dụng 

phƣơng pháp dạy học Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Những vấn đề đƣợc đặt ra ở trên chính là cơ sở giúp chúng tôi đƣa ra 

những đề xuất và xây dựng các nhóm pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm ở 

chƣơng tiếp theo. 
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Kết luận chương 2 

Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là một trong những phƣơng pháp 

dạy học tích cực đảm bảo tính mục đích của giáo dục và đào tạo. Phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề hiện nay nó đƣợc sử dụng rộng rãi cho đổi mới giáo 

dục, cho mọi ngành học, bậc học trong dạy học và quản lý giáo dục góp phần 

nâng cao chất lƣợng dạy học, hiệu quả quản lý giáo dục. Hiện nay, con ngƣời 

đƣợc đào tạo ra cần thiết phải có những phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu 

mới của xã hội, của thời đại. Đặc biệt đối với sinh viên các trƣờng sƣ phạm càng 

cần phải có những hiểu biết cơ bản và kỹ năng sử dụng các phƣơng pháp dạy học 

tích cực, trong đó có phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề để đáp ứng yêu cầu 

công việc của mình. Vì vậy, trang bị cho sinh viên sƣ phạm những hiểu biết cơ 

bản, rèn luyện những kỹ năng để nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề cho các em là 

mục đích của giáo dục và đào tạo. 

Hầu hết giảng viên có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải đổi mới 

phƣơng pháp dạy học đặc biệt sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Đạo đức học ở Trƣờng Đại học Sƣ phạm trong giai đoạn hiện 

nay. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ giảng viên nhận thức chƣa đúng 

về vấn đề này. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tuy nhiên, trình 

độ sử dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực trong đó có phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề trong dạy học của đội ngũ giảng viên còn hạn chế, những biểu 

hiện cụ thể của trình độ sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học đƣợc đội ngũ giảng viên cơ bản thống nhất, đó là kiến thức về phƣơng 

pháp giải dạy học quyết vấn đề và khả năng cập nhật kiến thức về phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề; kỹ năng xây dựng và xử lý tình huống; kỹ năng kết 

hợp các phƣơng pháp dạy học cùng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề vào 

các giờ dạy những nội dung dạy học cụ thể. 

 Đội ngũ giảng viên là lực lƣợng trực tiếp tham gia và quyết định sự thành 

công của việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học. Một 

yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên khi sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề vào các giờ dạy là phải biết thiết kế và sử dụng giáo án bằng phƣơng pháp 
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dạy học giải quyết vấn đề. Mỗi phƣơng pháp dạy học không phải là vạn năng, 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề có những ƣu điểm nhƣng cũng có những 

hạn chế nhất định. Chính vì vậy, trong quá trình dạy học, giảng viên phải linh hoạt 

khi sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề có hiệu quả, biết kết hợp giữa 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề với các phƣơng pháp dạy học khác, các 

phƣơng tiện dạy học khác cho phù hợp với kiến thức của môn học, phù hợp với 

trình độ nhận thức của sinh viên, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi sinh viên các Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm để quá trình dạy học đạt kết quả tốt nhất. 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm, 

tác giả xây dựng một số nguyên tắc và các nhóm giải pháp sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn học này. 
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Chương 3 

NGUYÊN TẮC VÀ CÁC NHÓM GIẢI PHÁP SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP 

DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC 

HỌC Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

 

3.1. Nguyên tắc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu môn học 

Mục tiêu môn Đạo đức học là giáo dục sinh viên có đủ năng lực, phẩm 

chất chính trị, đào tạo ngƣời lao động có đạo đức, lƣơng tâm nghề nghiệp nhằm 

tạo điều kiện cho ngƣời lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Vì vậy việc sử dụng 

phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học giúp sinh viên giảm đƣợc tính trừu 

tƣợng của môn học, gắn tri thức thức lý luận với thực tiễn giúp cho kiến thức 

trừu tƣợng trở nên sinh động dễ hiểu, dễ học. Sử dụng phƣơng pháp giải quyết 

vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm còn giúp 

sinh viên cập nhật đƣợc những tri thức thời sự, làm cho tri thức môn Đạo đức 

học không bị lạc hậu, giúp sinh viên chủ động, sáng tạo trong tiếp thu tri thức 

mới, hình thành những phẩm chất cần thiết của ngƣời công dân Việt Nam trong 

thời đại mới. 

Ví dụ 1: Giảng bài 2 “Một số phạm trù đạo đức cơ bản”, GV đƣa ra tình 

huống: Trong thời gian gần đây, dƣ luận cả nƣớc lên tiếng vì hành động của gia 

đình của nuôi tôm Minh Đức (Cà Mau) hành hạ bé Nguyễn Hoàng Anh khi em mới 

14 tuổi, đang tuổi cắp sách đến trƣờng. Thời gian lao động ở đây em đã bị vợ chồng 

chủ nuôi tôm hành hạ rất dã man, trên ngƣời đầy thƣơng tích, phải nhập viện điều 

trị. Một ngày em bị đánh 3, 4 lần, có lần đánh xong em còn bị bắt uống nƣớc tiểu. 

GV đặt câu hỏi cho SV : Em có suy nghĩ gì về việc làm của chủ trại nuôi tôm 

Minh Đức? 

Trên cơ sở giải quyết vấn đề GV đƣa ra SV tiếp thu tri thức của bài học cụ 

thể, dễ hiểu thấy rõ đƣợc bản chất của lƣơng tâm, trách nhiệm và tính thiện, ác 
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của con ngƣời, đồng thời cũng giúp sinh cập nhật những thông tin mới mang tính 

thời sự cao. 

Để thực hiện đƣợc nguyên tắc này, giảng viên dạy học môn Đạo đức học 

phải nhận thức đƣợc đặc điểm kiến thức môn học mà sinh viên sẽ học đầu tiên 

trong chƣơng trình đào tạo. Trên cơ sở đó, để đảm bảo bám sát nội dung bài học 

khi tiến hành giảng dạy môn học bằng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề, 

giảng viên có thể sử dụng kết hợp phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề với 

phƣơng pháp dạy học thuyết trình khi giới thiệu nội dung bài học, giới thiệu cấu 

trúc bài học, từ lý thuyết đến thực tế, các khái niệm và việc ứng dụng nội dung 

bài học vào thực tiễn cuộc sống. Khi thuyết trình cần chọn ngôn từ trong sáng, 

bình dị, chính xác, dễ hiểu, tránh những từ ngữ cầu kỳ khó hiểu. 

Cũng phải nói rằng tri thức môn Đạo đức học là hệ thống tri thức lý luận 

trừu tƣợng hoá. Vì vậy trong giảng dạy, giảng viên cần lấy các ví dụ từ thực tiễn 

để minh họa cho vấn đề lý luận; hay nói cách khác là phải gắn lý luận với thực 

tiễn. Để làm tri thức của môn học bớt trừu tƣợng, gắn với thực tiễn, giảng viên 

còn có thể sử dụng những kiến thức của những khoa học khác, giúp sinh viên dễ 

nắm đƣợc nội dung môn học. 

Thứ nhất, việc lựa chọn thông tin, tƣ liệu phải phù hợp với nội dung kiến 

thức môn học cũng nhƣ điều kiện dạy học. Để đảm bảo đƣợc tiêu chí này, giảng 

viên phải biết đánh giá và lựa chọn thông tin, phục vụ bài dạy có tính thiết thực, 

làm rõ nội dung bài dạy, tránh tham lam, nhồi nhét các loại thông tin không phù 

hợp, không chuyển tải đƣợc nội dung bài học dẫn đến làm giảm hiệu quả bài dạy.  

Thứ hai, lựa chọn cách trình bày nội dung bài học cho phù hợp với các 

vấn đề đã thiết kế. Trong bƣớc này, cần chú ý cách trình bày và thời điểm đƣa ra 

các tình huống có vấn đề sao cho phát huy cao nhất kích thích tƣ duy của ngƣời 

học, làm cho hoạt động dạy và học trở nên tích cực, có hiệu quả. Phƣơng pháp 

giải quyết vấn đề là phƣơng pháp đem lại hiệu quả cao cho việc thực hiện 

chƣơng trình và quá trình dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ 

phạm, do vậy, việc sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề phải giúp cho nội 

dung học tập đƣợc khắc sâu, phƣơng pháp dạy học đƣợc đổi mới, giúp cho việc 
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đánh giá kết quả mang tính chính xác, khách quan, khoa học. Các thông tin, tƣ 

liệu, tình huống đƣợc thiết kế trong giờ học phải sát hợp với yêu cầu của bài học, 

có tác dụng nhấn mạnh, khắc sâu những nội dung học tập cơ bản, giúp cho việc 

tiếp thu kiến thức thuận lợi, dễ dàng hơn. 

3.1.2. Nguyên tắc phát huy tính chủ động, tích cực học tập của sinh viên 

Việc dạy học phải đảm bảo tính chủ động, tích cực của SV là mục đích, 

nhiệm vụ của dạy học trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, nó luôn là trung tâm chú ý 

của lý luận và thực tiễn dạy học. Phƣơng pháp dạy học phải phát huy tính tích cực, 

tự giác, chủ động, sáng tạo của SV; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, từng môn 

học; bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho SV. 

Ví dụ khi giảng bài 1 tìm hiểu Quan niệm chung về đạo đức. GV có thể 

đƣa ra tình huống nhƣ sau: Trên chuyến xe buýt rất đông ngƣời, đa số là học 

sinh, sinh viên. Ở điểm dừng đón xe lần này có một phụ nữ đang mang thai lên 

xe, loay hoay mãi nhƣng chị vẫn không tìm đƣợc chỗ ngồi an toàn. Nhóm học 

sinh trong đó có Lam - Huyền - Thu đang nói chuyện với nhau. 

Lan (đứng) nói với Huyền đang ngồi ghế: Nhƣờng chỗ cho chị ấy đi mày! 

Huyền: Ai lên sau thì không có chỗ, quen biết gì mà nhƣờng. 

Thu: Chẳng dại gì! Có mà điên! 

Một bạn học sinh khác đã ngay lập tức nhƣờng ghế cho ngƣời phụ nữ đó. 

Câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về tình huống trên, về lời nói của Huyền - Thu 

và hành động của bạn học sinh nhường ghế? 

Việc đƣa ra tình huống gần gũi, sát thực nhƣ vậy sẽ tác động đến tình 

cảm, nhận thức  của SV. GV hƣớng dẫn để mỗi SV tự thấy đƣợc đạo đức của 

mình và từ đó tự giải quyết đƣợc vấn đề một cách tốt nhất. Khi giải quyết vấn đề 

có hiệu quả, SV sẽ vui và có hứng thú trong học tập  

Nhƣ vậy để phát huy tính chủ động, tích cực học tập của sinh viên GV 

đƣa ra những tình huống chứa đựng những mâu thuẫn, xung đột, kích thích SV 

tìm cách giải quyết vấn đề. Đặt SV vào những tình huống của đời sống thực tế, 

từ đó nắm bắt kiến thức, kỹ năng tự mình tìm kiếm. Và những tình huống đó 
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không quá khó hoặc quá dễ để giải quyết. Nếu tình huống quá dễ SV không cần 

suy nghĩ cũng có thể trả lời đƣợc ngay thì sẽ gây cho buổi học trở nên nhạt nhẽo, 

nhàm chán, không đảm bảo tính tích cực sáng tạo SV... mà còn làm các nhân tố 

ấy càng thui chột đi. Còn tình huống quá khó không vừa sức giải quyết vấn đề 

của sinh viên sẽ gây tâm lý căng thẳng, mệt mỏi. 

Để đảm bảo nguyên tắc này GV cần thực hiện những yêu cầu sau: 

Lôi cuốn SV vào công tác nhận thức tích cực, kích thích sự ham hiểu biết 

trí tuệ, có chiếu cố thích đáng đến năng lực và khả năng của các em sao cho mỗi 

SV huy động hết tri thức của mình. 

Cần nắm vững hệ thống nội dung, phân phối chƣơng trình dạy học, thâm 

nhập vào bản chất của các hiện tƣợng và sự vật vào cuộc sống.  

Chăm lo tích cực đến sự phát triển của tất cả SV kể cả loại giỏi lẫn loại 

yếu về học tập. Nắm vững tâm sinh lý SV, khả năng từng SV. 

GV xác định từ trƣớc một cách chính xác bƣớc đi của công tác tự lực sao 

cho sự nỗ lực “tìm tòi nghiên cứu” của các em đƣợc đúng hƣớng và tập trung 

giải quyết các vấn đề cơ bản của tình huống nêu ra. 

Vấn đề phát huy tính tích cực của SV cần thúc đẩy việc học ở nhà của SV, 

đó là nguồn dự trữ lớn để nâng cao chất lƣợng học tập của SV và kích thích 

hứng thú nhận thức của các em. Làm đƣợc nhƣ vậy sẽ tạo ra nhiều hiệu quả trong 

học tập của SV.   

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức trong dạy học 

Tính vừa sức trong dạy học là quá trình dạy học phù hợp với trình độ 

nhận thức của đối tƣợng ngƣời học về hai mặt, khối lƣợng kiến thức và khả 

năng tiếp thu của đối tƣợng. Tâm lý học và sinh lý học thần kinh chỉ rõ, nhận 

thức là quá trình phản ánh hiện thực khách quan thông qua óc ngƣời trải qua 

hai giai đoạn nhận thức cảm tính và lý tính, quá trình đó đòi hỏi phải có sự 

tiếp thu đi từ thấp đến cao, sự phản ánh thông tin diễn ra quá trình vận động 

của tế bào thần kinh, quá trình hƣng phấn và ức chế. 

Môn Đạo đức học là môn học định hƣớng hình thành nhân cách của con 

ngƣời, GV phải tác động nhƣ thế nào đó để phù hợp với trạng thái tƣ duy của 
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ngƣời học. Sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học là một trong 

những phƣơng pháp dạy học trực tiếp tác động, kích thích đến tƣ duy của ngƣời 

học, giúp cho ngƣời học tiếp thu bài học dần dần từ thấp đến cao, với sự linh 

hoạt, sáng tạo của ngƣời dạy sẽ dẫn dắt ngƣời học tiếp cận từng bƣớc đến với 

những tri thức trừu tƣợng khó hiểu trở nên gần gũi. 

 Thứ nhất, nội dung chƣơng trình phải phù hợp với đối tƣợng. Trong toàn 

môn học, giờ học không vƣợt chƣơng trình qui định, vì chƣơng trình của môn học 

đều có khung chƣơng trình chung đảm bảo các đối tƣợng sinh viên, đồng thời 

tránh đề cao hoặc hạ thấp chƣơng trình. Yêu cầu này nhằm mục đích tất cả các 

sinh viên nhận thức ở mức độ trung bình đều có thể hoàn thành chƣơng trình học 

theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục và Đào tạo.  

Thứ hai, cách thức dạy học phải phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi. Dạy học là 

một nghệ thuật, mỗi giảng viên khi đứng trên bục giảng với những thủ thuật dạy 

học sẽ hƣớng ngƣời học đi từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, 

đƣa quá trình nhận thức của sinh viên từ cụ thể đến trừu tƣợng, có nhƣ vậy mới phù 

hợp với khả năng tiếp thu của đối tƣợng. Cần khắc phục cách truyền đạt nhồi nhét 

kiến thức dẫn đến tình trạng quá sức đối với ngƣời học.  

Thứ ba, cần phân loại đối tƣợng ngƣời học để có phƣơng pháp dạy học 

phù hợp. Mỗi lớp học, đối tƣợng ngƣời học không đồng đều với nhiều mức độ 

nhận thức khác nhau. Có những sinh viên mức độ nhận thức khá nên khi GV 

giảng dạy hoặc nêu vấn đề trên lớp, những sinh viên này tiếp thu bài học nhanh 

chóng, cũng có nhiều sinh viên mức độ nhận thức ở mức trung bình và có cả 

những sinh viên nhận thức chậm hơn các bạn. Chính vì mức độ nhận thức không 

đều, nên giáo viên phải biết phân loại đối tƣợng để áp dụng phƣơng pháp dạy 

học phù hợp. 

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn  

Nhiều nội dung trong môn Đạo đức học hiện nay mang tính khái quát hóa, 

trừu tƣợng hóa cao. Các khái niệm, phạm trù, luận điểm trong các bài Đạo đức 

học phản ánh những giá trị, chuẩn mực, quy tắc đạo đức của dân tộc, nhân loại đã 

đƣợc định hình, đúc kết qua nhiều thế hệ. Điểm xuất phát cũng nhƣ mục đích của 
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tất cả các bài học Đạo đức học không phải là những khái niệm, phạm trù hay luận 

điểm đạo đức, mà chính là thực tiễn sinh động của cuộc sống. Trong quá trình dạy 

học Đạo đức học nhiều GV say sƣa phân tích những nội dung trừu tƣợng, không 

chú ý gắn nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống. Việc không đảm bảo đƣợc 

tính thực tiễn trong DH đã khiến cho những giờ học Đạo đức học xa rời thực tiễn, 

thiếu sinh động và không bắt nhịp đƣợc những hơi thở của cuộc sống. Do đó, để 

có những bài học, giờ học Đạo đức học sinh động, gắn liền với những hơi thở 

cuộc sống, GV khi lựa chọn, sử dụng các biện pháp DH cần lƣu ý một số yêu cầu 

cơ bản sau: 

Khi xây dựng nội dung DH, cần phải tăng cƣờng liên hệ thực tiễn, bổ 

sung vào nội dung bài học với những tình huống, những vấn đề đã và đang nảy 

sinh trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Việc đƣa các tình huống, các trƣờng 

hợp điển hình, các vấn đề nổi cộm trong thực tiễn cuộc sống vào bài dạy sẽ 

đem lại nhiều kết quả tích cực. Một mặt, những tình huống, vấn đề đó sẽ đảm 

bảo tính thực tiễn của bài học, mặt khác, còn gây hứng thú cho SV, giúp SV 

phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri 

thức của môn học.  

Tính thực tiễn của bài dạy Đạo đức học đòi hỏi GV lựa chọn, sử dụng 

các biện pháp sƣ phạm nhằm khuyến khích SV vận dụng, mang những điều đã 

học vào trải nghiệm, ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, thông 

qua các biện pháp sƣ phạm GV phải giúp SV thấy đƣợc vai trò, ý nghĩa thực 

tiễn của các bài học đạo đức. Trong quá trình sử dụng phƣơng pháp giải quyết 

vấn đề trong dạy học Đạo đức học GV luôn phải giúp các SV trả lời đƣợc câu 

hỏi: bài học này sẽ giúp ích gì cho các em trong cuộc sống?  

Những chuẩn mực, giá trị đạo đức đƣợc giảng dạy trong môn Đạo đức học 

ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm là những chuẩn mực, giá trị đạo đức cơ bản có 

tính phổ quát, bền vững. Tuy nhiên, trong một thế giới đang đổi thay từng ngày, 

nhận thức và hành xử của xã hội trƣớc các giá chuẩn mực, giá trị đạo đức cũng có 

thể đƣợc điều chỉnh, thay đổi. Do đó, sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học Đạo đức học, GV cần tích cực, chủ động cập nhật, bổ sung 
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vào bài học những thay đổi, cách nhìn mới của xã hội trƣớc các hiện tƣợng đạo 

đức, giúp cho môn học bắt kịp với hơi thở của cuộc sống, góp phần làm cho tri 

thức của môn học luôn đảm bảo tính hiện đại, thiết thực và qua đó đảm bảo tính 

thực tiễn của bài dạy. 

3.1.5. Nguyên tắc xây dựng tình huống 

 Giảng viên cần nắm vững nguyên tắc xây dựng tình huống khi sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học. Bởi các 

tình huống dạy học chính là vấn đề cốt yếu của phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề.  

Xuất phát từ đặc thù tri thức môn Đạo đức học những tình huống lựa 

chọn, sƣu tầm để thiết kế dạy học phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Muốn thiết lập đƣợc tình huống mang lại hiệu quả cao trong dạy học 

trƣớc tiên phải xây dựng các tình huống đảm bảo hƣớng tới các mục tiêu nhận 

thức bài học trong giáo trình, phù hợp với nội dung bài học. Đây là sự chuẩn bị 

cần thiết của GV đối với bất cứ một giờ học nào. Vì vậy, GV phải xác định 

đƣợc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của bài học và yêu cầu của tình huống là 

một việc hết sức quan trọng. Nó quyết định sự thành công hay thất bại của tiết 

dạy. Việc nghiên cứu chƣơng trình sẽ giúp cho GV cụ thể hoá tri thức của bài 

học thành những tri thức thành phần; dựa vào lƣợng tri thức thành phần của bài 

học trong giáo trình mà xác định quy trình của giờ học, chọn hƣớng triển khai 

lợi nhất. Nhờ có việc nghiên cứu kỹ lƣỡng chƣơng trình ta có thể nắm đƣợc 

lƣợng tri thức cần trang bị cho sinh viên trong một bài; xác định trọng tâm của 

bài định hƣớng những phần cấu tạo của tình huống có vấn đề để chọn tình 

huống cho phù hợp với đặc điểm riêng của bài. Bởi lẽ, tình huống đƣợc tạo ra 

mà chẳng liên quan gì đến mục tiêu, nội dung của bài học thì tình huống đó sẽ 

không mang lại hiệu quả. 

Tình huống phải phù hợp với ý đồ sƣ phạm với phƣơng pháp dạy học của 

giảng viên. Thông thƣờng một bài học nhằm giải quyết nhiều nhiệm vụ nhận 

thức cho sinh viên, còn một tình huống có vấn đề chỉ nhằm vào một vấn đề cụ 

thể nào đó, rồi từ vấn đề cụ thể đó mà sinh viên khái quát một phần nhiệm vụ 
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nhận thức. Mỗi tình huống có vấn đề thƣờng đem lại cho sinh viên một đơn vị 

kiến thức trong bài học. Có bài dạy sử dụng một tình huống có vấn đề kết hợp 

với những cách dạy khác, có những bài dạy sử dụng một chuỗi tình huống có 

vấn đề. Vì vậy, với tình huống sử dụng trong bài học GV có sự kết hợp với các 

phƣơng tiện dạy học, phƣơng pháp dạy học khác nhƣ thảo luận nhóm, đóng vai, 

trực quan nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng tình huống trong dạy học.  

Tình huống GV đƣa ra cho SV giải quyết vấn đề trong giờ học GV có thể lấy 

từ rất nhiều nguồn khác nhau nhƣ: báo chí, sách, truyện, internet, phim, câu chuyện 

có thật ngoài thực tế... Dù lấy từ nhiều nguồn khác nhau nhƣng GV phải xác định 

nguồn trích dẫn phải rõ ràng, tình huống đó đƣợc lấy từ đâu. Từ đó, tăng thêm tính 

thuyết phục, tính tƣ tƣởng, niềm tin và đặc biệt mới lạ, hấp dẫn để thu hút đối với sinh 

viên vì những điều GV đƣa ra là có thật, không bịa đặt, và cũng đảm bảo tính khoa 

học chính xác khi sử dụng tình huống trong dạy học. 

Khi giới thiệu tình huống trên lớp học thì yêu cầu tên các nhân vật trong 

tình huống không đƣợc giữ nguyên. Bởi lẽ, có những tình huống là tốt cũng có 

tình huống xấu, nếu nêu đúng tên nhân vật thật sẽ ảnh hƣởng đến tính bí mật 

cũng nhƣ danh dự của tên nhân vật thật đó. Ngoài ra, cũng ảnh hƣởng đến giờ 

học nếu nhƣ nêu đúng tên nhân vật sinh viên nhận ra hoặc tên nhân vật trùng với 

tên sinh viên trong lớp sẽ phá vỡ không khí lớp học đang tập trung xây dựng bài, 

các em sẽ không chú ý tới bài học mà tham gia bàn tán, xì xào về tình huống mà 

GV vừa đƣa ra. Vì vậy, GV cần thay đổi tên khác để tránh những điều trên.  

Tình huống GV đƣa ra phải ngắn gọn, súc tích. Tình huống quá dài, rƣờm 

rà sẽ làm mất thời gian sinh viên giải quyết vấn đề. Tình huống vừa đủ, không 

quá dài dễ gây nhàm chán, loãng tiết học, không quá ít làm sinh viên khó khái 

quát để tìm tòi, phát hiện tri thức. 

Bản thân tình huống phải chứa đựng những mâu thuẫn, xung đột giữa các 

nhận vật trong tình huống. Tình huống càng chứa đựng nhiều mâu thuẫn càng 

kích thích tƣ duy tìm tòi, sáng tạo của sinh viên. Lôi cuốn các em tham gia tích 

cực vào giải quyết tình huống mà GV đƣa ra. 
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Tình huống phải nhƣ thật hoặc gần giống nhƣ thật để đảm bảo tính thực 

tiễn, không xa rời thực tế, gắn liền với bài học, làm cho bài dạy của GV thêm 

phần sinh động, hấp dẫn. Cuốn hút sinh viên tham gia lĩnh hội tri thức, làm cho 

các em không thấy xa lạ với kiến thức trong giáo trình. 

 Tóm lại, các tình huống dạy học cần vận dụng đúng lúc, đúng chỗ và đúng 

độ. Đúng lúc là việc chọn thời điểm sử dụng thích hợp, phù hợp với nội dung 

kiến thức và các phƣơng pháp dạy học đặc trƣng, cũng nhƣ nhu cầu và trạng thái 

tâm lý của sinh viên. Nghĩa là, dạy tới đơn vị kiến thức nào liên quan, giáo viên 

cần làm sáng tỏ cụ thể vấn đề đó cho sinh viên, rồi hƣớng dẫn sinh viên khai thác 

kiến thức giải quyết tình huống.  

3.2. Các nhóm giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm 

3.2.1. Nhóm giải pháp xây dựng chủ đề - tình huống khi sử dụng 

phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các 

trường Đại học sư phạm 

3.2.1.1. Mục đích và ý nghĩa 

Trên cơ sở đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề để chuẩn 

bị các điều kiện xây dựng chủ đề-tình huống cho quá trình dạy học bằng phƣơng 

này cần tập trung chuẩn bị xây dựng các tình huống có vấn đề trong dạy học 

môn Đạo đức học và các điều kiện về cơ sở vật chất thiết bị, công nghệ thông tin 

phục vụ quá trình dạy học môn Đạo đức học. Xây dựng tình huống có vấn đề 

phát huy đƣợc óc phê phán, óc sáng tạo, rèn luyện phƣơng pháp tƣ duy, tạo điều 

kiện cho sinh viên hiểu bài mau, nhớ bài lâu, nhất là nội dung các bài. Qua đó, 

hình thành cho sinh viên một hệ thống kiến thức lôgic, khoa học, khả năng vận 

dụng các kiến thức tiếp thu một cách linh hoạt và sáng tạo, rèn luyện phƣơng 

pháp tƣ duy cho sinh viên. Đặc biệt, qua giải quyết các tình huống có vấn đề đã 

trang bị cho các em lƣợng kiến thức cơ bản, vững chắc để từ đó các em có thể 

suy nghĩ tìm tòi, phát huy khả năng độc lập của mình để giải quyết vấn đề mà xã 

hội đặt ra. 
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 Bên cạnh chuẩn bị các tình huống có vấn đề trong dạy học cũng phải 

chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ quá trình dạy học. Bởi yếu tố 

này có vai trò rất quan trọng góp phần quyết định đối với chất lƣợng, hiệu quả 

quá trình dạy học nói chung và dạy học bằng phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề nói riêng. Thông qua cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ quá trình dạy học sẽ 

đánh giá sự phát triển của một nền giáo dục. Để thực hiện tốt đòi hỏi các trƣờng 

Đại học Sƣ phạm phải xây dựng đƣợc danh tiếng là mô hình mẫu về cơ sở vật 

chất, thiết bị giảng dạy cũng nhƣ mô hình về hệ thống hạ tầng công nghệ thông 

tin song song với chất lƣợng, hiệu quả của hoạt động dạy học.  

Các trƣờng Đại học Sƣ phạm cần phải cải tiến, đầu tƣ, quản lý cơ sở vật 

chất, trang thiết bị để phục vụ quá trình dạy học. Trên cơ sở đó xây dựng các 

biện pháp quản lý và sử dụng phù hợp, tính toán đầu tƣ hợp lý, khai thác và sử 

dụng hiệu quả nhất cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhà trƣờng phục vụ cho 

quá trình dạy học trong điều kiện hiện nay. Bản thân mỗi giảng viên cũng không 

ngừng nâng cao trình độ về sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, sản phẩm 

phần mềm theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa để đáp ứng tốt cho việc tích cực 

hóa trong dạy học góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học.  

3.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện 

* Xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học 

Xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học là một phƣơng pháp tạo 

đƣợc hứng thú cho sinh viên, phát huy đƣợc tối đa tính độc lập, tích cực của 

ngƣời học. Ngoài ra, phƣơng pháp này còn giúp nhà trƣờng phát hiện ra năng lực 

học, giáo dục và quản lý của từng sinh viên. 

Xây dựng tình huống có vấn đề là tạo ra bầu không khí tâm lý cởi mở, tôn 

trọng tin cậy, hợp tác với nhau chứ không phải cạnh tranh, mọi ngƣời có thể học 

tập kinh nghiệm của nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Tạo cho sinh viên cách nhìn 

mới, năng lực thích ứng nhanh với những tình huống xảy ra mà các em đối mặt, 

hay gặp phải, ra đời khi gặp những tình huống nhƣ thế các em thích ứng đƣợc 

ngay, có thêm niềm tin vào cuộc sống, không bị hụt hẫng.  
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Ngoài ra, khi xây dựng tình huống có vấn đề phải tạo đƣợc không khí cho 

lớp học luôn sôi động, sinh viên có tâm thế mong đợi giờ học, hứng thú trong 

giờ học, từ đó khiến các em thích học hơn. 

Xây dựng các tình huống có vấn đề trong dạy học phải rất chú ý đến sự 

tôn trọng và tạo điều kiện đánh giá và suy nghĩ riêng của từng sinh viên. Điều đó 

có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp sinh viên hoà nhập với môi trƣờng học tập 

và thực tiễn cuộc sống sau này. 

Theo I.Lecnen, ông đã nêu lên ý nghĩa của việc tạo tình huống có vấn đề 

trong dạy học: “Nó giúp cho học sinh làm quen không những với cách giải quyết 

vấn đề, với bản chất của chúng, cũng giống nhƣ khi tiến hành phƣơng pháp dạy 

học giải thích - minh họa, mà còn giúp tìm hiểu cả lôgic, đôi khi chứa mâu thuẫn 

của sự tìm tòi những cách giải quyết này” [115]. Xây dựng tình huống có vấn đề 

trong dạy học để tạo ra những con ngƣời có năng lực giải quyết những mâu 

thuẫn, vấn đề, vận dụng trong suốt cuộc đời. Đó cũng chính là mục tiêu mà 

chúng ta đề ra trong đào tạo con ngƣời mới “tự chủ, năng động, sáng tạo” trong 

thế kỷ XXI này. 

Khi xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học phải xây dựng đƣợc 

những tình huống phù hợp với đặc điểm, trình độ nhận thức của sinh viên, đồng 

thời đảm bảo đƣợc mục tiêu bài học. Vì vậy, đòi hỏi giảng viên phải có nhiều kinh 

nghiệm chuyên môn, vốn văn hoá sâu rộng và am hiểu vấn đề thực tế liên quan 

đến môn học. 

Sinh viên sẽ tốn khá nhiều thời gian để giải quyết các tình huống có vấn 

đề và rút ra tri thức cần thiết, dễ lạc hƣớng trong quá trình giải quyết tình huống, 

dễ nản chí khi gặp tình huống khó hoặc không nhiệt tình tham gia. Vì vậy khi 

xây dựng tình huống phải tính đến các yếu tố đó đặc biệt trong quá trình thực 

hiện giảng viên phải nhiệt tình hƣớng dẫn, điều khiển, điều chỉnh sinh viên giải 

quyết. Các tình huống có vấn đề đƣợc khai thác phải “điển hình” để tránh thời 

gian lãng phí của sinh viên giải quyết. 
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Sẽ có những tình huống tốn kém tài chính, khó thực hiện đòi hỏi giảng 

viên phải có sự linh hoạt sáng tạo vận dụng mọi khả năng để thực hiện 

- Yêu cầu của một tình huống có vấn đề trong dạy học 

Tình huống có vấn đề trong dạy học có thể dài hay ngắn tuỳ thuộc vào nội 

dung, đơn vị kiến thức yêu cầu của bài học. 

Đi kèm với các tình huống cụ thể luôn luôn kết thúc bằng một loạt vấn đề 

hoặc câu hỏi. Số lƣợng câu hỏi có thể ít hoặc nhiều. Câu hỏi đƣa ra vừa là yêu 

cầu mà cũng là gợi ý, định hƣớng cho sinh viên giải quyết tình huống. Các câu 

hỏi nhƣ sau: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Bạn làm gì nếu bạn là nhân 

vật A? Nhân vật B?....Vấn đề này có thể đã đƣợc ngăn chặn nhƣ thế nào? Lúc 

này cần phải làm gì để hạn chế tính trầm trọng của vấn đề? 

Các vấn đề phải do chính bản thân tình huống gợi ra chứ không phải do 

giảng viên gợi ý từ bên ngoài. 

Tình huống dạy học phải là mô hình đặc trƣng cho một tình huống cùng 

loại mà việc giải quyết đƣợc mô hình đặc trƣng đó cho phép ngƣời học có đƣợc 

tri thức khái quát, hàm chứa tri thức của các tình huống càng tốt. Các tình huống 

phải giống nhƣ thật hoặc gần nhƣ thật. 

Khi sinh viên thảo luận để giải quyết các tình huống có vấn đề trƣớc hết 

phải hƣớng giải quyết tình huống cụ thể của nó chuyển động, chuyển hƣớng 

sang vấn đề bao quát hơn. Vấn đề trả lời các câu hỏi này phải đƣợc dùng để khái 

quát một tình huống rộng hơn. 

Giảng viên có thể ra một tình huống cho một nhóm hoặc các nhóm chung 

một tình huống. 

Tình huống có vấn đề cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại cũng nhƣ tình 

huống cuộc sống, nghề nghiệp trong tƣơng lai của sinh viên. 

Tình huống có vấn đề chứa đựng mâu thuẫn, hàm chứa những khó khăn 

hoặc trở ngại, mà để giải quyết thành công tình huống ngƣời học phải vƣợt qua 

khó khăn, trở ngại đó. Một tình huống chứa đựng khó khăn là tình huống trong 

đó nêu vấn đề đƣợc giải quyết mà không đòi hỏi phải cấu trúc lại những tri thức 
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đã có, còn một tình huống đã có trở ngại là tình huống khi giải quyết vấn đề 

ngƣời học buộc phải cấu trúc lại những quan điểm, tri thức phƣơng pháp đã có. 

Tình huống có vấn đề cần phải vừa sức với sinh viên và có thể giải quyết 

trong điều kiện cụ thể. Không quá khó mà cũng không quá dễ đối với sinh viên. 

Giải quyết tình huống có vấn đề có nhiều cách giải quyết khác nhau. Theo 

cách giải quyết, diễn giải theo cách nhìn của ngƣời học và để mở ra nhiều hƣớng 

giải quyết khác nhau. Trong việc giải quyết tình huống thực tiễn, không phải bao 

giờ cũng có giải pháp duy nhất để dùng. Khi giải quyết tình huống thì có nhiều cách 

tối ƣu cho một tình huống. Vì thế giáo viên không nên áp đặt một cách chủ quan.  

Các sự kiện trong mỗi tình huống đƣợc cấu trúc sao cho ngƣời học có câu 

trả lời ngay từ đầu, những câu trả lời đó phải mau chóng trở thành không đầy đủ 

hoặc không hiệu quả (thậm chí sai), khiến ngƣời học phải điều chỉnh hệ thống 

kiến thức của mình để giải đáp các vấn đề đặt ra. 

- Cấu trúc một tình huống có vấn đề 

Thông thƣờng một tình huống có vấn đề gồm ba phần: 

Phần mở đầu: Nêu vắn tắt bối cảnh của các sự việc trong tình huống. 

Phần nội dung tình huống: Mô tả diễn biến các sự kiện trong tình huống 

(các dữ kiện). 

Phần kết luận: Các vấn đề, các yêu cầu, đề nghị cần giải quyết. 

- Cấp độ của tình huống có vấn đề trong dạy học 

Có hai cấp độ tình huống có vấn đề trong dạy học: Cấp độ củng cố và cấp 

độ phát triển. 

Tình huống củng cố là những tình huống dạy học đƣợc giáo viên chọn lọc 

hoặc xây dựng với dụng ý củng cố là những tình huống hàm chứa các khó khăn 

mà ngƣời học cần vƣợt qua. Tình huống củng cố đƣợc sử dụng nhiều trong luyện 

tập, củng cố. 

Tình huống phát triển là tình huống dạy học đƣợc giáo viên chọn lọc hoặc 

xây dựng với dụng ý hình thành và phát triển tri thức mới cho sinh viên. Tình 

huống phát triển là tình huống hàm chứa trở ngại mà ngƣời học cần vƣợt qua. 
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Tình huống phát triển đƣợc sử dụng nhiều trong dạy học tri thức, kỹ năng và 

phƣơng pháp mới. 

-  Các bƣớc tiến hành khi xây dựng tình huống 

Khi xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học theo các bƣớc sau đây: 

Bước 1: giảng viên nêu tình huống cho sinh viên xử lý tình huống. Giảng 

viên nêu tình huống có thể sử dụng trên phim chiếu cho sinh viên xem, ghi âm 

trong băng, in lên phiếu học tập phát cho sinh viên... 

Ở bƣớc này giảng viên chọn thời điểm để đƣa ra tình huống trong quá 

trình dạy học bài học, từng vấn đề  của bài học trên lớp: Hai thời điểm  cung 

cấp, nêu tình huống cho sinh viên đƣợc ấn định trƣớc đó là: 1, Nêu tình huống 

cho sinh viên giải quyết tình huống khi nghiên cứu. Việc nêu tình huống 

nhằm kích thích; dẫn dắt sinh viên tự nghiên cứu tài liệu mới để tích luỹ tri 

thức, rèn luyện kỹ năng ứng xử; 2, Nêu tình huống sau khi sinh viên đã 

nghiên cứu xong tài liệu học tập, việc cung cấp này nhằm kích thích dẫn dắt 

sinh viên củng cố, ôn tập, hệ thống lại kiến thức đã học. 

Giảng viên nêu tình huống cho sinh viên giải quyết ngay trên lớp để tìm 

hiểu nội dung của bài học thì sinh viên phải tiến hành xử lý ngay trên lớp dƣới 

sự hƣớng dẫn, điều khiển của giảng viên. Ở bƣớc này giảng viên yêu cầu sinh 

viên hãy suy nghĩ về tình huống đó. 

Bước 2: Định hƣớng cho sinh viên, giảng viên có thể nêu một vài câu hỏi 

sau mỗi tình huống. Giảng viên gợi ý cho sinh viên trả lời, thảo luận nhóm với 

nhau để giải quyết tình huống. 

Sinh viên bắt tay vào giải quyết tình huống thì trƣớc đó giảng viên hƣớng 

dẫn sinh viên : xác định và nêu lên đƣợc những vấn đề chủ yếu cần giải quyết, 

đồng thời đề ra những phƣơng hƣớng giải quyết dựa vào tƣ duy lôgic và tƣ duy 

sƣ phạm của sinh viên. 

Bước 3: Giảng viên yêu cầu sinh viên nghiên cứu kỹ tình huống, chia 

nhóm giải quyết tình huống cụ thể: 

Xác định đƣợc đối tƣợng và chủ thể đƣợc đề cập trong tình huống. Xác 

định cho đƣợc sự kiện quan trọng trong hoàn cảnh xảy ra, vạch ra mối quan 
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hệ giữa đối tƣợng và chủ thể cũng nhƣ hoàn cảnh xảy ra trong tình huống để 

tìm hƣớng giải quyết. 

Trong thảo luận sinh viên phải tích cực tranh luận, tìm ra cách giải quyết 

tốt nhất. Sinh viên phải phân tích những vấn đề theo yêu cầu giải quyết tình 

huống đó, trên cơ sở ấy đề ra những giả thuyết. Những giả thuyết đề ra phải ngắn 

gọn, rõ ràng chính xác giải quyết những nhiệm vụ riêng lẻ (giả thuyết có thể 

đƣợc biểu đạt dƣới dạng câu nghi vấn). 

Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên sau khi đƣa ra giả thuyết phải chứng 

minh giả thuyết. Sinh viên phải tìm tòi, tái hiện nhằm vận dụng những tri thức 

đã tích luỹ đƣợc trong quá trình học tập những kỹ năng cũng nhƣ kinh nghiệm 

vốn có với những thao tác sƣ phạm của mình để lựa chọn những sự kiện, 

những hiện tƣợng giáo dục, thực tiễn xã hội phục vụ cho việc chứng minh giả 

thuyết, từ đó rút ra kết luận. 

Bước 4: Từ việc giải quyết tình huống cụ thể đó mở rộng nó ra, bàn vấn 

đề rộng hơn, nổi cộm có liên quan đến tình huống. 

Từ việc sinh viên biểu đạt vấn đề chứng tỏ mức độ hiểu vấn đề. Nếu 

chƣa đạt, sinh viên cần tiếp tục đƣa ra những con đƣờng, những biện pháp để 

giải quyết nó một cách thỏa đáng. Chỉ cho sinh viên thấy những vấn đề trong 

tình huống. 

Ở bƣớc này giảng viên phát triển tình huống với dụng ý hình thành và 

phát triển tri thức mới cho sinh viên. Ở đó, thông qua tình huống sinh viên tích 

luỹ, rèn luyện tri thức, áp dụng tri thức khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Không 

những thế giúp hình thành và rèn luyện những kỹ năng, phẩm chất cần thiết cho 

một nhân cách toàn diện. Và hơn thế nữa sinh viên có thêm kỹ năng ứng xử cũng 

nhƣ hình thành thái độ đúng đắn là cơ sở trở thành công dân tốt trong tƣơng lai. 

Giảng viên kết luận, đánh giá về cách xử lý của các nhóm. Đây là bƣớc 

quan trọng giảng viên phải xác định con đƣờng tối ƣu của hƣớng phát triển 

tình huống. 
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Tình huống có nhiều hƣớng giải quyết: 

Tốt đẹp (chiều hƣớng tốt). Chứng minh đúng, đƣa ra chống chỉ định. Từ 

đó rút ra kết luận sƣ phạm. 

Chƣa có kết quả (tiêu cực). Chứng minh là sai. Trình bày cách giải quyết 

của mình. Đƣa ra những điều không nên. Từ đó rút ra kết luận sƣ phạm.  

Chƣa có phƣơng án giải quyết, đƣa ra các phƣơng án dự kiến rồi khẳng 

định phán đoán tối ƣu và rút ra kết luận sƣ phạm. 

Ở bƣớc này giảng viên đối chiếu kết quả thu đƣợc với giả thuyết khẳng 

định (hay phủ định). Trên cơ sở đó đề ra những hệ thống biện pháp góp phần 

ngăn ngừa hành vi xấu có thể xảy ra giảng viên đƣa ra kết luận khẳng định giả 

thuyết đúng và nêu lên kinh nghiệm giáo dục.  

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện  

Giảng viên cần xác định đƣợc đối tƣợng và chủ thể đƣợc đề cập trong tình 

huống. Xác định cho đƣợc sự kiện quan trọng trong hoàn cảnh xảy ra tình huống 

đó, vạch ra mối quan hệ giữa đối tƣợng và chủ thể để có cơ sở định hƣớng xây 

dựng các tình huống có vấn đề trong dạy học. 

Để nâng cao hiệu quả của việc xây dựng tình huống có vấn đề trong 

dạy học Đạo đức học đòi hỏi giảng viên không chỉ thấy đƣợc sự cần thiết 

phải đổi mới phƣơng pháp từ trong nhận thức, có niềm tin vào hiệu quả của 

quá trình đổi mới. Nó còn đòi hỏi giảng viên phải năng động, có trình độ 

chuyên môn giỏi, am hiểu rộng các lĩnh vực văn hoá, sử dụng linh hoạt các 

phƣơng pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy học trên lớp là ngƣời tâm 

huyết với nghề để sẵn sàng đầu tƣ cho sự đổi mới trong quá trình dạy học 

của mình. Luôn luôn học hỏi, tự trau dồi thêm cho bản thân. Để từ đó rèn 

luyện một nhân cách, phẩm chất đạo đức XHCN cho sinh viên niềm tin yêu 

và làm theo. 

Bên cạnh đó cũng đòi hỏi nhà quản lý phải có quyết tâm cao, ƣu tiên trong 

việc đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị, xem đây là sự đầu tƣ quan trọng hàng đầu để 

đảm bảo cho hoạt động dạy học nói riêng, cũng nhƣ sự phát triển của nhà trƣờng 

nói chung. 
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Nhà trƣờng phải có nguồn kinh phí đầu tƣ và phải biết sử dụng thật hiệu 

quả. Một mặt sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nƣớc cấp, mặt khác phải 

biết huy động nguồn kinh phí xã hội hóa nhƣ hội phụ huynh sinh viên, các dự án 

tài trợ.  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy định về việc sử dụng và 

bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị về công nghệ thông tin. Thành lập tổ kiểm tra, 

cũng nhƣ có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc sử dụng và bảo quản cơ sở 

vật chất, thiết bị. 

Trong qua trình dạy học, tùy từng nội dung kiến thức giảng viên có thể 

sử dụng bài tập tình huống trong dạy học kiểm tra kiến thức cũ, dạy kiến thức 

của bài mới, tổng kết bài và tổng kết chƣơng. Tuy nhiên việc sử dụng bài tập 

tình huống có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào phƣơng pháp của giảng 

viên. Bài tập tình huống cũng chỉ là một phƣơng pháp. Để đạt hiệu quả giảng 

viên phải áp dụng đồng thời các phƣơng pháp dạy học khác nhƣ thuyết trình, 

phát vấn, thảo luận. Nhƣ vậy, với các phƣơng pháp dạy học nhƣ trên giảng viên 

có thể truyền tải đƣợc nội dung môn học tới sinh viên phù hợp với đặc điểm 

của sinh viên ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm đảm bảo đƣợc mục tiêu dạy học. 

3.2.2. Nhóm giải pháp phối hợp phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

với các phương pháp và kỹ thuật dạy học khác trong dạy học  môn Đạo đức 

học ở các trường Đại học sư phạm 

3.2.2.1.Mục đích ý nghĩa 

Việc nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học nói chung, từng bài 

học nghiên cứu kiến thức mới nói riêng phải đƣợc tiến hành đồng bộ qua nhiều 

khâu của quá trình dạy học, từ kiểm tra bài cũ đến chuẩn bị cho sinh viên nghiên 

cứu kiến thức mới, cuối cùng là củng cố và hƣớng dẫn các em về nhà làm bài 

tập. Việc phối hợp phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề với các phƣơng pháp 

dạy học khác sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lƣợng dạy học môn 

Đạo đức học cho SV ngành giáo dục công dân ở các trƣờng Đại học sƣ phạm. 

3.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện  
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Phƣơng pháp dạy học là cách thức hoạt động chung giữa giảng viên và sinh 

viên, trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học; kỹ 

thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của giảng viên trong các 

tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện PPDH và thực hiện, điều khiển QTDH. 

Các KTDH chƣa phải là các PPDH độc lập mà là thành phần của PPDH. Nói cách 

khác, đi liền với mỗi PPDH cụ thể là các KTDH tƣơng ứng. Do đó, việc GV lựa 

chọn, sử dụng PPDH không thể tách rời việc lựa chọn, sử dụng các KTDH gắn với 

PPDH đó. Ví dụ: gắn với PP đàm thoại là kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, lắng nghe 

và phản hồi tích cực,...; gắn với PP thảo luận nhóm là kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật 

giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật “khăn trải bàn”, kĩ thuật các mảnh ghép, 

gắn với phƣơng pháp giải quyết vấn đề là kỹ thuật xây dựng các tình huống, đặt câu 

hỏi, lắng nghe  …. 

Qua khảo sát của chúng tôi thì  những GV khi dạy học Đạo đức học ở các 

trƣờng Đại học sƣ phạm hiện nay chƣa chú ý căn cứ vào đặc thù tri thức của môn 

học để lựa chọn, sử dụng các PP/KTDH cho phù hợp. Việc lựa chọn PP/KTDH 

chƣa phù hợp, lạm dụng PP thuyết trình, sử dụng các PP/KTDH tích cực một cách 

hình thức,... đã làm cho các giờ học môn Đạo đức học trở nên hàn lâm, đơn điệu, dễ 

bị nhàm chán, không phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên 

trong quá trình học tập, hiệu quả Đạo đức học vì thế còn thấp. Do đó, chúng tôi cho 

rằng kết hợp linh hoạt phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề với các PP/KTDH 

phù hợp với đặc thù, yêu cầu của môn Đạo đức học là một trong những giải pháp 

quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Đạo đức học cho sinh viên ở các 

trƣờng Đại học Sƣ phạm. 

- Kết hợp PP dạy học giải quyết vấn đề với PP dạy học đàm thoại (vấn đáp).  

PP dạy học đàm thoại là PPDH, trong đó GV dạy bằng cách đặt ra các câu 

hỏi, yêu cầu kèm theo các gợi ý và SV học bằng cách tham gia trả lời những câu 

hỏi, yêu cầu dựa trên gợi ý của GV. PP dạy học đàm thoại có ba dạng chủ yếu là 

đàm thoại tái hiện, đàm thoại giải thích – minh họa, đàm thoại tìm tòi. Trong đó, 

đàm thoại tái hiện không đƣợc xem là một PP có giá trị sƣ phạm. 
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Khi kết hợp PPDHGQVĐ trong dạy học Đạo đức học với PP dạy học đàm 

thoại sẽ có ƣu thế trong việc thúc đẩy sự tƣơng tác sƣ phạm nhiều hơn giữa GV và 

SV, khắc phục lối truyền thụ một chiều của thuyết trình, thúc đẩy và khuyến khích 

SV tham gia vào quá trình học tập, giúp giảng viên thu đƣợc thông tin phản hồi của 

SV một cách kịp thời, rèn luyện cho SV phƣơng pháp tƣ duy lôgíc,...qua đó góp 

phần giúp SV phát triển khả năng nhận thức, hiểu biết và phân biệt đƣợc các giá trị, 

chuẩn mực đạo đức. Trong thực tiễn dạy học Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ 

phạm , đàm thoại, nhất là đàm thoại tìm tòi tỏ ra phù hợp, hiệu quả hơn giảng giải 

(một dạng của PP dạy học thuyết trình) trong dạy học các khái niệm, phạm trù đạo 

đức hoặc những luận điểm trừu tƣợng. 

Ví dụ minh họa:  

Khi giảng bài 7 “Một số vấn đề đạo đức của ngƣời giáo viên xã hội chủ 

nghĩa”. GV nêu các câu hỏi đã cho SV chuẩn bị để cùng trao đổi, đàm thoại 

Xã hội phong kiến đánh giá đạo đức của ngƣời giáo viên tuân theo những 

chuẩn mực nào? Thời đại ngày nay-thời đại xây dựng xã hội, xã hội chủ nghĩa 

những chuẩn mực đạo đức trong xã hội phong kiến đối với ngƣời giáo viên còn phù 

hợp hay không? Vậy những chuẩn mực để đánh giá đạo đức của ngƣời giáo viên xã 

hội chủ nghĩa là gì? 

GV dẫn dắt vấn đề:  Nƣớc ta có truyền thống hiếu học và tôn sƣ trọng đạo 

là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, truyền 

thống đó vẫn đƣợc bảo tồn và phát triển, ngƣời giáo viên vẫn luôn đƣợc nhân dân 

yêu mến và ca ngợi. Từ xƣa đến nay, trong dân gian ai cũng thuộc câu: “ không 

thày đối mày làm nên”, “ Nhất tự vi sƣ, bán tự vi sƣ”: Một chữ cũng là thầy, nửa 

chữ cũng là thầy... Cả đến khi công thành doanh toại, ngƣời ta cũng nhắc nhau: “ 

Mƣời năm rèn luyện sách đèn, công danh gặp bƣớc chớ quên ơn thầy”. 

Ở thời kỳ phong kiến - khi mà tri thức là thầy, thầy là tri thức, thầy có 

quyền ban phát tri thức cho ngƣời học. Thì thời đại ngày nay, tri thức không còn 

nằm độc quyền trong tay ngƣời thầy nữa mà bản thân ngƣời học có thể tìm kiếm 

tri thức ở nhiều nguồn khác nhau, ngƣời thầy lúc này chỉ là ngƣời cầu nối, là một 
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trong những kênh để cung cấp tri thức cho ngƣời học. Do vậy trong thời đại ngày 

nay, giáo dục luôn đƣợc xem là động lực cơ bản thúc đẩy sự phát triển kinh tế – 

xã hội, vai trò của ngƣời giáo viên đặc biệt đƣợc coi trọng, chức năng của ngƣời 

giáo viên có nhiều thay đổi và yêu cầu đối với nhân cách ngƣời giáo viên cũng 

ngày càng cao hơn. 

GV và SV cùng trao đổi, đàm thoại và đi đến thống nhất một số vấn đề 

đạo đức của ngƣời giáo viên xã hội chủ nghĩa là: hết lòng phục vụ Tổ quốc, 

phục vụ nhân dân; thƣơng yêu học trò và yêu nghề; yêu lao động và quý trọng 

ngƣời lao động chân tay; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đạo 

đức nguƣời giáo viên có thể đƣợc hiểu là những quy tắc, chuẩn mực quy định 

thái độ và hành vi ứng xử của ngƣời giáo viên trong từng tình huống cụ thể 

- Kết hợp PP dạy học giải quyết vấn đề với PP dạy học kể chuyện 

Đây là PPDH trong đó GV sử dụng các truyện kể để minh họa nội dung tri 

thức từ đó góp phần tác động trực tiếp đến cơ quan cảm giác của SV nhằm đạt 

hiệu quả cao trong quá trình tiếp nhận nội dung bài học. PP dạy học kể chuyện 

thƣờng gắn liền với các KTDH nhƣ: xây dựng các tình huống chuyện, đặt câu hỏi, 

giao nhiệm vụ, và phản hồi tích cực,,...  

Kết hợp PP dạy học giải quyết vấn đề với PP dạy học kể chuyện có ƣu thế là 

làm tăng tính thuyết phục, tính thực tiễn của bài dạy đạo đức; giúp SV phát triển kĩ 

năng nghe, cảm nhận và khả năng phát hiện vấn đề; tạo hứng thú cho SV và bồi 

dƣỡng tình cảm cho SV;... 

Ví dụ minh họa 

Khi giảng bài 6 “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo đức mới 

cho học sinh, sinh viên”. Khi nêu vấn đề về tầm quan trọng của việc giữ chữ tín 

trong cuộc sống, GV kết hợp kể câu chuyện sau đây 

“Do điều kiện công tác, sau hơn 2 năm, Bác Hồ mới có dịp trở lại một vùng 

cơ sở trƣớc đây Ngƣời đã từng sống và làm việc. Thấy Bác về, bà con già, trẻ, 

gái, trai khắp bản ùa ra đón Bác. 

Trong số những ngƣời đứng vây quanh Bác lớp trong lớp ngoài hôm ấy có 

một em bé 2 năm trƣớc đã từng quấn quýt bên Bác khi Ngƣời ra suối câu cá, 
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hoặc lên nƣơng cuốc đất trồng rau sau những giờ làm việc. Ngày Bác lên đƣờng 

đi công tác xa, em bé đó theo ra đến đầu bản tiễn Bác. Trƣớc lúc chia tay, Bác 

cúi xuống hôn má em và Ngƣời chƣa kịp hỏi gì thì đã nghe em bé nói một câu 

rất tự nhiên: 

Đến đâu thấy vòng bạc, Bác nhớ mua cho cháu một cái nhé ! 

Bà con dân bản tiễn Bác lên đƣờng đi công tác cách đây 2 năm cũng đã 

quên chuyện “Chiếc vòng bạc” ấy. Sau những lời chúc mừng thăm hỏi sức khoẻ 

dân bản, nhận ra em bé ngày trƣớc đứng trong đám đông, Bác bƣớc đến, từ từ 

mở nắp túi áo trƣớc ngực, lấy ra chiếc vòng bạc mới tinh và trao cho em. 

Ngỡ ngàng giây lát, rồi nhớ ra lời dặn Bác 2 năm trƣớc, em bé sung sƣớng 

quá, không giấu nổi xúc động, hai mắt cứ chớp mãi, líu cả lƣỡi mới nói đƣợc: 

Cháu... cảm... cảm ơn Bác! 

Cả cô bé và mọi ngƣời đều cảm động đến rơi nƣớc mắt. Bác nói với mọi ngƣời: 

Cháu nó đã nhờ mua cái gì tức là nó thích cái đó lắm, đừng để giảm lòng tin 

của các cháu. Đã hứa là mình phải làm cho kỳ đƣợc, không làm đƣợc thì đừng có 

hứa. Đây là chữ tín, cần giữ trọn lòng tin của mọi ngƣời”. 

 (Ban Tuyên giáo Trung ƣơng, Những mẩu chuyện về tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008)  

Kể xong, GV kết luận: Câu chuyện về Bác Hồ kể cho thấy việc giữ chữ 

tín là một trong những phẩm chất tạo nên lẽ sống đáng quý ở con ngƣời, nó 

mang lại niềm vui cho ngƣời khác và danh dự của mỗi cá nhân. Chúng ta cần 

học tập tấm gƣơng giữ chữ tín – một trong những phẩm chất đạo đức tạo nên lẽ 

sống tốt đẹp của Bác Hồ kính yêu. 

- Kết hợp PP dạy học giải quyết vấn đề với PP dạy học thảo luận nhóm  

Thảo luận nhóm là PPDH trong đó GV chia SV trong lớp học thành 

những nhóm nhỏ để bàn bạc, trao đổi, thảo luận nhằm giải quyết một vấn đề, 

tình huống, bài tập,... cụ thể. Thảo luận nhóm là PPDH đƣợc sử dụng rộng rãi 

nhằm giúp cho SV tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội 

cho SV có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để cùng nhau giải quyết một 
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nhiệm vụ học tập cụ thể. PP dạy học thảo luận nhóm thƣờng gắn liền với các 

KTDH nhƣ: kĩ thuật chia nhóm, giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi, đọc văn bản, lắng nghe 

và phản hồi tích cực, khăn trải bàn, tranh luận ủng hộ - phản đối, bể cá, tranh 

tƣờng,... Khi kết hợp PP dạy học giải quyết vấn đề với  PP dạy học thảo luận 

nhóm sẽ  tạo điều kiện cho SV học hỏi lẫn nhau, hình thành và phát triển ở SV kĩ 

năng và thói quen làm việc nhóm, hợp tác, chia sẻ, lắng nghe, phản biện; khả 

năng giao tiếp; khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề đạo đức; giúp SV 

rèn luyện sự tự tin;... 

Ví dụ minh họa 

 Khi giảng bài 6, tiết 1 “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo 

đức mới cho học sinh, sinh viên” GV đƣa ra vấn đề để giải quyết: Tại bệnh 

viện A, có một bác sĩ rất lƣơng thiện, yêu thƣơng bệnh nhân, nhƣng chuyên 

môn chƣa giỏi nên đã chẩn đoán nhầm bệnh cho một bệnh nhân, dẫn tới 

hƣớng điều trị sai và bệnh nhân đã tử vong. Vậy ngƣời bác sĩ ở bệnh viện A 

đó có đạo đức hay không có đạo đức? 

Chia SV thành các nhóm thảo luận. Gọi từng nhóm trình bày ý kiến của 

mình, sau đó GV tổng kết và kết luận vấn đề 

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: ngƣời có tài mà không có đức là 

ngƣời vô dụng. Ngƣời có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó xét đến cùng 

cũng là không có đức. Do vậy làm ngƣời phải có đức và có tài, thiếu một trong 

hai yếu tố đó chƣa phải là con ngƣời hoàn thiện. Đức là gốc và tài là quan trọng. 

Với những sinh viên đang ngồi trên giảng đƣờng đại học, đặc biệt là những sinh 

viên ngành giáo dục công dân sẽ tiếp tục thực hiện sự nghiệp trồng ngƣời trong 

tƣơng lai nhất thiết phải không ngừng rèn đức, luyện tài 

- Kết hợp PP dạy học giải quyết vấn đề với PP dạy học trực quan 

Đây là PPDH trong đó GV sử dụng các hình ảnh trực quan tác động trực 

tiếp đến cơ quan cảm giác của SV nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình tiếp nhận 

nội dung bài học. Sử dụng PP trực quan trong DH phù hợp với con đƣờng biện 

chứng của quá trình nhận thức: đi từ trực quan sinh động (nhận thức cảm tính) đến 

tƣ duy trừu tƣợng (nhận thức lý tinh), đi từ cụ thể đến trừu tƣợng giúp SV lĩnh hội 
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tri thức của bài học một cách sinh động, dễ dàng và hiệu quả. Khi kết hợp với 

PPDH này hình ảnh trực quan của ngƣời giảng viên với sinh viên đƣợc minh chứng 

một cách cụ thể nhất. PP dạy học trực quan thƣờng gắn liền với các KTDH nhƣ: 

xây dựng các tình huống, đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, tìm những hình ảnh, những bộ 

phim tƣ liệu phù hợp và phản hồi tích cực,,...  

Kết hợp PP dạy học giải quyết vấn đề với PP dạy học trực quan có ƣu thế là 

làm tăng tính thuyết phục, tính thực tiễn của bài dạy đạo đức; giúp SV phát triển kĩ 

năng quan sát, cảm nhận và khả năng phát hiện vấn đề; tạo hứng thú cho SV và bồi 

dƣỡng tình cảm cho SV....  

Ví dụ minh họa  

Khi giảng bài 6 “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo đức mới 

cho học sinh, sinh viên”  

GV đƣa vấn đề về rèn luyện tinh thần tự học trong sinh viên hiện nay. 

Ngày nay, trên thế giới quá trình toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh 

mẽ của lực lƣợng sản xuất và khoa học công nghệ, yêu cầu mỗi quốc gia dân tộc 

để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, tránh tụt hậu xa về kinh tế; đồng thời vƣơn lên 

trình độ tiên tiến, phải dựa trên nền kinh tế tri thức nhằm tạo ra giá trị sản phẩm 

lao động cao. Nắm bắt đƣợc xu hƣớng biến đổi đó, Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam 

chủ trƣơng thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo nhằm tạo 

ra sự chuyển biến về chất trong lực lƣợng sản xuất. Thực tế cho thấy,  để làm 

đƣợc nhƣ trên, yêu cầu mỗi con ngƣời Việt Nam; đặc biệt là thế hệ trẻ phải là 

tấm gƣơng sáng về tinh thần tự học và tự rèn luyện.  

Sau đó GV chiếu một tƣ liệu đã chuẩn bị giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh-

một tấm gƣơng sáng cho tinh thần tự học, tự rèn luyện để hoàn thiện nhân cách. 

SV xem xong tƣ liệu GV kết luận vấn đề  

Để nâng cao trình độ cho mình, để trở thành những con ngƣời có ích cho 

xã hội từ đó có điều kiện góp phần vào việc bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, 

mỗi sinh viên phải không ngừng Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức của 

Bác trong việc nêu cao tinh thần tự học. 
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- Kết hợp PP dạy học giải quyết vấn đề với PP dạy học thuyết trình  

Phƣơng pháp thuyết trình là PPDH trong đó ngƣời giảng viên dùng lời nói 

sinh động, biểu cảm, thuyết phục để truyền thụ hệ thống tri thức cho SV theo chủ 

đích nhất định, nhờ đó SV tiếp thu bài giảng một cách có hệ thống. Thuyết trình có 

3 dạng cơ bản là giảng giải, diễn giảng và kể chuyện. PP thuyết trình thƣờng gắn 

liền với các thao tác tƣ duy nhƣ phân tích, so sánh, tổng hợp,...và các kỹ thuật 

dạy học nhƣ: đặt câu hỏi, lắng nghe - tổng hợp và phản hồi, trình bày – lập 

luận, sơ đồ tƣ duy,...  

Kết hợp PP dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức học với PP dạy 

học thuyết trình có ƣu thế là giúp SV hiểu đúng các khái niệm, phạm trù, luận điểm 

đạo đức; tác động, khơi dậy và dẫn dắt cảm xúc tích cực của SV; thúc đẩy SV tự 

giác thực hiện, điều chỉnh thái độ, hành vi ứng xử sao cho phù hợp giá trị, chuẩn 

mực đạo đức;... 

Ví dụ minh họa  

Khi giảng bài 7 “Một số vấn đề về đạo đức ngƣời giáo viên xã hội chủ 

nghĩa” GV đƣa ra tình huống: Có ý kiến cho rằng trong thời đại ngày nay ngƣời 

giáo viên không còn đóng vai trò quan trọng nhiều vì ngƣời học có thể tìm đƣợc 

kiến thức trên rất nhiều phƣơng tiện thông tin. Là sinh viên của trƣờng Đại học 

Sƣ phạm em đánh giá ý kiến đó nhƣ thế nào? 

GV lắng nghe ý kiến của một số SV, sau đó tổng hợp lại và thuyết trình làm 

sáng tỏ vai trò của ngƣời giáo viên trong thời đại mới 

Gợi ý thuyết trình 

Trong suốt cuộc đấu tranh trƣờng kỳ giữ nƣớc và dựng nƣớc, Đảng và Nhà 

nƣớc ta luôn tôn vinh nghề dạy học và vị trí cao cả của ngƣời thầy, Bác Hồ đã 

nói: “ Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần 

xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Ngƣời thầy giáo tốt – thầy 

giáo xứng đáng là thầy giáo- là ngƣời vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng 

trên báo, không đƣợc thƣởng huân chƣơng, song những thầy giáo tốt là những 

anh húng vô danh”.Cố thủ tƣớng Phạm Văn Đồng nói: “ Nghề dạy học là một 
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nghề cao quí... nghề dạy học là một nghề sáng tạo vào bậc nhất trong các nghề 

sáng tạo... vì nó sáng tạo ra những con ngƣời sáng tạo”.  

Giảng viên là ngƣời giáo dục và đào tạo học sinh, sinh viên - thế hệ tƣơng 

lai của dân tộc, của đất nƣớc. Chức năng trọng yếu của giáo dục là hình thành và 

phát triển nhân cách con ngƣời toàn diện. Lực lƣợng chủ yếu đảm nhận và thực 

hiện chức năng ấy là đội ngũ giáo viên. Việc hình thành và phát triển nhân cách 

cho thế hệ đang lớn lên là trách nhiệm của toàn xã hội, của gia đình và hệ thống 

giáo dục quốc dân, trong đó đội ngũ giáo viên có trách nhiệm nặng nề nhất vì họ 

là những ngƣời chuyên trách công việc giáo dục. Ngƣời giáo viên là những 

ngƣời trực tiếp giáo dục đào tạo thế hệ trẻ theo đúng mục đích giáo dục..... 

Nhƣ vậy, khi dạy học môn Đạo đức học, GV cần căn cứ vào mục tiêu, đặc 

điểm yêu cầu của từng bài học, nhiệm vụ học tập và đối tƣợng SV để lựa chọn, sử 

dụng kết hợp phƣơng pháp giải quyết vấn đề với các phƣơng pháp và kỹ thuật dạy 

học nói trên sao cho phù hợp. 

Để kết hợp phƣơng pháp giải quyết vấn đề với các phƣơng pháp và kỹ thuật 

dạy học nói trên một cách hiệu quả, GV cần phải nắm vững bản chất, quy trình sử 

dụng cũng nhƣ ƣu điểm, hạn chế của từng phƣơng pháp và kỹ thuật dạy học. Nắm 

vững và thực hiện đúng các yêu cầu sƣ phạm để phát huy cao nhất ƣu thế, khắc 

phục đƣợc những hạn chế của phƣơng pháp và kỹ thuật dạy học. 

Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề tăng cường hướng dẫn và 

khuyến khích sinh viên tự học 

Tự học là phƣơng pháp học tập cơ bản và suốt đời của mỗi ngƣời. Phƣơng 

pháp tự học đúng đắn sẽ giúp ngƣời học thƣờng xuyên làm mới chính mình, bổ 

sung, cập nhật thêm tri thức và không ngừng tự hoàn thiện bản thân để thích ứng 

với cuộc sống vốn luôn luôn biến đổi. Tăng cƣờng hƣớng dẫn sinh viên tự học là 

biện pháp không thể thiếu trong dạy học Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm. Để hình thành, phát triển năng lực ứng xử và GQVĐ phù hợp với các giá 

trị, chuẩn mực đạo đức, đòi hỏi sinh viên phải không ngừng tự học, tự trau dồi tri 
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thức, tình cảm, tự nhắc nhở và tự rèn luyện để hình thành, phát triển cho bản 

thân những thói quen đạo đức lành mạnh. 

Trong quá trình sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy 

học Đạo đức học  hiện nay, nhiều GV chƣa thực sự chú ý đến việc hƣớng dẫn SV 

tự học, do đó hiệu quả dạy học Đạo đức học chƣa cao. Do không đƣợc GV hƣớng 

dẫn, khuyến khích tự học nên nhiều SV vẫn còn lúng túng, chƣa tìm ra PP học tập 

đúng đắn, phù hợp và hiệu quả nên kết quả học tập chƣa đáp ứng yêu cầu, mục 

tiêu môn học. Do đó, khi sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong 

dạy học Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm GV cần tăng cƣờng giao 

nhiệm vụ, khuyến khích, hƣớng dẫn để thúc đẩy SV tự học. 

Để tăng cƣờng hƣớng dẫn, khuyến khích SV tự học khi sử dụng phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức học GV phải thực hiện 

các yêu cầu sau đây: 

+ Hƣớng dẫn cho SV các kỹ năng tự học. 

Các kỹ năng tự học rất quan trọng, quyết định một phần không nhỏ đến 

hiệu quả tự học của SV nhƣ các kỹ năng đọc sách, tài liệu (đọc lƣớt, đọc với 

tốc độ nhanh, kết hợp đọc với đặt câu hỏi, đọc tìm từ khóa quan trọng  và ý 

chính,…), các kỹ năng nghe giảng trên lớp (sự chuẩn bị của SV, kiểm soát sự 

tập trung, thái độ khi nghe giảng, “nghe trƣớc, đánh giá sau”, kết hợp nghe và 

đặt câu hỏi,…), các kỹ năng ghi chép (ghi tốc kí, ghi dàn ý, ghi những gì cần 

thiết, ghi khái quát theo cách hiểu của bản thân, cách sử dụng chữ viết tắt, kí 

hiệu trong suốt quá trình ghi chép, ứng dụng sơ đồ tƣ duy vào chi chép, mã hóa 

và sơ đồ hóa nội dung bài học,…), các kỹ năng ôn tập tích cực,… 

+ Hướng dẫn SV khai thác, sử dụng các tài liệu và phương tiện trong 

quá trình tự học. 

Trong quá trình học tập đạo đức, ngoài giáo trình, bài giảng của GV ở 

trên lớp, GV cần phải giới thiệu và hƣớng dẫn cho SV cách khai thác các sách, 

tài liệu, website có chứa đựng thông tin, tri thức liên quan đến bài học. Những 

sách, tài liệu liên quan đến các chủ đề/bài học đạo đức thƣờng rất phong phú, 



 

 

109  

sinh động. Chúng không chỉ giúp SV bổ sung, mở rộng, nối dài những tri thức, 

bồi dƣỡng và làm giàu thêm cảm xúc đã đƣợc khơi dậy từ những bài học đạo 

đức trong nhà trƣờng, mà còn góp phần rèn luyện cho SV thói quen đọc sách và 

niềm vui khám phá những hiểu biết trong kho tàng tri thức của nhân loại. Bên 

cạnh việc giới thiệu, hƣớng dẫn SV cách khai thác các sách, tài liệu tham khảo, 

GV cần hƣớng dẫn cho SV cách khai thác, sử dụng các phƣơng tiện để phục vụ 

việc tự học, tự đánh giá,…Ví dụ khai thác tài nguyên phục vụ học tập từ 

internet; sử dụng các công cụ ICT nhƣ thƣ điện tử, tin nhắn tức thời (IM), chat 

room, các mạng xã hội nhƣ Facebook, Twitter, Skype,… điện thoại di động và 

những ứng dụng tƣơng tự để đổi mới, nâng cao hiệu quả học nhóm, quản lý và 

chia sẻ thông tin, … 

+ Hƣớng dẫn HS tự học trên lớp 

Khi sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề để dạy học Đạo đức 

học trên lớp, GV cần dành nội dung và thời lƣợng nhất định để hƣớng dẫn SV tự 

học. Ví dụ, giao cho SV các yêu cầu, nhiệm vụ, bài tập xây dựng tình huống…và 

yêu cầu các em hoàn thành ngay trên lớp. Thông qua việc thực hiện những yêu 

cầu, nhiệm vụ, bài tập xây dựng tình huống…ở trên lớp, các em sẽ có cơ hội bộc 

lộ hiểu biết, tình cảm, kỹ năng của bản thân, qua đó GV sẽ giúp các em nhận ra 

và tìm các biện pháp khắc phục, hoàn thiện. Tự học trên lớp, thực chất là tự học 

dƣới sự hƣớng dẫn trực tiếp của GV, cũng với sự hỗ trợ, chia sẻ và giám sát của 

bạn cùng học sẽ giúp ích cho SV rất nhiều trong việc phát triển năng lực đặc thù 

của môn học cũng nhƣ quá trình tự hoàn thiện của bản thân SV. 

+ Tăng cƣờng giao nhiệm vụ, bài tập về nhà cho SV 

Hiện nay, khi giao nhiệm vụ, bài tập về nhà cho SV, đa số GV thƣờng 

giao cho SV về nhà đọc trƣớc bài mới, học bài cũ (học thuộc bài vừa học) và trả 

lời hoặc làm các câu hỏi, bài tập trong phần câu hỏi, bài tập trong SGK. Điều 

này không những không giúp SV nâng cao hiệu quả tự học mà còn tạo cho SV 

thói quen học đối phó và không tạo hứng thú cũng nhƣ không kết nối đƣợc bài 

học đạo đức ở trên lớp với thực tiễn sinh động trong cuộc sống của SV. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%AFn_tin_nhanh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chat_room&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chat_room&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://vi.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://vi.wikipedia.org/wiki/Skype


 

 

110  

Theo chúng tôi, để giúp SV tự học hiệu quả các bài Đạo đức học, khi giao 

nhiệm vụ, bài tập về nhà cho SV, giảng viên  cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

Thứ nhất, chỉ yêu cầu SV tóm tắt những điểm cốt yếu của bài học (nắm 

đƣợc bản chất của bài học và nắm một cách hệ thống). Yêu cầu này có thể cụ thể 

hóa thành những yêu cầu, câu hỏi về nhà (kèm theo gợi ý) cho SV.  

Thứ hai, các nhiệm vụ, bài tập cần hƣớng đến việc yêu cầu SV phân biệt, 

xác định các giá trị đạo đức đƣợc đề cập trong mỗi bài học.  

Thứ ba, các nhiệm vụ, bài tập  cần hƣớng đến việc yêu cầu SV liên hệ, 

vận dụng những điều học đƣợc trên lớp vào phát hiện, giải quyết những vấn đề 

của cuộc sống. Để thực hiện yêu cầu này, các nhiệm vụ, bài tập đƣợc giao cho 

SV có thể là các vấn đề, tình huống cụ thể hoặc các yêu cầu, câu hỏi.  

Thứ tư, các nhiệm vụ, bài tập cần hƣớng đến tăng cƣờng, khuyến khích 

SV tự trải nghiệm. GV sử dụng PP dạy học giải quyết vấn đề để giao các nhiệm 

vụ, bài tập yêu cầu SV trực tiếp trải nghiệm bằng hành động cụ thể. Ví dụ, sau 

khi học xong Một số phạm trù cơ bản của đạo đức, bằng sự dẫn dắt gợi mở vấn 

đề của mình GV yêu cầu SV: Trong một tuần hãy thể hiện sự quan tâm (quan 

tâm đến sức khỏe, thái độ, cảm xúc, mơ ƣớc, công việc,…), chăm sóc (qua ứng 

xử, những hành động, việc làm cụ thể) dành cho những ngƣời thân trong gia 

đình, bạn bè và viết lại những thay đổi trong gia đình, bạn bè (nếu có) có đƣợc 

từ sự quan tâm, chăm sóc của em, suy nghĩ, cảm nhận của em về gia đình và 

bạn bè mình. 

Thứ năm, khuyến khích SV tự đánh giá kết quả tự học của bản thân. 

Việc tự học của SV, nhất là tự học, tự rèn luyện trên phƣơng diện đạo đức sẽ 

không đạt hiệu quả cao nếu SV không thƣờng xuyên tự đánh giá. Tự đánh giá 

giúp SV nhận ra ƣu điểm, hạn chế của bản thân, hành vi, thái độ, việc làm của 

mình có phù hợp với các giá trị, chuẩn mực đạo đức hay không để trên cơ sở đó 

tự giác, chủ động điều chỉnh cho phù hợp. 
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Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề để hướng dẫn sinh viên 

tự học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa môn Đạo đức học 

Hiện nay, chúng ta đang xây dựng một nền giáo dục nhằm phát triển toàn 

diện những năng lực sẵn có, phát triển khả năng tƣ duy, phát huy tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo của ngƣời học. Chất lƣợng dạy học sẽ cao khi nó kích thích 

đƣợc hứng thú, nhu cầu, sở thích và khả năng độc lập, tích cực tƣ duy của ngƣời 

học. Luật giáo dục điều 24.2 đã quy định “phƣơng pháp giáo dục phải phát huy 

tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của từng lớp 

học, môn học, bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập 

cho ngƣời học”. Để làm đƣợc điều đó, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phƣơng 

pháp dạy học thì sự phối hợp các hình thức tổ chức dạy học là rất cần thiết. 

Hoạt động ngoại khóa là một hình thức tổ chức dạy học, là một trong 

những hoạt động tiến hành ngoài giờ lên lớp, hỗ trợ cho chƣơng trình nội khóa 

và nhằm gây hứng thú, củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức, phát triển nhân 

cách, bồi dƣỡng năng khiếu và tƣ duy sáng tạo của sinh viên, có tác dụng rất lớn 

về mặt giáo dƣỡng, giáo dục. 

Nội dung của giáo dục ngoại khóa rất phong phú và đa dạng thể hiện qua 

các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, lao động, nghiên 

cứu khoa học nhờ đó các kiến thức tiếp thu đƣợc ở trên lớp có cơ hội đƣợc áp 

dụng, mở rộng thêm trên thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học 

tập nội khóa.  

Giảng viên cung cấp một số tài liệu liên quan đến nội dung bài viết trong 

giáo trình, nhằm mở rộng và khắc sâu kiến thức. Giảng viên hƣớng dẫn các em 

tìm kiếm tƣ liệu khi học ở nhà, chuẩn bị cho bài học mới trên lớp và sau khi học 

xong nhằm mở rộng, hiểu sâu hơn kiến thức đã học trên lớp.  

Để tiết kiệm thời gian và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm tƣ liệu 

phục vụ cho việc học tập và tham gia các cuộc thi tìm hiểu về đạo đức truyền thống 

của dân tộc, giảng viên nên hƣớng dẫn các em một số phƣơng pháp, thủ thuật tìm 
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kiếm hiệu quả, nhƣ: tìm kiếm theo cụm từ, thuật ngữ (từ khóa), để hỗ trợ các hoạt 

động học tập, vừa góp phần nâng cao chất lƣợng bài học trên lớp, cũng nhƣ tham 

gia cuộc thi tìm hiểu về đạo đức truyền thống của dân tộc. 

Ngoài ra, giảng viên có thể hƣớng dẫn sinh viên có kỹ năng xây dựng 

các tình huống có vấn đề rồi trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm học tập lẫn 

nhau, hoặc cách đặt những câu hỏi liên quan đến bài học cho giảng viên để 

đƣợc gợi ý, giải đáp. Nhiều sinh viên sau khi tìm kiếm đƣợc những tình huống 

có vấn đề hay đã chia sẻ với giảng viên và các bạn trong lớp từ đó giúp cho 

sinh viên có kỹ năng rèn luyện giải quyết những vấn đề sâu sắc trong việc học 

tập cũng nhƣ thực tế cuộc sống.  

Rõ ràng, với phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề việc học tập môn 

Đạo đức học của sinh viên không còn bó hẹp ở hình thức chính khóa (trên lớp), 

mà có khả năng mở rộng hơn, thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau: 

cá nhân, nhóm sinh viên và giữa sinh viên với giảng viên. Trong dạy học môn 

Đạo đức học, nếu cả thầy và trò thƣờng xuyên đa dạng hóa các hình thức, 

phƣơng pháp học tập nhƣ vậy sẽ góp phần tích cực vào nâng cao chất lƣợng  

môn học. 

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện 

Đối với nhà trường 

Các trƣờng Đại học Sƣ phạm cần phải tạo điều kiện, khuyến khích, động 

viên giảng viên các môn học nói chung tích cực đổi mới phƣơng pháp dạy học. 

Đây là một điều kiện quan trọng để mỗi giảng viên thƣờng xuyên thực hiện trong 

quá trình giảng dạy và công việc này nhà trƣờng nên lấy làm một trong những 

tiêu chí đánh giá thi đua của giảng viên. 

Nhà trƣờng cần có phƣơng pháp cụ thể về đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cho việc phục vụ dạy học. Trang bị đầy đủ giáo trình, các tài liệu tham khảo khác để 

hỗ trợ môn học, các tạp chí lý luận, tạp chí chuyên ngành. Cần có một số cơ chế 

khuyến khích, quan tâm giúp đỡ đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần để giảng viên 

yên tâm công tác, tâm huyết với nghề nghiệp cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. 
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Đối với giảng viên  

Giảng viên phải đƣợc đào tạo chu đáo, đúng chuyên môn 

Giảng viên hiểu sâu, rộng kiến thức chuyên môn mới có thể cập nhật 

đúng, khai thác chuẩn thông tin từ các “kênh” khác, các khoa học khác để làm 

phong phú thêm hiểu biết của mình và phục vụ tốt cho bài giảng. Giảng viên có 

chuyên môn vững sẽ tạo phong cách tự tin trong giảng dạy, sự tôn trọng của 

đồng nghiệp, niềm tin yêu của sinh viên. 

 Giảng viên phải có tâm với nghề nghiệp 

Để thực hiện mỗi bài giảng ở trên lớp, ngƣời giảng viên phải làm việc 

với nhiều công đoạn, từ lập kế hoạch bài giảng, thiết kế bài giảng, thiết kế 

các hoạt động dạy và học, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, đánh giá. Giảng 

viên phải biết áp dụng công nghệ hiện đại, biết lựa chọn các tƣ liệu hình ảnh 

phù hợp làm cho bài giảng thêm sinh động thu hút sự chú ý của sinh viên ; 

đồng thời phải chú ý ngữ điệu, ngôn ngữ cho phù hợp với bài giảng, phù hợp 

với đối tƣợng học viên bởi hoạt động giảng dạy không chỉ mang tính giáo 

dục mà còn mang tính giáo dƣỡng. Những hoạt động đó đòi hỏi giảng viên 

phải có kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ sảo để hƣớng dẫn chỉ đạo sinh viên. Thực 

tế cho thấy, giảng viên không chỉ đầu tƣ trí tuệ công sức, thời gian cho 

nghiên cứu chuyên môn, mà còn không ngừng học tập rèn luyện nâng cao 

trình độ mọi mặt để nhân cách mình thực sự trở thành mô phạm.  

Dạy học ở Trƣờng Đại học Sƣ phạm, giảng viên không chỉ truyền thụ 

cho học viên tri thức, mà còn phải là tấm gƣơng cho học viên cả về tƣ cách 

đạo đức, đồng thời xây dựng cho học viên niềm tin vững chắc vào quan điểm, 

đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc trong sự nghiệp xây 

dụng chủ nghĩa xã hội. 

Đối với sinh viên  

Sinh viên đã nhận thức tới một trình độ nhất định 

Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề không chỉ yêu cầu rất cao ở giảng 

viên mà còn yêu cầu, đòi hỏi một trình độ nhất định của sinh viên. Sinh viên có 
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khả năng tƣ duy, hình thành đƣợc những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho học tập 

môn Đạo đức học và giải quyết đƣợc những nhiệm vụ nhận thức do giảng viên 

đề ra. 

Sinh viên phải chủ động, tích cực trong học tập  

Không chỉ yêu cầu về trình độ, mà phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

còn đòi hỏi ở thái độ tích cực, chủ động của sinh viên. Sẽ không thể vận dụng tốt 

phƣơng pháp dạy học này nếu sinh viên không tự giác tham gia vào quá trình dạy 

học, thụ động chỉ ngồi nghe giảng viên nói hoặc giảng viên bảo nhƣ thế nào thì 

miễn cƣỡng làm theo mà không động não, không suy nghĩ. Vì vậy sinh viên phải 

chủ động tiếp thu kiến thức, phải có nhu cầu tìm hiểu, tìm tòi những kiến thức mới.  

3.2.3. Nhóm giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá việc sử dụng phương 

pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trường 

Đại học Sư phạm 

3.2.3.1.Mục đích ý nghĩa 

Kiểm tra, đánh giá là một khâu thiết yếu trong thực hiện dạy học nói 

chung và sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức 

học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm nói riêng. Thời gian qua, cũng nhƣ hiện nay, 

việc tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học đã tiến hành một cách bài bản, 

khoa học. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động dạy học chúng ta 

cần phải đổi mới hính thức đánh giá cũng nhƣ phải đánh giá đƣợc kết quả của 

sinh viên sau mỗi bài học để thấy đƣợc hiệu quả của hoạt động dạy học trong thực tế. 

Bên cạnh đó, kiểm tra, đánh giá còn nhằm động viên, khuyến khích sự 

năng động, tích cực, nhạy bén của đội ngũ giảng viên, kiểm chứng tính hiệu quả 

của việc quản lý hoạt động dạy học đến đâu, giúp các cơ sở giáo dục đào tạo có 

định hƣớng điều chỉnh nội dung, hình thức, phƣơng pháp dạy học cho phù hợp. 

3.2.3.2. Nội dung thực hiện và cách thức thực hiện 

* Kiểm tra đánh giá bằng phương pháp quan sát  

Các phƣơng pháp quan sát giúp xác định những thái độ, những sự phản 

ứng vô ý thức, những kĩ năng thực hành và một số kĩ năng về nhận thức. Những 
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biểu hiện về thái độ hay những kĩ năng thực hành khó có thể đánh giá thông qua 

những bài kiểm tra viết hay vấn đáp mà cách tốt nhất là dùng phƣơng pháp quan 

sát. Những thông tin do quan sát đem lại bổ sung cho các thông tin thu đƣợc từ 

những phƣơng pháp đánh giá khác, giúp cho quá trình đánh giá có nhiều thông 

tin phong phú, khách quan, vấn đề là làm thế nào để có những kết quả quan sát 

khách quan và có ý nghĩa.  

Thông thƣờng trong quan sát có thể sử dụng loại công cụ để thu thập 

thông tin. Đó là: Ghi chép các sự kiện thường nhật và thang đo   

Ghi chép các sự kiện thường nhật 

Trong quá trình tiến hành thực nghiệm nên ghi lại những việc làm hàng 

ngày của giảng viên và sinh viên trong quá trình lên lớp. “Quan sát và ghi nhận 

đƣợc rất nhiều thông tin về hoạt động dạy học. Những sự kiện lặt vặt hàng ngày 

nhƣ vậy có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá. Nó giúp chúng ta dự đoán khả 

năng và cách ứng xử của sinh viên cũng nhƣ cách dẫn dắt vấn đề, gợi mở vấn đề 

để sinh viên xử lý các tình huống mà giảng viên đƣa ra.  

Tuy nhiên những ấn tƣợng có đƣợc thông qua quan sát thƣờng mang màu 

sắc chủ quan, vì vậy cần phải có một cách ghi chép khoa học (hệ thống, chính 

xác...) trong khi quan sát. Cách tốt nhất là sử dụng sổ ghi chép những sự kiện 

thƣờng nhật. 

Ghi chép những sự kiện thƣờng nhật là việc mô tả lại những sự kiện hay 

những tình tiết đáng chú ý mà chúng ta nhận thấy trong quá trình tiếp xúc với 

hoạt động dạy học của giảng viên và sinh viên. Những sự kiện cần đƣợc ghi chép 

lại ngay sau khi nó xảy ra.  

Tuy nhiên, cũng khó có khả năng quan sát và ghi chép đƣợc tất cả những 

hành vi, sự kiện, mọi mặt của tình huống diễn ra hàng ngày trong quá trình dạy 

học dù biết rằng đó là những thông tin có giá trị. Do vậy cần phải có sự chọn lựa 

trong quan sát. Để việc quan sát và ghi chép có tính khả thi, chúng ta cần: 

- Hƣớng việc quan sát vào những hành vi không thể đánh giá đƣợc bằng 

những phƣơng pháp khác. 
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- Giới hạn việc quan sát vào một vài loại hành vi nào đó tuỳ theo mục 

đích của việc dạy học. 

Lợi ích của sổ ghi chép sự kiện là nó mô tả lại những hành vi của quá 

trình dạy học trong tình huống tự nhiên. Qua hoạt động và việc làm cụ thể, giảng 

viên và sinh viên thể hiện mình rõ nét và chân thực nhất. Nhờ vậy kết quả quan 

sát có thể đem đối chiếu với kết quả kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết để đánh 

giá những đặc điểm thực chất của quá trình dạy học khi sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề. 

Việc ghi chép sự kiện có thể ghi lại đƣợc những tình huống rất hiếm hoi, 

không điển hình nhƣng rất quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá quá trình dạy 

học mà không phƣơng pháp nào thay thế đƣợc. Ví dụ trong một giờ học một học 

sinh rất ít nói tự dƣng lại nói rất nhiều. Một học sinh rất hung hăng tự dƣng lại 

hiền lành dễ mến... Nhờ chú ý và ghi chép lại những tình huống nhƣ vậy mà 

chúng ta có thể phát hiện ra nhiều đặc điểm tính cách mới mẻ và hƣớng giáo dục 

phù hợp. 

Để việc ghi chép sự kiện thƣờng nhật có hiệu quả cần tuân theo một số 

yêu cầu sau: 

Xác định trƣớc những sự kiện cần quan sát nhƣng cũng cần chú ý đến 

những sự kiện bất thƣờng. 

Quan sát và ghi chép đầy đủ về sự kiện đặt trong một tình huống cụ thể để 

sự kiện trở nên có ý nghĩa hơn. 

Sự kiện xảy ra cần phải đƣợc ghi chép lại càng sớm càng tốt. 

Mỗi bản ghi chỉ nên tập trung vào 1 sự kiện. 

Cần ghi chép cả những hành vi tích cực và hành vi tiêu cực 

Cần thu thập đầy đủ thông tin trƣớc khi đƣa ra những nhận xét, đánh giá 

về hành vi, thái độ. 

Việc ghi chép sự kiện cần phải đƣợc luyện tập và huấn luyện một cách bài 

bản để việc ghi chép mang tính khoa học, hệ thống và giúp ích cho hoạt động 

dạy học và giáo dục. 
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 Thang đo 

Khác với việc ghi chép không có cấu trúc những sự kiện diễn ra hàng 

ngày, thì thang đo cho phép chúng ta đƣa ra những nhận định của mình theo một 

trình tự có cấu trúc. Thông thƣờng, một thang đo bao gồm một hệ thống các đặc 

điểm, phẩm chất cần đánh giá và một thƣớc đo để đo mức độ đạt đƣợc ở mỗi giờ 

học nhất định. 

Thang đo là một công cụ để thông báo kết quả đánh giá thông qua quan 

sát hoặc tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng. “Giá trị của nó trong việc đánh giá 

hoạt động sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề phụ thuộc vào việc nó 

có đƣợc xây dựng tốt hay không và có đƣợc sử dụng hợp lí hay không. Cũng 

giống nhƣ mọi công cụ đo lƣờng khác, thang đo cần phải đƣợc xây dựng dựa 

trên những mục tiêu dạy học. Nó chỉ nên dùng khi ngƣời quan sát có điều kiện 

thu thập đầy đủ thông tin ghi trên thang đo. Nếu hai điều kiện này đƣợc đáp ứng, 

thang đo sẽ có rất nhiều ích lợi trong đánh giá 

*  Kiểm tra, đánh giá bằng phương pháp vấn đáp. 

Vấn đáp là phƣơng pháp đặt câu hỏi cho giảng viên và sinh viên trên cơ 

sở câu trả lời rút ra những kết luận  nhằm tổng kết, củng cố, kiểm tra và đánh giá 

giờ dạy và học khi sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

Các hình thức vấn đáp 

Tuỳ theo vị trí của phƣơng pháp vấn đáp trong quá trình dạy học, cũng 

nhƣ tuỳ theo mục đích, nội dung của bài, ngƣời ta phân biệt những dạng vấn đáp 

cơ bản sau: 

Vấn đáp gợi mở 

Vấn đáp gợi mở là hình thức khéo léo đặt những câu hỏi gợi mở dẫn dắt 

ngƣời trả lời rút ra những nhận xét, những kết luận cần thiết từ những sự kiện đã 

quan sát đƣợc hoặc những tài liệu đã đƣợc sử dụng khi cung cấp tri thức mới. 

Xôcrat (469 - 399) trƣớc Công nguyên, một triết gia Hy Lạp cổ đại đã đề 

xƣớng ra phƣơng pháp này mà ông đã ví với thuật đỡ đẻ: do sự dẫn dắt của 

ngƣời dạy, tự ngƣời học sẽ tìm ra chân lí. 

https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BA%B7t_c%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_Socrate
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Vấn đáp củng cố 

Đƣợc sử dụng sau khi triển khai những tri thức mới, giúp ngƣời nghe củng cố 

đƣợc những tri thức cơ bản nhất và hệ thống hoá chúng: mở rộng và đào sâu những 

tri thức đã thu lƣợm đƣợc, khắc phục tính thiếu chính xác của việc nắm tri thức. 

Vấn đáp tổng kết 

Vấn đáp tổng kết đƣợc sử dụng khi cần dẫn dắt khái quát hoá, hệ thống 

hoá những tri thức. Phƣơng pháp này giúp phát triển năng lực khái quát hoá, hệ 

thống hoá, tránh nắm bắt những đơn vị tri thức rời rạc, giúp phát huy tính mềm 

dẻo của tƣ duy. 

Vấn đáp kiểm tra 

Vấn đáp kiểm tra đƣợc sử dụng trƣớc, trong và sau giờ giảng hoặc sau 

một vài bài học giúp kiểm tra việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề một cách nhanh gọn kịp thời để có thể bổ sung củng cố tri thức ngay nếu cần 

thiết. Nó cũng giúp cho giảng viên tự kiểm tra tri thức của mình. 

Nhƣ vậy là tuỳ vào mục đích và nội dung mà có thể sử dụng 1 trong 4 

hoặc cả 4 dạng phƣơng pháp vấn đáp nêu trên. Ví dụ khi giáo án sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học đƣợc 

dung lần đầu tiên thì nên dùng dạng vấn đáp gợi mở, sau khi đã cung cấp kỹ 

lƣỡng mới dùng vấn đáp củng cố đề đảm bảo việc nắm chắc và đẩy đủ ý nội 

dung của giáo án. Trong buổi rút kinh nghiệm dùng vấn đáp kiểm tra để có thông 

tin ngƣợc kịp thời qua đó kiểm tra, đánh giá vấn đề sẽ khách quan góp phần nâng 

cao chất lƣợng hiệu quả việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Ƣu, nhƣợc điểm của việc sử dụng PP vấn đáp trong việc kiểm tra đánh 

giá khi sử dụng PP dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học. 

Kích thích tính cực độc lập tƣ duy để tìm ra câu trả lời tối ƣu trong thời 

gian nhanh nhất. Bồi dƣỡng năng lực diễn đạt bằng lời nói, bồi dƣỡng hứng 

thú học tập qua kết quả trả lời. Giúp chúng ta thu tín hiệu ngƣợc một cách 
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nhanh gọn kể kịp thời điều chỉnh hoạt động của mình.Tạo không khí làm việc 

sôi nổi, sinh động. 

Nếu vận dụng không khéo léo, phƣơng pháp vấn đáp có thể có ít nhiều 

hạn chế nhƣ “dễ làm mất thời gian ảnh hƣởng không tốt đến kế hoạch thực hiện 

công việc cũng nhƣ mất nhiều thời gian để soạn hệ thống câu hỏi. Nếu không 

khéo léo sẽ không thu hút đƣợc ngƣời tham gia. 

Vấn đề then chốt của phƣơng pháp vấn đáp là vấn đề đặt câu hỏi. Đây vừa 

là một vấn đề khoa học, vừa là một nghệ thuật. Đề phát huy đƣợc tính tích cực 

và trả lời đúng vào nội dung mà chúng ta mong muốn phải chuẩn bị tốt những 

câu hỏi sẽ đặt ra, xác định rõ mục đích, yêu cầu của vấn đáp, nội dung câu hỏi, 

dự kiến trả lời, đối tƣợng sẽ hỏi. 

Đặt câu hỏi tốt: nội dung câu hỏi phải chính xác, sát trình độ ngƣời đƣợc 

hỏi, hình thức phải ngắn gọn dễ hiểu. 

Nhƣ vậy, thông qua việc kiểm tra đánh giá giảng viên sử dụng phƣơng 

pháp giải dạy học quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm sẽ giúp cho việc điều chỉnh những ƣu điểm và hạn chế trong 

quá trình sử dụng phƣơng pháp dạy học này. Có thể nói đổi mới phƣơng pháp 

kiểm tra đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết của toàn ngành giáo dục và toàn xã 

hội ngày nay. Kiểm tra đánh giá đúng thực tế, chính xác và khách quan sẽ tạo 

động lực hăng say, nâng cao năng lực sáng tạo trong hoạt động dạy và học 

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện 

Việc kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính công bằng, khách quan, duy trì, 

ổn định nề nếp. 

Kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học môn Đạo đức học bằng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề chú trọng đến chất lƣợng. Các trƣờng Đại học Sƣ phạm 

thƣờng xuyên nhắc nhở, đôn đốc giảng viên hoàn thành tốt hoạt động dạy học 

Xây dựng nề nếp tự kiểm tra, tự đánh giá và điều chỉnh bằng nhiều hình 

thức qua các hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên 

 

https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BA%B7t_c%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi
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Kết luận chương 3 

Việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy môn 

Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm là một hƣớng đi đúng đắn nhằm 

góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học, khắc phục hạn chế của phƣơng pháp 

dạy học truyền thống. Phƣơng pháp dạy học truyền thống làm giảm tính tích 

cực, độc lập và tƣ duy sáng tạo, tiếp thu kiến thức một cách thụ động, ép 

buộc, kém hấp dẫn làm cho ngƣời học chán nản, khó tiếp thu lĩnh hội tri 

thức.Vì vậy mục tiêu cuối cùng của việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng học tập của sinh viên, 

tạo ra một môi trƣờng giáo dục mang tính tƣơng tác cao, Sinh viên đƣợc 

khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý 

quá trình tự học tập, tự rèn luyện của bản thân. 

Luận án đã đƣa ra các nhóm giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề để nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm. Trong quá trình sử dụng các nhóm giải pháp trên giảng viên 

phải hiểu đƣợc vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề trong dạy học, từ đó sử dụng một cách linh hoạt với từng nhóm giải pháp 

đã xây dựng trong luận án để dạy học môn Đạo đức học đạt kết quả tốt, đạt đƣợc 

mục tiêu dạy học môn học. 

Có thể nói, phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học có ƣu và nhƣợc điểm riêng, Vì thế, giảng viên khi sử dụng phƣơng 

pháp dạy học này trong dạy học phải nghiên cứu rất kĩ các nội dung kiến thức và 

mục tiêu bài học để sử dụng phù hợp. Trong mục tiêu môn học, giảng viên phải 

xác định cả nội dung kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt, đối tƣợng dạy học, địa 

điểm học tập, từ đó kết hợp với các PP dạy học khác nhau đem lại kết quả tốt. 
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CHƢƠNG 4 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY 

HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC 

Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

 

4.1. Kế hoạch thực nghiệm sƣ phạm 

4.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 

 Kiểm nghiệm tính hiệu quả, khả thi về các nhóm giải pháp sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn 

Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm. Từ việc quan sát tiết dạy ở các lớp 

thực nghiệm, lớp đối chứng 1, đối chứng 2 và xử lý số liệu, chúng tôi đánh giá 

và khẳng định giả thuyết khoa học. 

Thực nghiệm sƣ phạm là cơ sở quan trọng để chúng tôi rút ra kết luận 

khái quát các nhóm giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề đã 

nêu ở chƣơng 3, góp phần khắc phục hạn chế của giảng viên khi sử dụng các 

phƣơng tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học môn Đạo đức học. 

4.1.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm sư phạm 

 Để mở rộng tính khả thi của đề tài, đối tƣợng chúng tôi chọn thực nghiệm là 

sinh viên năm thứ nhất rải đều các năm học 2013 -2014 và 2014-2015 

 Về địa bàn thực nghiệm: Chúng tôi phối hợp với các Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm. Các trƣờng chúng tôi chọn thực nghiệm sƣ phạm đại diện cho cả 3 miền 

Bắc, Trung, Nam 

 Tiêu chí lựa chọn lớp học thực nghiệm và đối chứng đều đƣợc thống nhất 

với giảng viên bộ môn là phải tƣơng đƣơng nhau về số lƣợng, trình độ, năng lực 

nhận thức của sinh viên, Mỗi trƣờng dạy thực nghiệm đều có lớp đối chứng 1 và 

đối chứng 2 để có cơ sở đối chiếu, so sánh với lớp thực nghiệm. 

4.1.3. Giảng viên thực nghiệm sư phạm 

Nhằm đảm bảo cho công tác thực nghiệm sƣ phạm chính xác và hiệu quả, 

chúng tôi chú trọng lựa chọn đội ngũ giảng viên giảng dạy, nhƣ: giảng viên phải nắm 

vững kiến thức chuyên ngành, lý luận dạy học bộ môn, có nghiệp vụ sƣ phạm, ủng hộ 
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tinh thần đổi mới và am hiểu nhất định về phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Đạo đức học. 

Bản thân tác giả Luận án cũng trực tiếp tiến hành thực nghiệm sƣ phạm ở 

nhiều Trƣờng Đại học Sƣ phạm, trong quá trình giảng dạy. 

Giảng viên tham gia thực nghiệm sƣ phạm đều tích cực và nhiệt tình với 

nghề nghiệp, có tinh thần đổi mới và đƣợc sinh viên đánh giá cao. Phần lớn trong số 

họ là giảng  viên có năng lực và từng đạt giải sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy. 

4.2. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm và quá trình chuẩn bị 

4.2.1. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Bám sát phần cơ sở lý luận đã nêu ở chƣơng 2 và các nhóm giải pháp ở 

mục 3.2 (Chƣơng 3), chúng tôi chọn một số bài học có nội dung kiến thức phù 

hợp với việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề. 

Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi trao đổi với giảng viên 

về sử dụng giáo án phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề, cung cấp nguồn học 

liệu để họ nghiên cứu trƣớc, chuẩn bị thật tốt cho các khâu dạy học trên lớp, thống 

nhất những yêu cầu về mặt phƣơng pháp luận, cũng nhƣ phƣơng án thực nghiệm. 

Thực nghiệm sƣ phạm toàn phần các nhóm giải pháp sử dụng phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức 

học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm. Do phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm mang 

tính tổng hợp về nhiều mặt, nên tác giả Luận án trực tiếp tiến hành, cùng một số 

giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, kỹ năng sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề tốt. Chúng tôi kết hợp nhiều giải pháp và các khâu khác nhau trong 

một tiết dạy, từ kiểm tra bài cũ, dạy bài mới củng cố kiến thức, hƣớng dẫn các em 

về nhà làm bài tập. Chúng tôi dựa vào 2 cơ sở để đánh giá tính khả thi của các 

phƣơng pháp thực nghiệm. 

- Về mặt định lượng: Trong mỗi tiết thực nghiệm sƣ phạm chúng tôi đƣa ra 

tình huống cho sinh viên suy nghĩ trong 10 hoặc 15 phút sau đó yêu cầu sinh viên 

xử lý tình huống đó , kết hợp trắc nghiệm khách quan với tự luận, thực hành, dạng 

câu hỏi trả lời ngắn. Cách xử lý tình huống của sinh viên đƣợc đánh giá dựa theo 

các mức độ nhận thức là nhận biết, thông hiểu và vận dụng,  
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- Về mặt định tính: Chúng tôi quan sát, đánh giá chất lƣợng dạy học của 

giảng viên và sinh viên dựa trên các mặt chủ yếu: sinh viên tích cực, chủ động, 

tự giác trong học tập, hăng hái phát biểu ý kiến, hứng thú, say mê tìm hiểu bài; 

giải quyết tốt các tình huống, sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động dạy của giảng 

viên và hoạt động học của sinh viên tạo nên không khí lớp học sôi nổi, hấp dẫn. 

Giảng viên đóng vai trò là ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn, chỉ đạo sinh viên học tập, 

còn sinh viên thì chủ động, sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức. 

Sau mỗi tiết thực ngiệm sƣ phạm, chúng tôi phỏng vấn, hỏi ý kiến của giảng 

viên và sinh viên, kết hợp với kết quả của bài kiểm tra để đánh giá và rút ra kết luận. 

4.2.2. Quá trình chuẩn bị thực nghiệm sư phạm 

Công tác chuẩn bị cho thực nghiệm sƣ phạm bao gồm ba nội dung chính: 

liên hệ với lãnh đạo khoa có môn Đạo đức học và giảng viên giảng Đạo đức học 

ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm, lựa chọn bài dạy để chuẩn bị tốt về chuyên môn 

và chuẩn bị thiết bị, phƣơng tiện dạy học. 

Chúng tôi chọn ở mỗi chƣơng một tiết thực nghiệm: Chƣơng II: Một số 

phạm trù cơ bản của hạnh phúc, bài 3 Hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống; Chƣơng VI: 

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo đức mới cho học sinh, sinh viên, bài 1 

Một số vấn đề về đạo đức Hồ Chí Minh. Để thực nghiệm sƣ phạm toàn phần,vận 

dụng tổng hợp các nhóm giải pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

đã nêu và phân tích ở chƣơng 3. 

Công tác chuẩn bị trƣớc khi dạy (soạn giáo án) đƣợc chúng tôi đặc biệt 

quan tâm, bao gồm cả giáo án bằng văn bản và giáo án điện tử, bám sát theo 

chƣơng trình, giáo trình, dựa trên tinh thần đổi mới phƣơng pháp dạy học theo 

hƣớng phát huy tính tích cực của sinh viên. Ở lớp đối chứng 1, giảng viên vẫn 

lên lớp bình thƣờng theo phƣơng pháp dạy học truyền thống (không sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề, chỉ sử dụng phƣơng pháp dạy học 

thuyết trình và lƣợc đồ, sơ đồ và tranh ảnh trong giáo trình hoặc in trên giấy A3, 

Ao). Tại lớp đối chứng 2, giảng viên có sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết 

vấn đề còn hạn chế về kỹ năng, phƣơng pháp và biện pháp sử dụng. Ở lớp thực 

nghiệm sƣ phạm, giảng viên tiến hành bài dạy nghiên cứu kiến thức bằng việc sử 
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dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề và kết hợp một số phƣơng pháp 

dạy học tích cực khác do tác giả cung cấp, trao đổi. 

4.2.3. Tổ chức thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm: Các bài sẽ soạn để tiến hành thực nghiệm và đối 

chứng là kiến thức môn Đạo đức học, tác giả lựa chọn những nội dung kiến thức cơ 

bản để thực nghiệm. 

Soạn giáo án thực nghiệm: Sau khi chọn đƣợc các bài thực nghiệm, tác 

giả tiến hành thiết kế giáo án sử dụng các nhóm giải pháp đƣợc đề xuất. Giáo án 

đƣợc thiết kế tƣơng đối chi tiết để các giảng viên sử dụng phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề là chủ đạo. Tuy nhiên, khi thiết kế giáo án, tác giả cũng tính 

đến sự sáng tạo của giảng viên trong quá trình lên lớp cũng nhƣ khả năng tiếp 

thu bài học của sinh viên từng lớp, từng trƣờng cụ thể. 

Tiến hành thực nghiệm 

Bước 1: xây dựng kế hoạch thực nghiệm, bƣớc này bao gồm các hoạt động 

cụ thể, làm việc với Ban lãnh đạo khoa, tổ trƣởng chuyên môn các Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm dự kiến sẽ tiến hành thực nghiệm; căn cứ vào hồ sơ phân công giảng dạy 

môn Đạo đức học, sổ báo giảng của các giảng viên để xác định thời gian thực 

nghiệm, chọn giảng viên và lớp dạy thực nghiệm, đối chứng; thăm dò tình hình dạy 

học môn học của  các giảng viên và sinh viên; trao đổi với các giảng viên và sinh 

viên ở lớp thực nghiệm về mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách thức thực nghiệm và 

đề nghị đƣợc theo sát quá trình thực nghiệm. 

Bước 2: Tổ chức dạy học thực nghiệm và đối chứng, trƣớc khi tiến hành dạy 

học thực nghiệm, giáo án thực nghiệm đƣợc giao cho các giảng viên dạy thực 

nghiệm để họ nghiên cứu trƣớc.Tiếp đó, tác giả làm việc với các giảng viên dạy 

thực nghiệm, triển khai các nội dung, thuyết minh về ý đồ thiết kế giáo án, hƣớng 

dẫn và thống nhất về cách triển khai giờ dạy học thực nghiệm. Các giảng viên tiến 

hành dạy học thực nghiệm theo giáo án thực nghiệm. Ở các lớp đối chứng, giảng 

viên dạy theo giáo án tự soạn. 

Bước 3: Thu thập, xử lí số liệu và đánh giá kết quả thực nghiệm, kiểm tra 

chất lƣợng học tập của sinh viên sau thực nghiệm bằng bài kiểm tra tổng hợp đồng 
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thời cho cả lớp thực nghiệm và đối chứng. Xử lí các số liệu thu đƣợc theo phƣơng 

pháp thống kê toán học, tính toán theo các công thức trên phần mềm Excel và rút ra 

những kết luận sƣ phạm cần thiết. 

Kiểm tra đánh giá kết quả thực nghiệm: Việc kiểm tra đánh giá là khâu rất 

quan trọng trong quá trình tiến hành thực nghiệm. Sau khi dạy xong từng bài thực 

nghiệm, tác giả tiến hành kiểm tra sinh viên cả ở nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng. Các nhóm có cùng một bài kiểm tra, lƣợng thời gian nhƣ nhau. Mục đích 

của việc kiểm tra là đánh giá kết quả nhận thức của sinh viên ở cả lớp thực nghiệm 

và lớp đối chứng.  

4.2.4. Kết quả bài kiểm tra đầu vào 

 Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, tác giả tiến hành thăm dò việc học 

tập, nhận thức của sinh viên bằng bài kiểm tra đầu vào, từ kết quả bài kiểm tra 

để thấy đƣợc trình độ nhận thức của sinh viên giữa lớp thực nghiệm và đối 

chứng có khác nhau không để việc thực nghiệm tác động các biện pháp mà tác 

giả đề xuất có thực sự đem lại kết quả mong muốn, kết quả bài kiểm tra đầu 

vào biểu hiện ở bảng 4.1 

Bảng 4.1. Kết quả so sánh điểm số giữa nhóm thực nghiệm và đối chứng 

STT 
Nhóm Thực nghiệm Đối chứng 

Điểm Số lƣợng % Số lƣợng % 

1 4 13 6.5 12 6.0 

2 5 31 15.5 30 15.0 

3 6 47 23.5 51 26.0 

4 7 75 37.5 72 36.0 

5 8 31 15.5 32 16.0 

6 9 3 1.5 2 1.0 

Tổng 200 100 200 100 

 

Bảng số liệu trên cho thấy không có sự khác biệt lớn về điểm số giữa 2 

nhóm nghiên cứu. Về cơ bản tỷ lệ điểm 6 và 7 chiếm hơn 35%, điểm 8 khoảng 

15%. Tần suất xuất hiện các loại điểm giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng 

đƣợc thể hiện tƣơng quan so sánh qua biểu đồ dƣới đây: 
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Biểu đồ 4.1. Tần suất (%) điểm số của lớp thực nghiệm và đối chứng 

Qua bảng số liệu trên cho thấy, các đại lƣợng thống kê phản ánh học lực 

của 2 nhóm trƣớc khi tiến hành thực nghiệm là tƣơng đƣơng nhau: điểm trung 

bình trung tƣơng ứng là 7,45 điểm (thực nghiệm) và 7,44 điểm (đối chứng), giá 

trị điểm xuất hiện nhiều nhất (Mode) 2 nhóm là điểm 8, điểm nằm ở giữa 

(Median) trong tập hợp điểm là 8, độ lệch chuẩn (SD) tƣơng ứng là 1,15 (thực 

nghiệm) và 1,14 (đối chứng), hệ số biến thiên điểm của 2 nhóm nhƣ nhau. Sinh 

viên đạt kết quả nhƣ trên là cơ sở để khẳng định đầu vào của hai nhóm lớp thực 

nghiệm và đối chứng là tƣơng đƣơng nhau. 

4.2.5. Các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm 

Việc đánh giá về nhận thức bài học của sinh viên dựa theo các tiêu chí nhƣ: 

đạo đức của sinh viên, mức độ hoàn thành công việc đƣợc giao; khả năng ứng dụng 

tri thức (mức độ tƣ duy đạt đƣợc, sự hợp lí và nhuần nhuyễn trong vận dụng); kết 

quả của việc nhận thức quá trình học để hoàn thành việc kiểm tra đánh giá của 

giảng viên. Thang điểm để tiến hành kiểm tra, đánh giá là thang điểm 10. Loại giỏi: 

9 – 10 điểm, ở mức điểm này sinh viên nắm vững nội dung kiến thức của bài học ở 

mức độ cao. Cụ thể: trình bày kiến thức lĩnh hội đƣợc một cách chính xác, đầy đủ 

nội dung cơ bản của bài học một cách rõ ràng, mạch lạc, biết liên hệ thực tiễn cuộc 

sống. Loại khá: 7 – 8 điểm, sinh viên nắm đƣợc nội dung bài học tƣơng đối đầy đủ, 
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chính xác, đã hiểu đƣợc nội dung bài học nhƣng trình bày chƣa rõ ràng, logic. Loại 

trung bình: 5 – 6 điểm, sinh viên nắm đƣợc bài học nhƣng chƣa đầy đủ, chƣa thật 

chính xác vấn đề cơ bản. Loại yếu, kém: 1 - 4 điểm, sinh viên chƣa hiểu nội dung 

của bài học. 

Thực nghiệm đƣợc tiến hành đồng thời ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm. 

Qua mỗi trƣờng, tác giả đều tổng hợp kết quả, tính phần trăm, đối chiếu kết quả 

thực nghiệm với kết quả đối chứng, rút ra nhận xét. Đồng thời, tác giả rút kinh 

nghiệm ngay những tồn tại, điều chỉnh những nội dung dạy học và cách thức tiến 

hành để những đề xuất về cách thức dạy học mới thích hợp, đảm bảo tính khả thi 

hơn. Sau khi hoàn thành mỗi bài dạy thực nghiệm đều có các bài kiểm tra cho các 

lớp để lấy thông tin của quá trình dạy thực nghiệm, đồng thời điều chỉnh việc dạy 

học, khi hoàn thành tất cả các bài dạy học thực nghiệm, tác giả bố trí 1 tiết cho 

sinh viên ở cả hai nhóm thực nghiệm và đối chứng cùng làm một bài kiểm tra.  

4.2.6. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm 

Sau khi có số liệu, tác giả tiến hành xử lý số liệu thu nhận theo phƣơng 

pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục và bằng các phƣơng pháp khác 

nhau: 

Tính giá trị trung bình: tác giả tổng hợp các số liệu thu đƣợc từ các bài 

kiểm tra (đƣợc đánh giá theo thang điểm 10) bằng cách lập bảng, phân loại kết 

quả học tập, mức độ hứng thú làm cơ sở để so sánh giữa nhóm THỰC NGHIỆM 

và ĐỐI CHỨNG. Tính giá trị trung bình X  đƣợc tính theo công thức: 

X = 
n

xn ii 
(1) 

Trung bình cộng (kí hiệu là X ) là một tham số đặc trƣng cho sự tập trung 

của số liệu. Trong đó: 

 nilà tần số của các giá trị xi ; 

 n là số sinh viên đƣợc thực nghiệm. 

Giá trị trung bình X  đặc trƣng cho sự tập trung của số liệu nhằm so sánh 

mức học trung bình của sinh viên ở hai nhóm thực nghiệm và đối chứng. 



 

 

128  

Phương sai (kí hiệu là S2).Độ lệch chuẩn (kí hiệu là S) là các tham số đo 

mức độ phân tán của các số liệu quanh giá trị trung bình cộng; đƣợc tính bằng 

các công thức: 

S2 = 
1

)( 2




n

Xxn ii (2) 

S = 
1

)( 2




n

Xxn ii (3) 

Nhằm xác thực độ tin cậy của các kết luận thu đƣợc từ việc tính toán 

bằng các công thức nêu trên, tác giả xem xét các kết quả tính toán theo hai khả 

năng: Khả năng thứ nhất: sự khác nhau giữa TNX và 
ĐCX  là đáng kể, là có ý 

nghĩa, với xác suất sai hay mức nghĩa α. Kết luận này có nghĩa là: nếu đem áp 

dụng rộng rãi thì cách thức dạy học mới theo đề xuất của tác giả (theo thực 

nghiệm) có hiệu quả hơn cách thức dạy học cũ.  

Khả năng thứ hai: sự khác nhau giữa 
TNX và 

ĐCX  là không đáng kể, là chƣa 

đủ ý nghĩa, với mức nghĩa α. Điều này có nghĩa là từ những số liệu thu đƣợc chƣa 

đủ để kết luận rằng cách thức dạy học mới tốt hơn cách thức dạy học cũ. 

Muốn biết các kết quả thu đƣợc thuộc về khả năng nào, tác giả sẽ tiến hành 

các bƣớc tính toán sau: 

Bước 1: dùng phép thử T – Student để so sánh kết quả thực nghiệm và đối 

chứng đƣợc tính theo công thức: 

T =  
22

ĐCTN

ĐCTN
SS

n
XX


 (4) 

Trong đó: 

n là tổng số sinh viên tham gia thực nghiệm và đối chứng; 

S2
thực nghiệm là phƣơng sai của các kết quả thu đƣợc của lớp thực nghiệm 

S2
Đối chứng là phƣơng sai của các kết quả thu đƣợc của lớp đối chứng 

Bước 2: Chọn trƣớc xác suất α. Tra bảng phân phối Student để tìm giá trị Tα, 

kứng với cột α và dòng k (với k = 2n - 2).  
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Bước 3: So sánh kết quả tính đƣợc ở bƣớc 1 với Tα, k tìm trong bảng phân 

phối Student ở bƣớc 2:Nếu T ≥ Tα, k thì sự khác nhau giữa TNX và 
ĐCX là có ý 

nghĩa;Nếu T ≤ Tα, k thì sự khác nhau giữa TNX và 
ĐCX  là chƣa đủ ý nghĩa.  

Bước 4: để thấy đƣợc tác động lớn tới đâu ta dựa vào giá trị ES (giá trị ES 

là mức độ ảnh hƣởng của tác động), tính theo công thức: 

Giá trị trung bình nhóm thực nghiệm – Giá trị trung bình nhóm đối chứng 

ES = 

Độ lệch chuẩn của nhóm đối chứng 

Kết quả tác động đánh giá theo bảng tiêu chí Cohen theo các bƣớc tính 

toán trên nhằm cho phép khẳng định sự vƣợt trội về chất lƣợng của các mẫu thực 

nghiệm so với các mẫu đối chứng. 

4.3. Kết quả thực nghiệm 

Nhằm đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm toàn phần về mặt định lƣợng, 

sau mỗi tiết dạy ở lớp thực nghiệm và đối chứng, chúng tôi đƣa ra một tình huống  

cho sinh viên suy nghĩ 10 hoặc 15 phút, sau đó yêu cầu các em đƣa ra cách giải 

quyết. Tuy địa bàn thực nghiệm sƣ phạm khác nhau, song nội dung tình huống kiểm 

tra không thay đổi giữa các lớp thực nghiệm và đối chứng, đƣợc đánh giá ở ba mức 

độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Điểm kiểm tra của sinh viên đƣợc tổng hợp 

và xử lý theo công thức toán học thống kê. Ở đây, chúng tôi chỉ thống kê giá trị 

điểm số từ 3 đến 10 (vì điểm thấp nhất của sinh viên là 3). Dựa vào kết quả tổng 

hợp điểm của bài kiểm tra và sử dụng công thức toán học thống kê, chúng tôi tính 

tham số trung bình cộng ) là đặc trƣng cho sự tập trung của số liệu; độ lệch 

chuẩn (S), tham số đo độ chụm của các số liệu quanh giá trị trung bình cộng và giá 

trị khảo sát (t) giữa các lớp đối chứng và thực nghiệm 

Dƣới đây là tổng hợp kết quả kiểm tra của sinh viên tại lớp thực nghiệm 

sƣ phạm và lớp đối chứng ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm qua dạy bài 3 chƣơng 

II và bài 1 chƣơng VI (bảng 4.2 và bảng 4.3). Ký hiệu thứ tự theo các nhóm 

trong bảng là: 

Nhóm I: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 
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Nhóm II:Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2 

Nhóm III: Trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh 

Nhóm IV: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên 

Nhóm V: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế 

Bảng 4.2.Thống kê điểm số kết quả thực nghiệm sư phạm và các tham số thông 

qua xử lí số liệu thống kê của 5 trường Đại học sư phạm chương II, bài 3 (phần 1) 

Kí 

hiệu 

Lớp/ 

số sinh viên 
Đ.3 Đ.4 Đ.5 Đ.6 Đ.7 Đ.8 Đ.9 Đ.10 X  (S) 

Giá trị 

khảo sát (t) 

I 

ĐC1:14HN1 

N=44 
00 04 08 10 12 08 02 00 6.41 1.35 

ĐC2- 

ĐC1:1.36 

TN - 

ĐC1:4.62 

TN - 

ĐC2:3,24 

ĐC2:14HN2 

N=44 
00 02 06 09 13 11 02 01 6.80 1.34 

TN: 14HN3 

N=44 
00 00 02 06 10 14 09 03 7.70 1.27 

 

 

II 

 

ĐC1:14HNN1 

N=44 
00 05 08 12 10 08 01 00 6.25 1.33 

ĐC2- 

ĐC1:1.5 

TN - 

ĐC1:4.39 

TN - 

ĐC2:2,95 

ĐC2:14HNN2 

N=45 
00 03 06 09 14 11 02 00 6.67 1.3 

TN 14HNN3 

N=45 
00 00 03 08 10 15 07 02 7.47 1.27 

IIII 

ĐC1:14HCM1 

N=45 
00 05 07 11 13 08 01 00 6.33 1.31 

ĐC2- 

ĐC1:1.51 

TN - 

ĐC1:4.71 

TN - 

ĐC2:3.04 

ĐC2:14HCM2 

N=44 
00 03 05 09 13 11 03 00 6.75 1.33 

TN: 14HCM3 

N=45 
00 00 02 07 10 17 08 01 7.56 1.16 

IV 

ĐC1:14TN1 

N=44 
00 06 09 10 10 09 00 00 6.16 1.35 

ĐC2- 

ĐC1:1.59 

TN - 

ĐC1:3.61 

TN - 

ĐC2:2.07 

ĐC2:14TN2 

N=44 
00 03 07 08 14 10 02 00 6.61 1.32 

TN :14TN3 

N=44 
00 01 05 07 10 13 08 00 7.20 1.36 

V 

ĐC1:14SPH1 

N=45 
01 06 07 12 13 06 00 00 6.07 1.32 ĐC2- 

ĐC1:1.82 

TN - ĐC1:4.0 

TN - 

ĐC2:2.18 

ĐC2:14SPH2 

N=45 
00 04 06 09 14 10 02 00 6.58 1.34 

TN:14SPH3 

N=45 
00 02 04 06 11 15 07 00 7.20 1.36 
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Đối chiếu số liệu ở Bảng 4.2, chúng ta thấy rõ sự chênh lệch lớn giữa các lớp 

thực nghiệm và đối chứng 1 và đối chứng 2: Tham số trung bình cộng điểm kiểm tra 

( X ) của các lớp thực nghiệm luôn cao hơn lớp đối chứng, chênh lệch lớn nhất là giữa 

lớp thực nghiệm với đối chứng 1. ( X ) của các lớp thực nghiệm ở trong khoảng từ 

7.20 đến 7.71, ( X )của các lớp đối chứng 1 từ 6.07 đến 6.41 và ( X ) của các lớp đối 

chứng 2 từ 6.58 đến 6.80. Ở lớp thực nghiệm, ( X ) cao nhất là trƣờng Đại học sƣ 

phạm Hà Nội 7.70, ( X ) thấp nhất là các Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội 2 và 

trƣờng Đại học sƣ phạm Thái Nguyên cùng đạt 7.20. Tại lớp đối chứng 1, ( X ) thấp 

nhất là trƣờng Trƣờng Đại học sƣ phạm Huế, đạt 6.07 và ( X ) cao nhất là trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Hà Nội 

Nếu so sánh chung ( X ) của cả lớp thực nghiệm và đối chứng thì sinh viên 

các trƣờng Đại học Sƣ phạm ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh có điểm số cao nhất. Kết quả này phần nào phản ánh sinh viên ở các trƣờng 

Đại học Sƣ phạm ở các thành phố lớn có kết quả học tập tốt, một phần do điểm 

đầu vào, môi trƣờng và điều kiện học tập tốt hơn. 

Ở Bảng 4.3, ký hiệu thứ tự theo các nhóm trong bảng là: 

Nhóm I: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 

Nhóm II:Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2 

Nhóm III: Trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh 

Nhóm IV: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên 

Nhóm V: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế 

Nhìn vào bảng thống kê ta thấy, tham số trung bình cộng ( X ) của nhóm thực 

nghiệm bao giờ cũng cao hơn lớp đối chứng, có mức chênh lệch lớn giữa lớp thực 

nghiệm với đối chứng 1. ( X ) của các lớp thực nghiệm ở trong khoảng từ 7.09 đến 

7.78; ( X ) ở các lớp đối chứng 1 từ 5.89 đến 6.44 và ( X ) ở các lớp đối chứng 2 từ 

6.44 đến 6.98. Ví dụ, ở các lớp thực nghiệm ( X ) cao nhất là trƣờng Đại học sƣ 

phạm Hà Nội, đạt 7.78 và trƣờng Đại học sƣ phạm 2, đạt 7.64; thấp nhất là trƣờng 

Đại học sƣ phạm Huế đạt 7.09. Ở các lớp đối chứng 1, ( X ) cao nhất là trƣờng Đại 

học sƣ phạm Hà Nội, đạt 6.44 và thấp nhất là trƣờng Đại học sƣ phạm Huế, đạt 
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5.89. Tại lớp đối chứng 2, ( X ) cao nhất là trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội, đạt 

6.98 và thấp nhất là trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội, đạt 6.44. 

Bảng 4.3. Thống kê điểm số kết quả thực nghiệm sư phạm và các tham số thông 

qua xử lí số liệu thống kê của 5 trường Đại học sư phạm bài 1,  

chương 6 (phần 1) 

Kí 

hiệu 

Lớp/ 

số SV 
Đ.3 Đ.4 Đ.5 Đ.6 Đ.7 Đ.8 Đ.9 Đ.10  (S) 

Giá trị 

khảo sát 

(t) 

 

 

I 

ĐC1:14HN1 

n=45 
00 05 07 09 13 09 02 00 6.44 1.39 

ĐC2-

ĐC1:1.87 

TN- 

ĐC1:4.92 

TN - 

ĐC2:2.95 

ĐC2:HN2 

N=44 
00 01 06 09 11 12 04 01 6.98 1.36 

TN: 14HN3 

N=45 
00 00 01 05 13 13 10 03 7.78 1.18 

 

 

II 

 

ĐC1:14HNN1 

N=45 
00 06 07 10 12 08 01 00 6.27 1.37 

ĐC2-

ĐC1:1.96 

TN - 

ĐC1:4.97 

TN- 

ĐC2:3.14 

ĐC2:14HNN2 

N=45 
00 02 04 12 13 10 04 00 6.82 1.27 

TN 14HNN3 

N=45 
00 00 02 06 11 15 09 02 7.64 1.21 

III 

ĐC1:14HCM1 

N=45 
02 07 08 11 11 06 00 00 5.89 1.42 

ĐC2-

ĐC1:1.89 

TN- 

ĐC1:4.14 

TN- 

ĐC2:2.31 

ĐC2:HCM2 

N=45 
00 05 06 10 13 10 01 00 6.44 1.34 

TN: 14HCM3 

N=50 
00 03 03 05 15 14 05 00 7.09 1.33 

 

IV 

ĐC1:14TN1 

N=50 
01 06 06 14 13 09 01 00 6.26 1.38 

ĐC2-

ĐC1:1.23 

TN- 

ĐC1:3.96 

TN - 

ĐC2:2.73 

ĐC2:14TN2 

N=50 
00 05 07 08 15 13 02 00 6.60 1.39 

TN:14TN3 

N=50 
00 02 03 07 13 15 08 02 7.36 1.4 

 

V 

ĐC1:14SPH1 

N=45 
00 05 07 11 14 08 00 00 6.29 1.25 

ĐC2-

ĐC1:1.55 

TN- 

ĐC1:3.58 

TN- 

ĐC2:2.01 

ĐC2:14SPH2 

N=45 
00 03 06 08 14 12 02 00 6.71 1.31 

TN:14SPH3 

N=45 
00 02 03 05 14 14 06 01 7.27 1.34 
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Xét về độ lệch chuẩn (S) của lớp thực nghiệm với đối chứng 1 và thực 

nghiệm với đối chứng 2 ở Bảng 4.2 và 4.3 cho thấy độ lệch là không đáng kể. Điều 

này thể hiện độ chênh của các số liệu quanh giá trị trung bình cộng là đảm bảo và 

yêu cầu của đề kiểm tra chúng tôi đƣa ra phù hợp với các đối tƣợng sinh viên. 

Từ kết quả thống kê trên cho phép chúng tôi khẳng định: Những biện 

pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề mà chúng tôi đề xuất, áp 

dụng vào thực nghiệm sƣ phạm dù ở loại hình trƣờng học có khác nhau đều cho 

kết quả cao hơn so với lớp đối chứng 1 và đối chứng 2. 

Nhƣ vậy, xét về mặt định lƣợng và định tính thì những đề xuất của Luận 

án có tính khả thi, phổ biến, cần đƣợc vận dụng vào thực tiễn. 

Để đánh giá tổng thể, chúng tôi tiếp tục tổng hợp tần số lần điểm của toàn 

bộ các lớp thực nghiệm và đối chứng, tính tham số trung bình cộng (Bảng 4.4 và 

4.5). Từ số liệu tổng hợp, chúng tôi rút ra nhận xét về hiệu quả của các biện pháp 

thực nghiệm trên mặt bằng chung giữa các Trƣờng Đại học Sƣ phạm. 

Kết quả tính toán cho thấy số trung bình cộng của nhóm thực nghiệm bao 

giờ cũng cao hơn hẳn so với nhóm đối chứng. Cụ thể, ở Bảng 4.4 là: Ở các lớp 

ĐC1, ( X ) = 6.22 điểm; ĐC 2, ( X ) = 6.70 điểm và ở các lớp thực nghiệm, ( X ) = 

7.40 điểm. Mức chênh lệch giữa các lớp thực nghiệm với đối chứng 1 là 1.18 

điểm, giữa các lớp thực nghiệm với đối chứng 2 là 0.7 điểm. 

Ở Bảng 4.5, các lớp đối chứng 1, ( X ) = 6.21 điểm; các lớp 2, ( X ) 6.67 điểm và 

ở các lớp thực nghiệm, ( X ) = 7.37 điểm. Mức chênh lệch giữa các lớp thực nghiệm 

với đối chứng 1 là 1.16 điểm và giữa các lớp thực nghiệm với đối chứng 2 là 0.7 điểm. 

Bảng 4.4. Bảng thống kê tần số lần điểm tại các giá trị điểm số và trung bình cộng 

của các lớp thực nghiệm và đối chứng từ kết quả thực nghiệm bài 3 ( phần 1) 

Lớp/điểm 

số/tỉ lệ% 

Điểm 

3 

Điểm 

4 

Điểm 

5 

Điểm 

6 

Điểm 

7 

Điểm 

8 

Điểm 

9 

Điểm 

10 X  

Lớp ĐC1 
03 

(1.0)% 

37 

(11.9)% 

54 

(17.4)% 

74 

(23.9)% 

84 

(27.1)% 

53 

(17.1)% 

05 

(1.6)% 

00 

(0.0)% 
6.22 

Lớp ĐC2 
00 

(0.0)% 

21 

(6.8)% 

40 

(12.9)% 

61 

(19.7)% 

95 

(30.6)% 

76 

(24.5)% 

16 

(5.2)% 

10 

(0.3)% 
6.70 

LớpTN 
00 

(0.0)% 

05 

(1.6)% 

22 

(7.1)% 

46 

(14.8)% 

74 

(23.8)% 

106 

(34.1)% 

51 

(16.4)% 

07 

(2.2)% 
7.40 
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Biểu đồ 4.2. Biểu đồ về tần số lần điểm tại các giá trị điểm số của nhóm thực 

nghiệm và đối chứng qua thực nghiệm sư phạm bài 3, chương II (phần 1) 

 

Bảng 4.5. Bảng thống kê tần số lần điểm tại các giá trị điểm số và trung bình 

cộng của các lớp thực nghiệm và đối chứng từ kết quả thực nghiệm bài 1, 

chương VI ( phần 1) 

Lớp/điểm 

số/tỉ lệ% 

Điểm 

3 

Điểm 

4 

Điểm 

5 

Điểm 

6 

Điểm 

7 

Điểm 

8 

Điểm 

9 

Điểm 

10 
X  

Lớp ĐC1 
04 

1.5% 

35 

12.8% 

43 

15.7% 

65 

23.7% 

76 

27.7% 

47 

17.1% 

04 

1.5% 

00 

0.0% 
6.21 

Lớp ĐC2 
00 

0.0% 

22 

8.0% 

35 

18.2% 

53 

19.3% 

82 

29.9% 

67 

24.5% 

14 

5.1% 

01 

0.4% 
6.67 

LớpTN 
00 

0.0% 

09 

3.3% 

16 

5.8% 

33 

12.0% 

82 

29.8% 

84 

30.5% 

43 

15.6% 

08 

2.9% 
7.37 
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Biểu đồ 4.3.Biểu đồ về tần số lần điểm tại các giá trị điểm số của nhóm thực 

nghiệm và đối chứng qua thực nghiệm sư phạm bài 1 chương 6 (phần 1) 

Để có cái nhìn khái quát về tần số điểm tại các giá trị điểm số trên Bảng 4.4 

và Bảng 4.5, chúng tôi nhập dữ liệu thể hiện trên biểu đồ. Nhìn vào đƣờng biểu diễn 

trên biểu đồ giữa các lớp thực nghiệm và đối chứng, chúng ta sẽ so sánh đƣợc tính 

hiệu quả của các biện pháp có tính trực quan hơn (Biểu đồ 4.4 và 4.5) 

Quan sát đƣờng biểu diễn về tần số lần điểm tại các giá trị điểm số của các 

lớp thực nghiệm và đối chứng ở biểu đồ 4.4 chúng ta thấy, đƣờng biểu diễn của 

các lớp đối chứng 1 (màu vàng) và đối chứng 2 (màu tím) gấp khúc ở nhiều 

điểm, đạt đỉnh tại vị trí điểm 7 (lớp đối chứng 1 là 27.1% và đối chứng 2 là 

30.6%). Trong khi đó, đƣờng biểu diễn của các lớp thực nghiệm (màu xanh) cao 

và nhọn dần, ở vị trí điểm 7 đạt 23.8% và đạt đỉnh tại vị trí điểm 8 (34.1%). Ở 

biểu đồ 4.5, đƣờng biểu diễn của các lớp đối chứng 1 và đối chứng 2 cũng chỉ 

đạt đỉnh tại vị trí điểm 7 (lớp đối chứng 1 là 27.7% và đối chứng 2 là 29.9%); 

còn đƣờng biểu diễn của các lớp thực nghiệm có vị trí điểm 7 đạt 29.8% và đỉnh 

điểm tại vị trí điểm 8 (30.5%), cao hơn hẳn so với hai đƣờng biểu diễn bên cạnh. 

Nếu tính chung hai biểu đồ, ta thấy rõ tính chất bắc cầu: đƣờng biểu diễn 

tỉ lệ điểm của các lớp đối chứng 1 thấp hơn so với đối chứng 2, nhƣng tỉ lệ điểm 

của lớp đối chứng 2 lại thấp hơn so với lớp thực nghiệm. Vậy, các biện pháp 

chúng tôi đề xuất trong Luận án là phù hợp, mang tính khả thi, cần đƣợc phổ 

biến rộng rãi. 
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Sau cùng, nhằm kiểm chứng một cách khoa học về giá trị của các biện pháp 

thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi dựa vào tham số trung bình cộng và phƣơng sai đã 

tính (Bảng 4.2 và Bảng 4.3) để tìm giá trị (t). Trên cơ sở tính toán giá trị (t), chúng 

tôi tra bảng phân phối Student với a = 0,05 và độ lệch chuẩn tự do k = 2n-2 để tìm 

giới hạn. Kết quả giá trị t và thể hiện trong Bảng 4.6 và bảng 4.7 nhƣ sau: 

Bảng 4.6. Giá trị t và  của các lớp thực nghiệm với đối chứng 1 và đối chứng 2 

Ký hiệu nhóm I II III IV V 

 

T 

4.26 

3.24 

4,39 

2.95 

4,71 

3.04 

6,61 

2.07 

4.00 

2.18 

 

 

2.00 

1.98 

2.00 

1.98 

2.00 

1.98 

2.00 

1.98 

2.00 

1.98 

 

Bảng 4.7.Giá trị t và  của các lớp thực nghiệm với đối chứng 1 và đối chứng 2 

Ký hiệu nhóm I II III IV V 

 

T 

4.92 

2.95 

4.97 

3.14 

4.14 

2.31 

3.96 

2.73 

3.58 

2.01 

 

 

2.00 

1.98 

2.00 

1.98 

2.00 

1.98 

2.00 

1.98 

2.00 

1.98 

 

(Trong đó, t là tham số rút ra từ thực nghiệm; là tham số rút ra từ bảng Studen) 

Nhìn vào Bảng 4.6 và Bảng 4.7để so sánh giữa t với trong các lớp thực 

nghiệm – đối chứng 1 và thực nghiệm – đối chứng 2 ta thấy, giá trị (t) luôn lớn 

hơn giá trị ). Ở Bảng 4.6, nhóm I giữa lớp thực nghiệm với đối chứng 1: 

4.62>2.00>1.98. Hoặc, ở Bảng 4.7, nhóm IV giữa lớp thực nghiệm với đối 

chứng 2: 2.73> 2.00 > 1.98. 

Dựa vào điều kiện của bài toán thống kê: Nếu t >  thì sự khác biệt giữa 

( X )ĐCvà( X )TN có ý nghĩa, nếu t < , thì sự khác biệt giữa ( X )ĐCvà ( X )THỰC 

NGHIỆMlà chƣa đủ ý nghĩa (chƣa thể khẳng định đƣợc biện pháp đề xuất tốt hơn biện 

biện pháp cũ), chúng tôi kết luận,các biện pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 
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quyết vấn đề nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học ở các Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm đƣợc đề xuất trong Luận án và vận dụng vào thực nghiệm sƣ 

phạm là khả thi, có ý nghĩa. 

Số liệu trên đã cho chúng ta thấy, việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học đã mang lại hiệu quả cao hơn so với 

việc chỉ dạy bằng phƣơng pháp dạy học truyền thống.  

Sau khi dạy thực nghiệm xong để có thể khẳng định thêm những ƣu điểm 

của việc sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học, chúng tôi đã tiến 

hành điều tra bằng cách phát phiếu trƣng cầu ý kiến tới sinh viên và cả những 

giảng viên đã dự giờ để thu thập thông tin về mức độ yêu thích, mức độ hiểu bài, 

của sinh viên về nội dung cũng nhƣ hình thức của bài giảng. 

Nếu đem áp dụng rộng rãi các nhóm giải pháp của chúng tôi đề xuất, các 

nhóm giải pháp ở chƣơng 3 thì sẽ đem lại hiệu quả hơn (các phƣơng pháp dạy học 

truyền thống và phƣơng pháp dạy học tích cực chƣa thuần thục), chỉ trừ trung bình 

 trƣờng hợp trên 100 (ví dụ, với  = 0.05 thì chƣa có 5 trƣờng hợp không có 

ý nghĩa trong 100 trƣờng hợp. 

4.4. Kết luận chung về thực nghiệm sƣ phạm 

Qua phần mô tả quá trình thực nghiệm, xử lý kết quả, phân tích đánh giá 

kết quả giáo án 1 và giáo án 2 về việc áp dụng một số nhóm giải pháp sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các 

trƣờng Đại học sƣ phạm chúng tôi đƣa ra một số kết luận sau: 

Sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức 

học có thể áp dụng hiệu quả thông qua việc vận dụng và phối kết hợp với các nhóm 

giải pháp dạy học khác.Các nhóm giải pháp dạy học đƣợc xác định và thực 

nghiệm chính là thể hiện các cách sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề một cách hợp lý. Các nhóm giải pháp có vai trò và ý nghĩa quan trọng, giúp 

giảng viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong dạy học sao cho phù hợp với điều 

kiện và khả năng của bản thân cũng nhƣ của sinh viên. 

Qua quá trình thực nghiệm cho thấy, sau thực nghiệm, kết quả học tập 

của sinh viên ở các lớp thực nghiệm cao hơn ở các lớp đối chứng. Cụ thể, tỷ 
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lệ sinh viên đạt mức điểm khá, giỏi ở các lớp thực nghiệm cao hơn ở các lớp 

ĐC và ngƣợc lại tỷ lệ sinh viên có mức điểm trung bình ở các lớp thực 

nghiệm thấp hơn so với lớp đối chứng. 

 Sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm không chỉ giúp sinh viên hiểu và 

lĩnh hội kiến thức một cách vững chắc (thông qua điểm số các bài kiểm tra) 

mà còn giúp sinh viên có thái độ đúng đắn, phát huy tính chủ động, đƣợc trải 

nghiệm trong quá trình học tập, điều đó có ý nghĩa quan trọng đối với sinh 

viên trong xu thế phát triển của xã hội ngày nay. 

Kết quả thực nghiệm cho kết quả khả quan, qua trò chuyện, phiếu đánh 

giá cũng nhƣ phân tích các nội dung sinh viên lớp thực nghiệm trình bày 

trong bài kiểm tra đã khẳng định ƣu thế của các biện pháp sử dụng phƣơng 

pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng 

Đại học Sƣ phạm đã đƣợc đề xuất và thực nghiệm. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy, các nhóm giải pháp mà chúng tôi đề ra 

trong luận án đã đƣợc kiểm chứng, cho phép chúng tôi kết luận, những nhóm 

pháp này hoàn toàn mang tính khả thi của việc sử dụng phƣơng pháp dạy học 

giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm 

mà chúng tôi lựa chọn thực nghiệm. Giả thuyết khoa học của luận án đã đƣợc 

chứng minh. Từ kết quả thực nghiệm, chúng tôi cho rằng các nhóm giải pháp sử 

dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở 

các trƣờng Đại học Sƣ phạm là hoàn toàn có thể nhân rộng, áp dụng đại trà ở các 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm nói riêng và các Trƣờng Đại học trong phạm vi cả 

nƣớc nói chung. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Từ kết quả nghiên cứu của luận án về phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ 

phạm cũng nhƣ căn cứ vào kết quả thực nghiệm sƣ phạm, đối chiếu với mục 

đích, nhiệm vụ nghiên cứu, tác giả rút ra một số kết luận sau: 

1. KẾT LUẬN 

1.1. Sử dụng những thành tựu của phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn 

đề trong dạy học là xu thế tất yếu của nền giáo dục hiện đại. Hƣớng nghiên cứu 

của đề tài đã góp phần hiện thực hóa chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, Chính 

phủ và Bộ GD& ĐT về tích cực hóa phƣơng pháp dạy học nhằm nâng cao chất 

lƣợng giáo dục và đào tạo. Kết quả của đề tài cũng đáp ứng kịp thời những đòi 

hỏi bức thiết của thực tiễn dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ 

phạm hiện nay là cần phải thể hiện sự tiếp cận, mối quan hệ giữa khoa học với 

giáo dục để nâng cao chất lƣợng môn học theo hƣớng phát huy tính tích cực 

học tập của sinh viên. 

1.2. Mọi biểu hiện lạm dụng hay tuyệt đối hóa nghĩa là coi yếu tố độc tôn 

của một phƣơng pháp quyết định chất lƣợng dạy học đều không mang lại hiệu 

quả. Những vận dụng phƣơng pháp dạy học tích cực và truyền thống trong dạy 

học rất đa dạng, đa năng nhƣng không phải là vạn năng. Các phƣơng tiện, thiết 

bị kỹ thuật dạy học dù hiện đại, nhƣng suy cho cùng vẫn là sản phẩm trí tuệ của 

con ngƣời. 

1.3. Các nguyên tắc, biện pháp chúng tôi đề xuất trong luận án cần thiết 

cho giảng viên nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng vào thực tiễn, vì đã đƣợc kiểm 

chứng qua thực nghiệm Sƣ phạm ở nhiều trƣờng Đại học sƣ phạm, với nhiều bài 

học khác nhau và đều đem lại kết quả tốt về mặt định tính và định lƣợng. Tuy 

nhiên, giảng viên không nên vận dụng dập khuôn, máy móc, mà phải căn cứ vào 

mục tiêu, nội dung bài học và điều kiện cho phép. 

1.4. Khi đề xuất các nguyên tắc, các nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng 

dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm với việc sử dụng 
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phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề, chúng tôi quan tâm nhất đến tất cả các 

nhóm giải pháp. Mỗi nhóm giải pháp, luận án đều nêu ý nghĩa, nội dung và điều 

kiện thực hiện, kèm theo phân tích, dẫn chứng bằng ví dụ và vận dụng vào thực 

nghiệm Sƣ phạm. Điều này cũng phù hợp với kết quả điều tra thực tiễn sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học của 55 giáo viên và 564 

sinh viên/5 trƣờng Đại học sƣ phạm. Nhƣ vậy, các nhóm giải pháp chúng tôi đề 

xuất đều xuất phát từ nhu cầu, thực trạng việc sử dụng phƣơng pháp giải quyết 

vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học sƣ phạm hiện nay 

góp phần tích cực vào nâng cao chất lƣợng dạy học bộ môn. 

1.5. Giảng viên phải biết kế thừa, cải tiến các phƣơng pháp dạy học truyền 

thống, tiếp cận và vận dụng phƣơng tiện dạy học hiện đại để từng bƣớc nâng cao chất 

lƣợng dạy học bộ môn. Thực tiễn dạy học đã khẳng định, không có phƣơng pháp dạy 

học nào là phép màu vạn năng, không ai có thể tuyệt đối hóa phƣơng pháp nào, mà 

phải trên cơ sở khai thác ƣu điểm, hạn chế của từng phƣơng pháp để làm cho bài giảng 

hay hơn, hấp dẫn hơn, mang lại kết quả tốt hơn. 

1.6. Từ kết quả thu đƣợc của luận án và căn cứ vào thực tiễn sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học ở các 

trƣờng Đại học sƣ phạm hiện nay, chúng tôi đề xuất  hƣớng nghiên cứu mới, cần 

thiết cho việc nâng cao chất lƣợng bộ môn để những công trình sau này đi sâu 

giải quyết, xây dựng và sử dụng học liệu trong dạy học môn Đạo đức học ở các 

trƣờng Đại học sƣ phạm.  

2. KIẾN NGHỊ 

Quá trình khảo sát và triển khai thực nghiệm cũng cho thấy một số vấn đề 

tồn tại trong việc sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề để dạy học môn 

Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm hiện nay hoàn toàn có thể khắc phục 

đƣợc. Theo đó, tác giả xin đƣa ra những kiến nghị sau đây 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu để xây dựng lại nội dung Đạo 

đức học trong chƣơng trình đào tạo ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm theo hƣớng 

thống nhất và thay thế một số nội dung mang tính trừu tƣợng hiện nay bằng 



 

 

141  

những nội dung chứa đựng các giá trị, chuẩn mực đạo đức cơ bản, thiết thực, 

gần gũi với cuộc sống và cần thiết cho sự phát triển của SV.  

2. Cùng với việc đổi mới, xây dựng lại nội dung Đạo đức học trong chƣơng 

trình ở các Trƣờng Đại học Sƣ phạm Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tăng thời lƣợng 

dành cho nội dung môn Đạo đức học. Nhƣ hiện nay thì môn Đạo đức học có quá ít 

thời gian do đó cơ hội để GDĐĐ cho SV chƣa đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt với thời 

lƣợng nhƣ vậy chƣa thể giúp SV PTNL ứng xử và GQVĐ phù hợp các giá trị, 

chuẩn mực đạo đức, nhất là trong bối cảnh một bộ phận không nhỏ SV đang ngày 

càng có những biểu hiện chƣa tốt về mặt đạo đức.  

3. Đội ngũ GV giảng Đạo đức học hiện nay đƣợc đào tạo từ rất nhiều 

nguồn khác nhau, nhiều GV đƣợc phân công dạy kiêm nhiệm, dạy không đúng 

chuyên môn đƣợc đào tạo. Điều này đã ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng dạy học 

Đạo đức học. Để việc dạy học Đạo đức học đạt kết quả tốt, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cần khảo sát, đánh giá để từng bƣớc chuẩn hóa lại đội ngũ GV Đạo đức học. 

Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề là một phƣơng pháp dạy học 

tích cực hứa hẹn mang lại nhiều triển vọng và thay đổi tích cực trong việc dạy 

học môn Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm. Do khuôn khổ của một đề 

tài luận án, đồng thời do những hạn chế về mặt chủ quan nên có thể một số 

vấn đề nêu ra trong đề tài chƣa thể giải quyết đƣợc một cách thấu đáo. Tác giả 

mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm sâu sắc thêm 

những kết quả của đề tài, góp một phần nhỏ của mình trong việc nâng cao 

chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học, góp phần biến những giá trị nhân văn 

của môn học thành lẽ sống, niềm tin và hành động của các em SV. 

3. GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

Thiết kế bài giảng 

Khi thiết kế bài giảng theo phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề thì 

giảng viên phải đƣa ra đƣợc kế hoạch bài giảng theo thứ tự lôgíc mà giảng viên 

muốn thực hiện trong bài giảng, phải xác định rõ mục tiêu giảng dạy của từng 

chƣơng, từng mục, tuỳ vào nội dung mà giảng viên lựa chọn các phƣơng pháp, 

các hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp. 
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- Giảng viên tiến hành lập kế hoạch phần giới thiệu, phần thân bài, phần 

kết luận cho bài giảng.  

- Khi tiến hành soạn bài giảng, soạn thảo tình huống có vấn đề dù có tiến 

hành theo các hình thức nào thì văn phong mà giảng viên sử dụng để soạn bài, 

soạn tình huống phải là văn phong báo chí. 

- Dự tính thời gian cho từng nội dung kiến thức, cố gắng dùng những từ 

ngữ đơn nghĩa, rõ ràng, khi gặp những thuật ngữ mới nên giải thích cặn kẽ để 

học viên hiểu một cách đúng nhất. 

- Trong khi giảng viên tiến hành thiết kế bài giảng, giảng viên chuẩn bị 

kỹ, cụ thể các hoạt động có thể xảy ra trên lớp khi sinh viên thực hiện hoạt động 

này. Điều đó sẽ giúp giảng viên có thể dự tính đƣợc và làm cho tiến trình bài dạy 

đƣợc tốt hơn. 

- Chuẩn bị các câu hỏi chính, câu hỏi phụ, câu hỏi gợi mở,.. thích ứng với 

đặc điểm, trình độ khác nhau của sinh viên trong mỗi tình huống. 

- Để có những tƣ liệu làm phong phú tình huống, giảng viên phải sƣu tầm, 

tập hợp, thống kê, sắp xếp sao cho phù hợp với nội dung bài giảng mang tính 

lôgíc và hiệu quả cao. 

* Khi thiết kế bài giảng, cần chú ý những vấn đề sau: 

Quy trình thiết kế bài giảng gồm ba phần: 

+ Mục tiêu 

+ Phƣơng pháp – phƣơng tiện 

+ Các hoạt động dạy học  

Khi xác định mục tiêu bài học, giảng viên cần chú ý khai thác các định 

hƣớng về mục tiêu bài học đƣợc gợi ý trong giáo trình môn Đạo đức học kết 

hợp với các đặc điểm cụ thể của sinh viên và điều kiện dạy học của nhà trƣờng. 

Đối với phần phƣơng pháp, phƣơng tiện, tài liệu tham khảo đã đƣợc xác định  

kỹ trong việc lựa chọn phƣơng pháp dạy học. Vấn đề cần quan tâm chú ý nhất 

là thiết kế hoạt động dạy và học, nên chúng tôi xin có khuyến nghị sau: 

Bước 1: Kiểm tra bài cũ 

Hoạt động kiểm tra bài cũ với mục tiêu là đánh giá kết quả học tập ở bài 
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học trƣớc, thu thập thông tin phản hồi và tạo tâm thế chủ động trƣớc bài học 

mới. Song vấn đề này có thể nói đƣợc thực hiện còn chiếu lệ, hình thức ở các 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm vì các giảng viên cho rằng thời gian dành cho tiết 

giảng không nhiều nên không tiến hành kiểm tra bài cũ đƣợc thƣờng xuyên, hơn 

nữa sinh viên phải có ý thức hơn, chủ động hơn không cần giảng viên nhắc nhở. 

Song thực tế cho thấy, phần lớn sinh viên chƣa thực sự tự giác trong học tập, họ 

học chủ yếu đối phó với các bài kiểm tra điều kiện và thi hết môn. Cho nên, 

chúng tôi nhận thấy kiểm tra bài cũ là hoạt động giáo dục rất cần thiết, nó không 

chỉ giúp giảng viên đánh giá kết quả học tập, thu thập thông tin về khả năng học 

tập, về những thuận lợi và khó khăn của sinh viên, mà còn giúp sinh viên có ý 

thức chủ động trong học tập, biết rèn luyện kỹ năng và thói quen học tập tốt. 

Với tầm quan trọng nhƣ vậy, trƣớc khi kiểm tra bài cũ, giảng viên cần 

phải có sự chuẩn bị, thiết kế câu hỏi một cách chi tiết, chu đáo, phù hợp với 

lƣợng thời gian, với sinh viên. Sau khi sinh viên trả lời, giảng viên cần đƣa ra lời 

nhận xét, đánh giá một cách khách quan, đúng đắn, tạo nên không khí hào hứng, 

phấn khởi cho tiết học tiếp theo. 

Bước 2: Giới thiệu bài mới 

Trong dạy học tích cực, giới thiệu bài mới nhằm tạo tâm thể chủ động tích 

cực, hƣớng nhận thức của ngƣời học thẳng tới nội dung mấu chốt, bản chất của 

vấn đề học tập thông qua sự kết nối khéo léo giữa kiến thức đã có với nội dung 

học tập và yêu cầu thực tiễn nhằm phát huy đƣợc những tri thức, kinh nghiệm, 

kỹ năng đã có ở ngƣời học, khơi dậy ở ngƣời học những cảm xúc, hứng thú, sáng 

tạo cùng tâm thế và tƣ thế thoái mái cùng thực hiện nhiệm vụ dạy học. 

Nhƣ vậy, để giới thiệu bài học một cách hấp dẫn, gây đƣợc sự chú ý của 

sinh viên, khi giới thiệu bài mới giảng viên nên đặt ngƣời học vào tình huống có 

vấn đề. 

Bước 3: Dạy bài mới 

Đây là công việc quan trọng bậc nhất, cho nên khi thiết kế bài giảng giáo 

viên cần chú ý: 

- Thiết kế các hoạt động dạy và học: bằng nghiệp vụ sƣ phạm của mình, 
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giảng viên cần phải có sự định hƣớng, phác thảo những hoạt động của mình trên 

lớp, dự kiến đƣợc hoạt động của sinh viên. Từ các hoạt động của giảng viên, sinh 

viên sẽ có những hoạt động tƣơng ứng tác động lại giảng viên, tác động vào bạn 

học, tác động vào kiến thức, qua đó chiếm lĩnh đƣợc kiến thức. 

Quá trình tiếp nhận tri thức mới, chuyển hoá kiến thức mới thành kiến 

thức của riêng mỗi ngƣời học diễn ra phức tạp và mâu thuẫn. Là ngƣời dẫn dắt 

sinh viên trên con đƣờng lĩnh hội tri thức, giảng viên cần phải chỉ dẫn cho sinh 

viên cách thức và con đƣờng vƣợt qua trở ngại, giải quyết mâu thuẫn. Cho nên 

khi thiết kế bài giảng, giảng viên cần chú ý tới việc thiết kế các hoạt động dạy 

và học. 

- Ưu tiên hoạt động của sinh viên  

Trong quá trình dạy học, ngƣời học luôn đƣợc đặt vào vị trí trung tâm, 

nên khi thiết kế các hoạt động dạy và học rất cần quan tâm tới hoạt động của 

ngƣời học. Hoạt động của ngƣời dạy là tạo ra tình huống, dẫn dắt, gợi mở, tổ 

chức cho ngƣời học thực hiện các hoạt động của mình nhằm tiếp nhận, phân tích, 

chuyển hoá, khái quát hoá, liên hệ thực tế, giải quyết tình huống... Thiết kế các 

hoạt động dạy để thu đƣợc ở ngƣời học các hoạt động nhƣ vậy là ƣu tiên hoạt 

động của ngƣời học, là đạt đƣợc yêu cầu dạy học tích cực. 

- Hướng vào cá biệt hoá kết hợp kiểm tra 

Cá biệt hoá tức là hoạt động dạy phải hƣớng tới cá nhân ngƣời học, sinh 

viên nào cũng phải làm việc, tự chủ động, tích cực tạo ra cái mình cần. Chính sự 

giao lƣu đó sẽ tạo nên sự gần gũi giữa thầy và trò giúp sinh viên chủ động hơn 

trong học tập, qua đó giảng viên cũng nắm bắt đƣợc năng lực, trình độ nhận thức 

khác nhau của sinh viên. 

Đồng thời, trong quá trình thiết kế hoạt động dạy học, giảng viên cần kết 

hợp với các hình thức kiểm tra để kiểm tra mức độ nhận thức bài mới, độ vững 

chắc, sâu sắc của kiến thức đã có ở ngƣời học. Thao tác này có giá trị vừa tăng 

kiểm tra, vừa thu thập thông tin phản hồi, góp phần điều chỉnh quá trình thiết 

kế các hoạt động dạy học ngày càng chính xác, khoa học. 

Bước 4: Củng cố 
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Về mặt nhận thức, đây là giai đoạn ở ngƣời học xuất hiện hiện tƣợng 

chuyển hoá kiến thức mới tiếp nhận thành kiến thức riêng của bản thân trong sự 

kết hợp với kiến thức đã có. Do vậy, sau khi giảng xong nội dung của bài, giảng 

viên cần phải thiết kế cả hoạt động củng cố lại toàn bộ tri thức đã học nhằm giúp 

học viên nắm bắt đƣợc nội dung xuyên suốt của tri thức, giảng viên có thể sử 

dụng sơ đồ hoá, mô hình hoá để củng cố lại toàn bài, giúp sinh viên khái quát nội 

dung tri thức nhanh hơn và có hiệu quả hơn. 

Bước 5: Hướng dẫn ôn tập, thảo luận 

Đây là hoạt động có vai trò quan trọng trong thiết kế bài giảng. Giảng 

viên cần định hƣớng cho sinh viên những nội dung ôn tập, thảo luận chỉ ra 

những vấn đề mà sinh viên cần phát huy, tăng cƣờng tự học. Qua ôn tập, thảo 

luận sinh viên có cơ hội giải đáp những vƣớng mắc trong tri thức, tạo nên sự 

gần gũi hơn giữa thầy - trò, trò - trò. 

Thực hiện bài giảng  

Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề khi sử dụng đƣợc coi là thành 

công khi nó phát huy đƣợc sự tham gia đóng góp tích cực của sinh viên trong giờ 

giảng, giảng viên chỉ là ngƣời giúp đỡ sinh viên, dẫn dắt, định hƣớng sinh viên 

đi tìm lời giải một cách đúng hƣớng, do vậy giáo viên cần lƣu ý: 

- Giảng viên phải hƣớng dẫn, tạo điều kiện để cho tất cả các sinh viên học 

tập một cách tích cực. Muốn đƣợc nhƣ vậy, giảng viên cần phải có kỹ năng điều 

hành các hoạt động nghiên cứu, sử dụng kỹ năng giao tiếp hai chiều, thảo luận 

định hƣớng cho sinh viên. Lúc này vai trò của giảng viên không còn là ngƣời áp 

đặt, chỉ đạo nữa mà phải chuyển vị trí là ngƣời hƣớng dẫn, tạo điều kiện cho sinh 

viên có đƣợc môi trƣờng học tập tích cực, duy trì, động viên thúc đẩy sự hứng 

thú học tập của sinh viên. 

- Khi đƣa ra tình huống có vấn đề cho sinh viên, giảng viên phải chú ý tính 

đến câu hỏi theo độ dài, khó khác nhau của tình huống. Phải đảm bảo tính lôgíc, 

tuần tự của loạt câu hỏi, luôn bám sát những câu hỏi chủ chốt đã chuẩn bị từ đầu. 

- Giảng viên cần lƣu ý đến nội dung, thời điểm áp dụng, tránh lạm dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề khi không phù hợp với chủ đề và mục 
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tiêu bài giảng. Song, không nên chỉ độc diễn một phƣơng pháp là phƣơng pháp 

giải quyết vấn đề mà cần phải kết hợp một cách linh hoạt với các phƣơng pháp 

dạy học khác nhƣ: thuyết trình đàm thoại, thảo luận nhóm, ứng dụng công nghệ 

thông tin... 

- Nên kết hợp tất cả các hành vi và hoạt động, lời nói của giảng viên một 

cách hài hoà, đúng lúc và hợp với tình huống. Tốc độ nói của giảng viên vừa 

phải, không nhanh quá, có nhấn mạnh ở những điểm lƣu ý tƣơng xứng với nhịp 

độ học tập của sinh viên cũng nhƣ độ khó, độ phức tạp và dung lƣợng tài liệu 

thực tế. 

- Khi sinh viên phát biểu, giảng viên ghi tóm tắt các ý kiến của sinh viên 

lên bảng cho cả lớp nhìn. Vị thế và tƣ thế đứng của giảng viên phải hợp lý, tránh 

che khuất tầm nhìn của sinh viên, không nói, hỏi hoặc giải thích trong lúc quay 

mặt vào bảng để viết. Nếu viết tắt phải đúng và hạn chế, phải luôn cập nhật 

thông tin trong tiến trình giờ học. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả của sinh viên  

Kiểm tra đánh giá kết quả có vai trò rất quan trọng trong tiến trình dạy học. 

Chính vì vậy, khâu kiểm tra đánh giá phải làm sao phản ánh đúng thực chất trình độ 

của sinh viên, chống lại căn bệnh thành tích hay thái độ thiếu trách nhiệm kiểm tra 

để lấy điểm báo cáo mà không rút ra đƣợc kết luận cần thiết. 

Việc chấm điểm cần lƣu ý đảm bảo tính khách quan, chính xác. Các yếu 

tố nhƣ trạng thái tinh thần, tâm lý, tình cảm của ngƣời chấm điểm hoặc cách 

trình bày nội dung, sự trung thực của ngƣời đƣợc kiểm tra thƣờng hay tác động 

tích cực hay tiêu cực tới kết quả bài kiểm tra. Do vậy, việc cho điểm kiểm tra 

đòi hỏi mỗi giảng viên phải vô tƣ công bằng. Cần khắc phục thái độ quá khắt 

khe, đòi hỏi quá cao ở sinh viên, vƣợt quá yêu cầu của chƣơng trình. Cũng cần 

khắc phục việc cho điểm một cách quá dễ dãi nhằm chạy theo thành tích. Cho 

điểm nhƣ thế nào cũng thể hiện năng lực, trách nhiệm, uy tín, lòng yêu nghề, 

yêu ngƣời ở mỗi giáo viên đồng thời giúp cho sinh viên nhận rõ hiện trạng cái 

mà họ đã đạt đƣợc, tạo cho họ niềm tin vào khả năng của mình trong việc tiếp 

tục phát triển hoặc khắc phục những điểm còn hạn chế. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP  

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC CHO 

SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

 Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

(Dành cho giáo viên) 

 

Để có cơ sở lí luận và thực tiễn đánh giá tình hình sử dụng phƣơng pháp 

dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học, đồng thời góp phần 

tìm ra hình thức, biện pháp sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề vào 

dạy học môn Đạo đức học có hiệu quả, xin thầy cô vui lòng cung cấp cho chúng 

tôi một số thông tin dƣới đây: 

Họvàtên:……...………………….Thâm niên công tác………………… 

Đánh dấu X vào   trƣớc những phƣơng án trả lời mà thầy (cô) cho là đúng 

1. Trong các môn học cho sinh viên ngành giáo dục công dân ở trường 

Đại học sư phạm là môn Đạo đức học 

 Ít có khả năng sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học 

 Có nhiều ƣu điểm để sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy 

học, nên rất cần thiết 

 Không có khả năng sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học 

 Có khả năng sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học, 

nhƣng không cần thiết 

2. Việc sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học môn Đạo 

đức học ở trƣờng Đại học sƣ phạm hiện nay là 

 Góp phần đổi mới phƣơng pháp dạy học của thầy và trò, qua đó nâng 

cao chất lƣợng 

 Gây hứng thú học tập cho sinh viên, giúp các em yêu thích môn Đạo 

đức học 
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 Thực hiện theo chủ trƣơng của Bộ GD&ĐT đƣa đổi mới phƣơng pháp 

dạy học vào dạy học 

 Thể hiện việc sử dụng thành tựu của khoa học, kỹ thuật trong dạy học 

3. Dạy học môn Đạo đức học ở trƣờng Đại học sƣ phạm, thầy (cô) sử dụng 

phƣơng pháp giải quyết vấn đề nhƣ thế nào? 

 Một lần/1 tháng          Một lần /2 tháng  

 Thƣờng xuyên (từ 2 đến 3 lần/1 tháng) 

 Chỉ sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học môn Đạo đức học 

khi hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi, hoặc do nhà trƣờng phát động phong trào 

 Chƣa bao giờ 

Lý do chƣa, hoặc ý kiến khác………………………………………… 

4. Khả năng sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học đƣợc thể hiện nhƣ thế nào? 

 Giáo viên thiết kế bài giảng trên cơ sở xây dựng các tình huống có vấn 

đề để dạy học 

 Giáo viên giao bài tập về nhà cho sinh viên để các em chuẩn bị và trình 

bày trƣớc lớp 

 Giáo viên sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề kết hợp một số 

phƣơng pháp khác để thiết kế giáo án phục vụ cho việc dạy học 

 Giáo viên và sinh viên cùng trao đổi, thảo luận thông tin liên quan đến 

bài học trên lớp thông qua các tình huống có vấn đề 

 Sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề để tổ chức các trò chơi và hoạt 

động ngoại khóa môn Đạo đức học 

Ý kiến khác…………………………………………............................... 

5. Thầy (cô) yêu cầu sinh viên giải quyết vấn đề môn Đạo đức học nhƣ 

thế nào? 

 Giáo viên giao nhiệm vụ cho sinh viên, hoặc từng nhóm sinh viên tìm 

hiểu các vấn đề liên quan đến bài học Đạo đức học trên lớp để trình bày cho giáo 

viên và cả lớp 
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 Trƣớc khi học các bài ôn tập, sơ kết, tổng kết, giáo viên yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị nội dung câu hỏi để trình bày 

 Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm sinh viên chuẩn bị nội dung 

báo cáo để sinh viên trình bày 

 Sinh viên không biết cách giải quyết vấn đề môn học theo định hƣớng 

của giáo viên nên giáo viên không giao nhiệm vụ cho các em 

 Do sinh viên không yêu thích môn Đạo đức học, nên giao viên không 

bắt buộc các em 

6. Thầy (cô) đã sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học môn 

Đạo đức học theo hình thức, biện pháp nào? 

 Sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề để kiểm tra bài cũ 

 Sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề để chuẩn bị cho sinh viên 

nghiên cứu kiến thức mới 

 Sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề để tổ chức cho sinh viên 

nghiên cứu kiến thức mới 

 Sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề để tổ chức cho sinh viên, ôn 

tập, sơ kết 

 Sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề để tổ chức cho sinh viên tham 

gia các họat động ngoại khóa 

7. Thầy (cô) thấy sự khác nhau cơ bản của những tiết học có sử dụng 

phƣơng pháp giải quyết vấn đề với tiết học truyền thống (không có sự tích hợp 

phƣơng pháp dạy học tích cực và phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề) nhƣ 

thế nào? 

 Sinh viên hào hứng, sôi nổi hứng thú hơn trong học tập 

 Lớp học trở nên sôi nổi, không buồn tẻ và nhàm chán 

 Sinh viên dễ tiếp thu hơn và hiểu bài ngay tại lớp 

 Trong một khoảng thời gian, giáo viên truyền tải đƣợc nhiều thông tin hơn 

Ý kiến khác:…………………………………………............................ 
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8. Khi sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học môn Đạo đức 

học, thầy (cô) thấy có nhƣợc điểm và gặp phải khó khăn gì? 

 Giáo viên mất nhiều thời gian để thiết kế bài giảng 

 Thiếu nguồn tƣ liệu để đƣa vào bài giảng khi dạy trên lớp 

 Do chƣa đƣợc đào tạo về phƣơng pháp giảng dạy, nên trình độ vận 

dụng phƣơng pháp giảng dạy của giáo viên còn hạn chế. 

 Tuy sinh viên tỏ ra hào hứng, sôi nổi với tiết học Đạo đức học có sử 

dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề, nhƣng các em không ghi chép kịp, thậm 

chí không biết cách khái quát vấn đề 

 Ban lãnh đạo khoa không ủng hộ giáo viên bộ môn sử dụng phƣơg pháp 

dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học 

 Đời sống của giáo viên thấp, cơ sở vật chất chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu 

để tích cực hóa phƣơng pháp dạy học 

Ý kiến khác:…………………………………………………………… 

9. Sử dụng phƣơng pháp dạy học trong dạy học môn Đạo đức học ở trƣờng 

Đại học sƣ phạm có nghĩa là: 

 Mọi tiết học Đạo đức học đều phải sử dụng phƣơng pháp giải quyết 

vấn đề 

 Phƣơng pháp giải quyết vấn đề là nhân tố quyết định đến hiệu quả của 

bài học môn đạo đức học 

 Sử dụng phƣơng pháp nêu vấn đề kết hợp với các phƣơng pháp truyền thống 

 Đổi mới cách dạy của giáo viên, mỗi tuần có 1 tiết sử dụng phƣơng 

pháp giải quyết vấn đề 

Ý kiến khác:…………………………………………………………… 

10. Để sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học môn Đạo đức 

học cho sinh viên ngành giáo dục công dân ở trƣờng Đại học sƣ phạm có hiệu 

quả giáo viên phải 

 Nắm vững kiến thức chuyên môn và làm chủ kỹ năng sử dụng phƣơng 

pháp giải quyết vấn đề 
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 Đƣợc trang bị đầy đủ những vấn đề về lí luận và phƣơng pháp dạy học 

bộ môn 

 Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng phƣơng pháp 

giải quyết vấn đề 

 Có lòng yêu nghề, biết đầu tƣ công sức vào thiết kế bài giảng 

 Thƣờng xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm. 

Ý kiến khác…………………………………………………………….. 

Xin trân trọng cảm ơn Thầy (Cô)! 
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Phụ lục 2 

PHIẾU ĐIỀU TRAVỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP GIẢI 

QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC Ở CÁC 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

(Dành cho học sinh) 

 

Để có cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá tình hình sử dụng phƣơng pháp 

giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học cho sinh viên ngành giáo dục 

công dân ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm, đồng thời góp phần tìm ra hình thức, 

biện pháp sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào day học môn Đạo đức học 

có hiệu quả, em hãy vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin dƣới đây: 

Họ và tên:…………………………………Học sinh lớp:…………………… 

Trƣờng:…………………………..Tỉnh/thành phố:…….…………………… 

Đánh dấu X vào ô  trước những phương án trả lời mà em cho là đúng 

1. Ở trƣờng của em, thầy cô và các bạn thƣờng quan niệm môn Đạo đức học là: 

 “Môn phụ”, môn “học thuộc” nên ít đƣợc quan tâm 

 Môn chính đƣợc quan tâm ngang hàng với các bộ môn học khác 

 Môn học “khô khan”, khó học, khó nhớ và không có ích gì cho bản thân 

 Môn học có vai trò và ý nghĩa quan trọng, vì nó góp phần giáo dục thế hệ trẻ 

truyền thống yêu nƣớc, đoàn kết dân tộc 

2. Qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng, em biết gì về việc dạy và học môn 

Đạo đức học ở các trƣờng Đại học Sƣ phạm hiện nay? 

 Chất lƣợng của môn Đạo đức học ngày càng đƣợc cải thiện, nhiều sinh viên 

thích học Đạo đức học hơn trƣớc 

 Chất lƣợng của bộ môn Đạo đức học đã đƣợc cải thiện, nhƣng chƣa tƣơng xứng với 

vị trí, vai trò của bộ môn, vẫn còn nhiều em chán học và điểm thi Đạo đức học còn thấp 

 Chất lƣợng của môn Đạo đức học rất thấp, sinh viên không thích học vì hầu 

hết các bài giảng của giáo viên đều nhàm chán, khô khan 
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 Chất lƣợng của môn Đạo đức học thấp do giáo viên không hƣớng dẫn sinh 

viên phƣơng pháp học tập, chỉ giảng giải qua loa và “đọc chép” 

 Mặc dù giáo viên dạy Đạo đức học rất tâm huyết với nghề, nhƣng vì xã hội 

quan niệm đây là “môn phụ” nên các em không thích học 

 Mặc dù nhiều ngƣời quan niệm Đạo đức học là “môn phụ”, không quan trọng 

nhƣng nhiều sinh viên vẫn thích học môn Đạo đức học 

3. Ở trƣờng em, thầy cô thƣờng sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học 

môn Đạo đức học nhƣ thế nào? 

 Một lần/1 tháng 

 Một lần /2 tháng 

 Thƣờng xuyên (từ 2 đến 3 lần/1 tháng) 

 Thầy cô chỉ sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học môn Đạo 

đức học khi hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi, hoặc dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20 - 11 hàng năm 

 Chƣa bao giờ 

4. Trong những tiết học Đạo đức học có sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề, em 

cảm nhận nhƣ thế nào? 

 Sinh viên học tập hứng thú hơn, nhanh chóng hiểu bài ngay tại lớp 

 Sinh viên thấy học môn Đạo đức học thú vị, hấp dẫn, không khí lớp học trở nên 

sôi nổi, thoải mái, không khô khan và nhàm chán nhƣ nhiều ngƣời từng nghĩ 

 Đó là những tiết học đổi mới góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo 

đức học, giúp sinh viên yêu thích môn học hơn 

 Giờ học vẫn nhàm chán, khô khan nhƣ những tiết học không sử dụng phƣơng pháp 

giải quyết vấn đề 

 Bài giảng có nhiều hình ảnh sinh động, thú vị nhƣng giáo viên không giải 

thích rõ ràng; giáo viên chƣa linh hoạt trong việc kết hợp với các phƣơng pháp 

dạy học truyền thống, nên học sinh không theo kịp 

 Sự khác nhau của những tiết học giáo viên sử dụng phƣơng pháp dạy học giải 

quyết vấn đề với tiết học không sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề chẳng 

qua là chuyển từ phƣơng pháp “thầy đọc, trò chép” sang thầy kích chuột để “trò 

nhìn, trò chép ” 



 

 

8 PL 

 Sinh viên vẫn thích những tiết học có sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề 

hơn, nhƣng thầy cô cần có sự chuẩn bị chu đáo, có sự kết hợp với các phƣơng 

pháp dạy học khác 

5. Trƣờng em, thầy cô sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề vào dạy học môn Đạo 

đức học theo nội dung nào? 

 Khi kiểm tra bài cũ 

 Khi chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu kiến thức mới (dẫn dắt vào bài mới) 

 Khi tổ chức cho sinh viên nghiên cứu kiến thức mới 

 Khi củng cố bài học, tổ chức học các bài ôn tập và kiêm tra  

 Khi tổ chức các dạng trò chơi Đạo đức và hoạt động ngoại khóa 

6. Ở trƣờng em, giáo viên yêu cầu sinh viên vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề vào 

học tập môn Đạo đức học nhƣ thế nào? 

 Giáo viên giao nhiệm vụ cho sinh viên tìm hiểu bài, những tình huống có liên quan 

đến bài học trên lớp để trình bày, báo cáo cho giáo viên và cả lớp nghe 

 Sinh viên đƣợc giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin, tƣ liệu liên quan đến nội 

dung bài học khi học trên lớp sẽ trình bày để giáo viên và cả lớp nghe 

 Trƣớc khi học các bài ôn tập, sơ kết, tổng kết, giáo viên yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị nội dung câu hỏi để trình bày 

 Từng nhóm sinh viên đƣợc giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung báo cáo khi học 

trên lớp 

 Giáo viên chƣa bao giờ yêu cầu sinh viên giải quyết vấn đề khi học tập đạo 

đức học. 

Cảm ơn sự hợp tác của em! 
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Phụ lục 3 

Bảng 2.1.Kết quả điều tra nhận thức của giáo viên sử dụng PP giải quyết vần đề 

trong dạy học môn đạo đức học 

Nhận thức của GV về dạy học giải quyết vấn đề môn đạo đức 

học  
Đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1. Trong các môn học ở trường Đại học sư phạm môn Đạo đức 

học là bộ môn. 

  

Môn học phụ không quan trọng. 0 0.0% 

Quan trọng phát triển nhân cách cho ngƣời học 55 100% 

Không có khả năng phát triển năng lực cho ngƣời học. 0 0.0% 

Có khả năng phát triển năng lực cho ngƣời học nhƣng không 

cần thiết 
0 0.0% 

2. Việc sử dụng PP dạy học giải quyết vấn đề môn đạo đức học ở 

trường Đại học sư phạm hiện nay là: 
  

Góp phần vào đổi mới PP dạy - học của thầy - trò, qua đó nâng 

cao chất lƣợng bộ môn. 
53 95% 

Gây hứng thú cho ngƣời học trong học tập. 46 83.9% 

Thực hiện theo chủ trƣơng của Bộ GD&ĐT về mục tiêu của 

quá trình đào tạo 
49 88.1% 

Thể hiện kết quả của quá trình giáo dục và đào tạo 44 80.5% 

3. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề môn đạo đức học được 

thể hiện như thế nào? 
  

GV và SV thấy rõ tầm quan trọng của môn đạo đức học. 55 100% 

GV thiết kế bài giảng theo phƣơng pháp giải quyết vấn đề để DH. 55 100% 

GV giao bài tập về nhà cho SV, các em chuẩn bị thảo luận để 

giải quyết vấn đề gắn liền lý luận và thực tiễn của môn học 
45 83.1% 

GV kết hợp các PP dạy học khác với PP dạy học giải quyết vấn đề 

để thiết kế bài giảng phục vục cho việc dạy học. 
55 100% 
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GV và SV cùng trao đổi, thảo luận thông tin môn Đạo đức học 

liên quan đến việc vận dụng vào thực tiễn cuộc sống 
39 57.6% 

Tổ chức các trò chơi và hoạt động ngoại khóa về môn Đạo đức 

học. 

 

54 

 

95.8% 

PP giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đạo đức học cho sinh 

viên ngành GDCD ở trường Đại học Sư phạm nghĩa là gì? 
  

Mọi tiết học Đạo đức học đều phải sử dụng một phƣơng pháp. 0 0.0% 

 là nhân tố quyết định hiệu quả 

của bài học Đạo đức học 
3 5.0% 

Trên cơ sở nắm vững kiến thức chuyên môn, có phƣơng pháp, 

kĩ năng và nghiệp vụ sƣ phạm, giáo viên sử dụng PP dạy học giải 

quyết vấn đề để khai thác những ƣu điểm, kết hợp với các phƣơng 

pháp dạy học truyền thống có hiệu quả để phát huy tính tích cực, 

chủ động của SV trong học tập, góp phần nâng cao chất lƣợng 

môn Đạo đức học. 

 

52 

 

94.1% 

Đổi mới cách dạy của GV: Mỗi tháng có ít nhất 1tiết học sử dụng PP 

dạy học giải quyết vấn đề 
0 0.0% 
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Phụ lục 4 

Bảng 2.2. Kết quả điều tra hình thức, biện pháp GV dạy học giải quyết vấn đề 

môn đạo đức học ở các trường Đại học sư phạm 

Hình thức, biện pháp GV sử dụng PP giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn đạo đức học 

Đồng 

ý 

Tỉ lệ 

% 

1. Thầy (cô) đã yêu cầu SV chuẩn bị bài để sử dụng PP dạy 

học giải quyết vấn đề khi học môn đạo đức học như thể nào? 
  

GV giao nhiệm vụ cho SV, hoặc từng nhóm SV về tìm hiểu bài 

viết có liên quan đến bài học đạo đức học trên lớp để trình bày và báo 

cáo cho GV và cả lớp nghe. 

21 38.1% 

SV đƣợc giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin liên quan đến nội 

dung bài học trong giáo trình, khi học trên lớp sẽ trình bày sự 

hiểu biết của mình cho cả lớp nghe. 

21 38.1% 

Trƣớc khi học các bài ôn tập, sơ kết, tổng kết, GV yêu cầu SV 

chuẩn bị nội dung câu hỏi để trình bày. 
17 31.4% 

GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm SV chuẩn bị nội dung báo cáo 

khi dạy học giải quyết vấn đề môn đạo đức học trên lớp 
32 58.5% 

SV không biết về PP giải quyết vấn đề nên GV không giao 

nhiệm vụ. 
10 17.8% 

Do điều kiện cơ sở vật chất của các trƣờng khác nhau 36 66.1% 

Do SV không yêu thích môn đạo đức học, nên GV không bắt buộc. 9 16.1% 

2. Thầy (cô) đã sử dụng PP giải quyết vấn đề vào dạy học môn 

đạo đức học theo hình thức, biện pháp nào? 
  

Đƣa ra một vấn đề để sinh viên giải quyết để kiểm tra bài cũ 44 80.5% 

Xây dựng các tình huống có vấn đề chuẩn bị cho SV nghiên 

cứu kiến thức 
32 58.5% 

Đƣa ra vấn đề để tổ chức cho sinh viên học các bài thực 

hành, ôn tập, sơ kết, tổng kết  
36 66.1% 

Đƣa ra vấn đề để tổ chức cho SV tham gia các hoạt động 

ngoại khóa về Đạo đức học 
34 62.7% 
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Phụ lục 5 

Bảng 2.3. Kết quả điều tra về mức độ, tần suất và tính hiệu quả của những tiết học 

khi GV sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn đạo đức học. 

Mức độ, tần suất và tính hiệu quả của những tiết học GV 

sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học 

môn đạo đức học. 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Ở trường em, thầy cô thường sử dụng phương pháp giải 

quyết vấn đề vào dạy học môn Đạo đức học như thế nào? 

  

Một lần/1 tháng 29 5,2% 

Một lần /2 tháng 94 16,7% 

Thƣờng xuyên (từ 2 đến 3 lần/1 tháng), 40 7,1% 

Thầy cô chỉ sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong 

dạy học môn Đạo đức học khi hội giảng, thi giáo viên dạy 

giỏi, hoặc dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 

279 49,5% 

Chƣa bao giờ 121 21,5% 

2.Trong những tiết học môn Đạo đức học có sử dụng 

phương pháp giải quyết vấn đề em cảm nhận như thế nào? 
  

Học tập hứng thú hơn, nhanh chóng hiểu bài ngay tại lớp 346 61,3% 

Cảm thấy học Đạo đức học thú vị, hấp dẫn, không khí lớp học 

trở nên sôi nổi, thoải mái, không khô khan và nhàm chán nhƣ 

nhiều ngƣời từng nghĩ 

422 74,9% 

Đó là những tiết học đổi mới, góp phần nâng cao chất 

lƣợng môn Đạo đức học, giúp sinh viên yêu thích bộ môn 

hơn 

295 52,3% 

Giờ học vẫn nhàm chán, khô khan nhƣ những tiết học 

không sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề 
3 0,6% 

Bài giảng có tình huống sinh động, thú vị nhƣng giáo viên 

; không giải thích rõ ràng; giáo viên chƣa linh hoạt trong 

việc kết hợp với các PPDH truyền thống, nên sinh viên 

không theo kịp 

51 9.1% 

Sự khác nhau của những tiết học giáo viên sử dụng 

phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề với tiết học không 

sử dụng phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề chẳng qua 

là chuyển từ PP“thầy đọc, trò chép” sang tổ chức hoạt động 

hỏi đáp vui chơi, giải trí “Trò không hiểu được nội dung bài 

học ” 

29 5,1% 

Sinh viên vẫn thích những tiết học có sử dụng phƣơng pháp giải 

quyết vấn đề trong dạy học Đạo đức học hơn, nhƣng thầy cô cần có 

sự chuẩn bị chu đáo, có sự kết hợp với các PPDH truyền thống 

90 16% 
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Phụ lục 6 

Bảng 2.4. Tổng hợp ý kiến về việc thiết kế và sử dụng giáo án của đội ngũ GV 

Nội dung Số lƣợng Tỉ lệ 

1.Việc thiết kế và sử dụng giáo án theo phƣơng pháp dạy 

học giải quyết vấn đề là do: 

  

 Nhà trƣờng bắt buộc 9 16,3% 

Tự giác theo yêu cầu giảng dạy 46 83,7% 

2. Các phƣơng pháp GV thƣờng sử dụng nhiều nhất để 

thiết kế giáo án: 

  

 Kết hợp giải quyết vấn đề và Thuyết trình 42 75,5% 

Đặt vấn đề 10 18,0% 

Xử lý tình huống 4 6,5% 

3. GV thiết kế giáo án theo cách:   

 Tự thiết kế độc lập    23 42,2% 

Hợp tác với đồng nghiệp 20 36,9% 

Phân công theo nhóm trong tổ chuyên môn 12 20,9% 

4. Nguồn học liệu chủ yếu mà GV dùng để thiết kế giáo 

án: 

  

 Tự lực khai thác thông tin 18 33,5% 

Hỗ trợ từ đồng nghiệp, tổ chuyên môn 32 58,2% 

Kho học liệu của trƣờng 5 8,3% 

5. Khi thiết kế giáo án thì GV quy định nội dung sinh 

viên cần thảo luận: 

  

 Sinh viên tự thảo luận 9 16,5% 

Quy định thời gian thảo luận để giải quyết vấn đề 

GV yêu cầu 

19 34,4% 

Thiết kế nội dung cần thảo luận; phần giảng, giải 

thích riêng 

17 35,9% 

6. Khi giảng dạy bằng giáo án sử dụng PP giải quyết vấn 

đề thì GV: 

  

 Chỉ thực hiện theo quy trình đƣợc thiết kế trong giáo 

án 

15 28,1% 

Phối hợp hài hòa với các phƣơng pháp khác 40 71,9% 
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Phụ lục 7 

Bảng 2.5.Kết quả điều tra về những hạn chế, khó khăn và cách khắc phục của giáo 

viên khi sử dụng phương pháp nêu vấn đề trongdạy học môn Đạo đức học 

Những hạn chế, khó khăn và cách khắc phục của GV khi 

sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn 

Đạo đức học 

Đồng 

ý 

Tỉ lệ 

% 

1. Khi sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề vào dạy học môn 

Đạo đức học thầy (cô) thấy có nhược điểm và gặp phải khó khăn 

gì? 

  

Mất nhiều thời gian để thiết kế tình huống có vấn đề 
89 75.4% 

Kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế 98 83.1% 

Kết hợp các phƣơng pháp dạy học còn chƣa linh hoạt 102 86.4% 

Cách phát hiện và giải quyết vấn đề của sinh viên còn lúng 

túng 
97 82.2% 

Nhà trƣờng không có chính sách ủng hộ giáo viên môn Đạo 

đức học, chỉ ủng hộ giáo viên các môn khác  
43 36.4% 

 

giảng dạy 
107 90.7% 

2. Để kết hợp phương pháp giải quyết vấn đề vào dạy học môn 

Đạo đức học ở trường Đại học sư phạm có hiệu quả, giáo viên 

cần phải 

  

Nắm vững kiến thức chuyên môn và làm chủ kỹ năng sử dụng 

phƣơng pháp giải quyết vấn đề 
113 95.8% 

Đƣợc trang bị đầy đủ những vấn đề về lý luận và PPDH 

môn Đạo đức học, có kĩ năng và nghiệp vụ sƣ phạm tốt. 
112 94.9% 

Nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng 

phƣơng pháp giải quyết vấn đề góp phần vào đổi mới phƣơng 

pháp và nâng cao chất lƣợng dạy học môn Đạo đức học ở 

trƣờng Đại học sƣ phạm 

108 91.5% 

Có lòng yêu nghề, biết đầu tƣ thời gian và công sức vào 

thiết kế các bài giảng theo phƣơng pháp giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Đạo đức học 

94 79.7% 

Thƣờng xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sƣ 

phạm, công nghệ đồng thời chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về 

các tiết học có sử dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề 

105 89% 
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Phụ lục 8 

Bảng 2.6. Mức độ và hiệu quả sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá  

môn Đạo đức học 

TT 

Các hình thức 

kiểm tra, đánh 

giá 

Mức độ sử dụng (%) Hiệu quả sử dụng (%) 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Chưa sử 

dụng 

Rất hiệu 

quả 

Tương 

đối hiệu 

quả 

K.hiệu 

quả 

1 Kiểm tra viết  100 0 0 0 15 85 0 

2 
Kết hợp tự luận và 

trắc nghiệm 
74 8 7 11 74 25 1 

3 Kiểm tra miệng 100 0 0 0 78 22 0 

4 Phiếu học tập 35 15 3 47 21 32 47 

5 Vở thực hành 14 15 33 38 14 32 54 

6 Hồ sơ học tập 0 0 0 100 0 0 100 
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PHỤ LỤC GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM  

 

Môn học:   ĐẠO ĐỨC HỌC 

Tên bài học:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

Số tiết giảng: 01 

Thời gian: 45 phút 

Ngày soạn: 10 tháng 8 năm 2016 

Ngày giảng: 12 tháng 8 năm 2016  

PHẦN GIỚI THIỆU 

Ý nghĩa của bài học: 

Giúp sinh viên thấy đƣợc những giá trị to lớn của ngƣời về đạo đức, từ đó có ý thức 

cao trong việc tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức theo gƣơng sáng của Hồ Chí Minh. 

 Nội dung chính của bài học: 

- Nội dung cơ bản tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

+ Vị trí vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội 

+ Các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản 

+ Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng 

- Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức:  

- Hiểu vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng trong Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

-Trình bày đƣợc quan điểm Hồ Chí minh về những phẩm chất đạo đức và những 

nguyên tắc để xây dựng đạo đức mới. 

2. Về kỹ năng:  

- Thấm nhuần và làm theo tấm gƣơng của Bác Hồ 

- Vận dụng đƣợc kiến thức bài học phân tích những vấn đề thực tiễn cuộc sống, 

đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực về đạo đức. 

3. Về thái độ: 

- Không ngừng tu dƣỡng, rèn luyện theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh 

- Vận động những ngƣời xung quanh học tập và làm theo tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh 
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II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 

1. Giáo viên: 

- Giáo án lý thuyết, Đề cƣơng bài giảng, Giáo trình môn học: Đạo đức học dùng 

cho sinh viên ngành giáo dục công dân ở các Trƣờng Đại học sƣ phạm 

- Phƣơng tiện, đồ dùng dạy học: Máy chiếu, máy tính, bút dạ, giấy A4, phấn 

màu, nam châm, bảng nhóm, tài liệu phát tay. 

- Video tài liệu liên quan đến bài học 

- Dự kiến hình thức, phƣơng pháp giải quyết vấn đề đánh giá kiến thức, kỹ năng 

của sinh viên: bài tập thảo luận và hoạt động nhóm, bài tập trắc nghiệm. 

2.Sinh viên: 

- Những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến bài học: Học sinh trình bày, phân 

tích một số tƣ tƣởng của Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa, về Đảng cộng sản Việt 

Nam 

- Tài liệu học tập, dụng cụ học tập: Giáo trình môn học, bút, vở ghi bài. 

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức lớp:       

Thời gian: 01 phút 

 - Kiểm tra sĩ số 

 - Nhắc nhở chung (nếu có): 

2. Kiểm tra bài cũ:       

Thời gian: 03 phút 

TT Tên sinh viên Nội dung kiểm tra Điểm 

 

1 

 

 

Nuyễn Thu Phƣơng 

 

 

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm ( slide 2) 
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3. Giảng bài mới:      - Thời gian: 39 phút 

Nội dung bài giảng 

Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động của GV và SV Phƣơng 

tiện, thiết bị 

hỗ trợ và 

tài liệu 

Giáo viên Sinh viên 

Mở bài 2 - Trình chiếu video 

clip về Bác Hồ. 

- Diễn giảng. 

- Quan sát, 

Nghe 

Slide 3 

II. Nội dung cơ bản 

của tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh 

5. Tƣ tƣởng về văn 

hóa và đạo đức 

5.1. Về văn hóa 

5.2. Về đạo đức 

1  

-Diễn giảng 

 

-Nghe, 

quan sát 

Slide 4 

 

5.2.1.Nội dung cơ bản 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

về đạo đức 

a.Vị trí, vai trò của đạo 

đức trong đời sốngxã 

hội và đời sống cá nhân 

28 

 

2 

-Phát vấn: Thế nào 

là đạo đức? 

Nhận xét, đánh giá 

 

-Phát vấn: Đạo đức 

có vai trò như thế 

nào trong cuộc 

sống? 

 

-Nhận xét, diễn 

giảng 

-Nghe, suy 

nghĩ 

Trả lời 

 

-Nghe, suy 

nghĩ 

Trả lời 

 

-Nghe, ghi 

chép 

Slide 5 

b. Các chuẩn mực đạo 

đức cách mạng cơ bản 

+ Trung với nƣớc, hiếu 

với dân 

20 -Phát vấn:Thế nào 

về trung với nước – 

hiếu với dân? 

- Nhận xét, diễn 

giảng,phân tích 

- Nghe, suy 

nghĩ, Quan 

sát, trả lời 

 

-Nghe, ghi 

chép 

Slide 6 

Slide 7 
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+ Cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tƣ 

 -Trình chiếu phim 

tài liệu về Cần, 

Kiệm, Liêm, Chính; 

Chí công vô tƣ. 

- Nêu vấn đề: Tóm 

tắt nội dung video 

vừa xem? 

Nhận xét, phân tích, 

diễn giảng 

Quan sát 

và xem vi 

deo 

 

-Lắng 

nghe, suy 

nghĩ, trả 

lời 

- Nghe  

Slide 8, 9, 

10 

 

+Yêu thƣơng con ngƣời  - Diễn giảng, phân 

tích. 

- Nêu vấn đề:Tình 

yêu thương con 

người được các em 

thể hiện như thế nào 

trong cuộc sống? 

- Nhận xét, Diễn 

giảng 

- Nghe, ghi 

chép 

- Suy nghĩ, 

Quan sát, 

trả lời 

 

 

- Nghe, 

quan sát 

Slide 11, 

12 

+ Tinh thần quốc tế 

trong sáng 

 - Diễn giảng, giải 

quyết vấn đề 

- Nghe, ghi 

chép 

Slide 13, 

14 

c.Những nguyên tắc xây 

dựng đạo đức cách 

mạng 

+ Nói đi đôi với làm 

6 - Diễn giảng, diễn 

giảng giải quyết vấn 

đề 

- Nghe, ghi 

chép 

 

 

Slide 15, 

16 

+ Xây đi đôi với 

chống 

 

 -Nêu vấn đề: Vì sao 

xây phải đi đôi với 

chống ? 

-Nhận xét, đánh giá. 

Diễn giảng, phân 

tích 

- Suy nghĩ, 

trả lời 

 

- Nghe, ghi 

chép 

Slide 17 
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+ Tu dƣỡng đạo 

đức suốt đời 

  -Diễn giảng, phân 

tích 

 

- Phát vấn: Các em 

thực hiện việc rèn 

luyện tu dưỡng đạo 

đức như thế nào? 

Nhận xét. 

-Nghe, 

Quan sát, 

ghi chép 

-Suy nghĩ, 

trả lời 

 

- Nghe 

Slide 18 

5.2.2. Học tập và làm 

theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh 

- Học Trung với nƣớc – 

hiếu với dân  

- Học Cần, kiệm, liêm, 

chính; chí công vô tƣ  

- Học đức tin tuyệt đối 

vào sức mạnh của nhân 

dân  

- Học tấm gƣơng về ý 

chí và nghị lực tinh thần 

to lớn. 

- Học tấm gƣơng, học 

suốt đời  

* Kể chuyện về tấm 

gương đạo đức Hồ Chí 

Minh 

8 Tổ chức hoạt động 

nhóm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu học sinh kể 

một câu chuyện về 

tấm gƣơng đạo đức 

Hồ Chí Minh. 

- Chia 

nhóm 

- Thảo luận 

- Đại diện 

nhóm trình 

bày 

 

 

 

 

 

 

 

- Kể 

chuyện 

- Lắng 

nghe 

Slide19, 20 
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4. Tổng kết bài:     Thời gian: 02 phút 

 

Nội dung 

 

Thời 

gian 

 

Hoạt động của giáo viên và sinh sinh 

 

Phƣơng 

tiện, đồ 

dùng dạy 

học   Giáo viên  Sinh viên 

Sơ đồ tổng 

kết 

2 - Yêu cầu học sinh nhắc lại 

nội dung bài học. 

- Nhận xét và bổ sung. 

Nghe 

Quan sát, 

trả lời 

Slide 21 

 

5. Giao nhiệm vụ về nhà cho sinh viên:   Thời gian: 01 phút  

1/ Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh.  

2/ Học tập và vận dụng tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hệ bản thân? 

6. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng 

Về Nội dung Về phƣơng 

pháp 

Về phƣơng 

tiện 

Về thời gian Về học sinh 

 

 

    

 

7. Tài liệu Tham khảo: 

+ Giáo trình Đạo đức học dùng cho sinh viên ngành giáo dục công dân của các 

trƣờng Đại học sƣ phạm-Bộ Giáo dục và Đào tạo 

+ Tập bài giảng Đạo đức học – Nhà xuất bản chính trị Quốc gia  

Hà nội, ngày10 tháng 8 năm 2016 

 

 

 

 

 

 

NGƢỜI SOẠN 

 

 

 

   Nguyễn Thu Huyền 
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ĐỀ KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 

Chƣơng 6, Phần 1: Một số vấn đề về đạo đức Hồ Chí Minh  

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm) 

Câu 1. Theo Hồ Chí Minh để xây dựng nền tảng đạo đức mới cần phải dựa trên 

những nguyên tắc? 

a. Lập trƣờng dân chủ tƣ sản b. Lập trƣờng dân tộc chủ nghĩa 

c. Lập trƣờng giai cấp công nhân d. Lập trƣờng yêu nƣớc 

Câu 2. Khi viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 

nhân”, Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì? 

a. Hồ Chí Minh   b. Trần Lực 

c. Già Thu    d. X.Y.Z 

Câu 3. “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. 

Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, 

không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Câu 

nói trên đƣợc trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? 

a. Đƣờng Kách mệnh b. Sửa đổi lối làm việc 

c. Nhật ký trong tù  d. Đạo đức cách mạng 

Câu 4. Theo Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức cách mạng nào gắn với hoạt động 

hàng ngày của mọi ngƣời và là thƣớc đo sự giàu có về mặt vật chất, vững mạnh 

về tinh thần và là nền tảng của đời sống mới, của phong trào thi đua yêu nƣớc? 

a. Trung với nƣớc, hiếu với dân b.Yêu thƣơng con ngƣời 

c. Cần, kiệm, liêm, chính  d. Tinh thần quốc tế trong sáng 

Câu 5. Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do 

đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc 

càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai? 

a. Các Mác    b. Khổng Tử 

c. Mạnh Tử    d. Hồ Chí Minh 
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II. Phần tự luận (5 điểm) 

 Quan điểm của Hồ Chí Minh về các phẩm chất đạo đức cách mạng cơ bản 

của con ngƣời Việt Nam trong thời đại mới. Ý nghĩa của nó đối với việc tu 

dƣỡng đạo đức sinh viên hiện nay. 



 

 

24 PL 

ĐÁP ÁN 

 

I. Phần trắc nghiệm (Mỗi câu đúng cho 1 điểm) 

Câu 1: Phƣơng án c; Câu 2: Phƣơng án b; Câu 3: Phƣơng án b 

Câu 4: Phƣơng án c; Câu 5: Phƣơng án d 

II. Phần tự luận  

- Ý1: HS trả lời và phân tích đƣợc 4 chuẩn mực đạo đức cơ bản củangƣời 

cách mạng và giải thích (3,5 điểm) 

+ Trung với nƣớc, hiếu với dân: trung với nƣớc là trung thành với sự nghiệp 

dựng nƣớc và giữ nƣớc; hiếu với dân, là phải thƣơng dân, gần dân, gắn bó với 

dân, kính và học tập nhân dân, dựa hẳn vào dân, lấy dân làm gốc.  

+ Yêu thƣơng con ngƣời: Tình yêu thƣơng trƣớc hết dành cho những ngƣời 

nghèo khổ, những ngƣời bị áp bức, bóc lột; Tình yêu thƣơng con ngƣời đƣợc xây 

dựng trên lập trƣờng của giai cấp công nhân, thể hiện trong các mối quan hệ bạn 

bè, đồng chí, anh em... Nó đòi hỏi mỗi ngƣời phải nghiêm khắc với mình và rộng 

rãi, độ lƣợng với ngƣời khác.  

+ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ. Giải thích: Cần: là siêng năng, 

chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai; Kiệm: là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không 

bừa bãi, nhƣng không bủn xỉn; Liêm: là trong sạch, không tham lam; Chính: là không 

tà, thẳng thắn, đứng đắn; Chí công vô tƣ: là ham làm những việc ích quốc, lợi dân, 

không ham địa vị, không màng công danh, vinh hoa phú quý. 

+ Tinh thần quốc tế trong sang: đó là sự tôn trọng, thƣơng yêu và đoàn kết với 

giai cấp vô sản toàn thế giới, với tất cả các dân tộc và nhân dân các nƣớc; đoàn kết 

quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu của thời đại là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 

tiến bộ xã hội theo tinh thần: “Bốn phƣơng vô sản đều là anh em”. 

- Ý 2: Ý nghĩa đối với việc tu dƣỡng đạo đức đối với HS hiện nay (1,5 điểm) 
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ĐỀ KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

Chƣơng 6, phần 1: Một số vấn đề về đạo đức Hồ Chí Minh 

 

I. TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI NGẮN SAU 

(Mỗi câu 1 điểm) 

Câu 1.Để tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng 

ta điều gì? 

Câu 2. Trong bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (ngày 7/5/1958) 

Hồ Chí Minh đã nêu ra “sáu cái yêu”. Đó là gì? 

Câu 3. Vì sao Hồ Chí Minh nói đạo đức là gốc của ngƣời cách mạng? 

Câu 4. Phẩm chất đạo đức bao trùm và quan trọng nhất của ngƣời cách mạng 

theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là gì? 

Câu 5. Theo Hồ Chí Minh, để thực hiện tốt vai trò của mình trong sự nghiệp 

cách mạng, thanh niên cần phải làm gì? 

II. Phần tự luận (5 điểm) 

Trình bày nội dung học tập theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh?Vì sao trong 

giai đoạn hiện nay, tuổi trẻ Việt Nam phải học tập và làm theo tấm gƣơng đạo 

đức của Hồ Chí Minh? 

ĐÁP ÁN 

I. Phần trả lời ngắn (Mỗi câu đúng cho 1 điểm) 

Câu 1. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, 

rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài 

càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. 

Câu 2. Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động, yêu 

khoa học, yêu kỷ luật. 

Câu 3. Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triểncon người, nhƣ gốc của cây, 

ngọn nguồn của sông suối. Ngƣời nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có 

nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. 

Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng 

không lãnh đạo được nhân dân”. 
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Câu 4. Trung với nƣớc, hiếu với dân. 

Câu 5. Phải tự giác rèn luyện lý tƣởng, nâng cao ý chí và đạo đức cách mạng; 

không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quân 

sự; phải hy sinh và cống hiến nhiều nhất cho đất nƣớc. 

II. Phần tự luận  

- Ý1: SV trả lời và phân tích đƣợc nội dung học tập theo tấm gƣơng đạo 

đức Hồ Chí Minh ở 5 vấn đề: (3,5 điểm) 

+ Một là, học trung với nƣớc, hiếu với dân, suốt đời dấu tranh cho sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con ngƣời. 

+ Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ, đời riêng trong sáng, 

nếp sống giản dị và đức khiêm tố phi thƣờng. 

+ Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân 

dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân 

hậu với con ngƣời. 

+ Bốn là, học tấm gƣơng về ý chí và nghị lực phi tinh thần to lớn, quyết tâm 

vƣợt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt đƣợc mục đích cuộc sống. 

- Ý2: trong giai đoạn hiện nay, tuổi trẻ Việt Nam phải học tập và làm theo 

tấm gƣơng đạo đức của Hồ Chí Minh vì, các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo và 

làm tha hóa thanh niên; chúng ra sức xuyên tạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp vai trò dẫn 

đƣờng của lý luận cách mạng và bôi nhọ các thế hệ lãnh đạo cách mạng nƣớc ta; 

chúng muốn làm tha hóa một thế hệ để chuyển hóa một chế độ (1,5 điểm). 

 

 


